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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Xu thế toàn cầu hoá, hội nhập và mong muốn khai thác những lợi thế trong việc tham gia vào các tổ chức quốc tế mở ra những triển vọng to lớn thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu lao động và chuyên gia. Cạnh tranh giữa các quốc gia về kinh tế - thương mại, kỹ thuật - công nghệ ngày càng quyết liệt và lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về quốc gia có nguồn nhân lực chất lượng cao. Là thành viên trong Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nên Việt Nam phải thực hiện nguyên tắc “mở cửa thị trường” cho hàng hóa, dịch vụ và đầu tư nước ngoài, trong đó có thị trường lao động (TTLĐ). Trong bối cảnh đó, đội ngũ lao động nước ta vừa có cơ hội phát triển về số lượng, chất lượng và tham gia vào TTLĐ của các nước, vừa chịu thách thức về sự cạnh tranh với lao động nước ngoài, thậm chí ngay tại TTLĐ trong nước. 
Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những thách thức mới. Đầu tư vốn, chứ không phải năng suất lao động đã trở thành nguồn lực chính của tăng trưởng kinh tế. Đây không phải là một mô hình bền vững để tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế cao. Mặc dù quy mô lực lượng lao động vẫn tiếp tục gia tăng, dân số trẻ của Việt Nam đang giảm. Điều đó có nghĩa là, Việt Nam không thể chỉ dựa vào quy mô của lực lượng lao động để tiếp tục những thành công đã có, mà còn phải tập trung nỗ lực để làm cho lực lượng lao động trở nên có năng suất cao hơn. Mặc dù thành tựu về biết đọc, viết và tính toán của người lao động Việt Nam rất ấn tượng, nhiều công ty vẫn nói rằng họ gặp trở ngại đáng kể trong hoạt động do khó tìm được những người lao động có kỹ năng phù hợp. Phần lớn người sử dụng lao động nói rằng tuyển dụng lao động là công việc khó khăn vì các ứng viên không có kỹ năng phù hợp (“thiếu hụt kỹ năng”), hoặc vì sự khan hiếm người lao động trong một số ngành nghề (“thiếu hụt người lao động có tay nghề” trong các ngành cụ thể). Người sử dụng lao động ở Việt Nam vẫn luôn tìm kiếm người lao động nhưng họ không thể tìm thấy người lao động phù hợp với những kỹ năng cần thiết. [20] 
Về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, Sách trắng 2014 của Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam về Các vấn đề thương mại/đầu tư và kiến nghị đã nhận định: “Phong cách giáo dục đã thấm sâu vào văn hóa, tạo ra chuỗi vòng lặp lại theo đó thế hệ này dạy thế hệ tiếp theo đúng phương pháp cũ mà không có những tiến triển nào. Tác động của phong cách đào tạo này khiến tất cả học sinh đều có một cách hành xử và tác động giống nhau thể hiện rõ tại nơi làm việc, kết quả là nhân viên thường không có sáng kiến hay lối tư duy tích cực nào.” Báo cáo cũng chỉ ra rằng, trong khối ASEAN Việt Nam nằm ở nửa cuối của bảng xếp hạng đánh giá về phát triển nguồn nhân lực. Vì vậy, phát triển và nâng cao kỹ năng của lực lượng lao động là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu của TTLĐ đang thay đổi nhanh chóng [24; tr 31]. Đồng thời, việc công nhận lẫn nhau về trình độ và kỹ năng nghề (KNN) giữa các nước ASEAN đang được đặt ra và tìm kiếm sự đồng thuận nhằm thực hiện di chuyển sinh viên và người lao động có tay nghề trong khu vực, hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2015. 
Một trong những yếu tố cơ bản phản ánh chất lượng nguồn nhân lực là kỹ năng và năng lực của người lao động. Kỹ năng và năng lực của người lao động được hình thành theo các con đường khác nhau: thông qua đào tạo chính quy (trong các cơ sở giáo dục và đào tạo), đào tạo không chính quy (đào tạo kèm cặp tại nơi làm việc hoặc do tích lũy kinh nghiệm trong quá trình lao động, trong thực tiễn hoạt động sản xuất, dịch vụ…). Sự phát triển liên tục và phức tạp của những thay đổi trong công nghệ đòi hỏi người lao động phải có chứng cứ rõ ràng về khả năng làm việc của mình để bước vào TTLĐ. 

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã đề xuất với các nước thành viên rằng, nếu muốn nền kinh tế và xã hội phát triển sâu rộng và bền vững thì các quốc gia cần phát triển hệ thống công nhận KNN của mình phù hợp với xu hướng chung của quốc tế. Khuyến nghị số 195 của ILO về “Phát triển nguồn nhân lực: giáo dục, đào tạo và học suốt đời” đã được Hội nghị Lao động Quốc tế thông qua tháng 6/2004 có đề cập về khung công nhận và cấp chứng chỉ KNN như sau:

(1) Các biện pháp nên được thông qua, có sự tham vấn các đối tác xã hội và sử dụng khung trình độ quốc gia (KTĐQG) để thúc đẩy quá trình phát triển, thực hiện và hỗ trợ tài chính một cơ chế minh bạch cho việc đánh giá, cấp chứng chỉ và công nhận kỹ năng, bao gồm cả việc học tập trước đây và kinh nghiệm trước đó, bất kể ở quốc gia nào, chính quy hay phi chính quy.

(2) Một phương pháp đánh giá nên khách quan, không phân biệt đối xử và có mối liên kết với các tiêu chuẩn.

(3) KTĐQG nên bao hàm một hệ thống cấp chứng chỉ đáng tin cậy và điều này sẽ bảo đảm rằng những kỹ năng đó có thể di chuyển và được chấp nhận thông qua các doanh nghiệp, các khu vực, các ngành và các cơ sở giáo dục đào tạo.

Đặc biệt, những điều khoản trên nên được thiết kế để bảo đảm việc công nhận và cấp chứng chỉ KNN và trình độ cho người lao động di cư. [67; tr 8]
Tuy nhiên, trên thực tế không phải tất cả các hoạt động, đào tạo, tích lũy kinh nghiệm nói trên đều được công nhận một cách chính thức thông qua việc cấp văn bằng, chứng chỉ chứng nhận năng lực. Những người lao động thu nhận được các kỹ năng trong quá trình làm việc thường ít được chấp nhận trong giáo dục và đào tạo chính quy hoặc trong bảo đảm việc làm dù nó phản ánh đầy đủ kinh nghiệm làm việc của họ. Tại nhiều thời điểm, văn bằng đào tạo chính quy giữ vai trò chủ đạo trong tuyển dụng và sử dụng lao động. Điều này phản ánh một tình trạng chung là chỉ có văn bằng chính quy mới có giá trị và đã tạo ra rào cản đối với người lao động có kỹ năng thu nhận được qua  học tập không chính quy khi họ tìm việc làm. Có sự phân hóa mang tính “truyền thống” giữa văn bằng đào tạo chính quy và hệ thống chứng nhận năng lực của người lao động từ phía sử dụng lao động. Lý do là, văn bằng chính quy chủ yếu dựa trên điều kiện, nội dung cụ thể của khóa đào tạo hơn là đòi hỏi của ngành nghề về năng lực thực hiện công việc của người lao động. Nhiều khóa đào tạo chính quy thiết kế chỉ chuẩn bị chung cho các cá nhân nhằm đạt mục tiêu giáo dục theo nghĩa rộng nhất của nó mà không trang bị cho họ năng lực thực hiện các công việc theo yêu cầu của nghề. Vì vậy, kết quả khóa học không thể hiện được trình độ của cá nhân theo cách được mô tả trong tiêu chuẩn năng lực (TCNL) hoặc tiêu chuẩn kỹ năng nghề (TCKNN). Trong nhiều trường hợp, chủ sử dụng lao động cũng như xã hội lại coi bằng chính quy chỉ là “tấm bìa” thể hiện thời gian đào tạo và những nỗ lực học tập của cá nhân. 

Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế cũng đã nhận định phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất. Từ đó, một trong những nhiệm vụ và giải pháp đối với giáo dục nghề nghiệp được Nghị quyết xác định là: nội dung được xây dựng “theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp để hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học” và “đổi mới phương thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp”.[9]
Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về đo lường và đánh giá trong giáo dục, về hiệu quả đào tạo có đề cập đến vai trò, hình thức kiểm tra đánh giá và một số kinh nghiệm về công nhận kỹ năng. Kết quả nghiên cứu trong nước về đánh giá đã đạt được chủ yếu tập trung vào kiểm tra, đánh giá đối với giáo dục phổ thông và đại học. Các nghiên cứu về đánh giá kết quả học tập trong đào tạo nghề mới dừng lại ở một số vấn đề lý luận cơ bản hoặc dưới hình thức hướng dẫn đánh giá sự thực hiện kỹ năng trong dạy học nghề.
Về thực tiễn, đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (KNNQG) là vấn đề mới và vẫn đang trong giai đoạn thí điểm ban đầu. Một trong những khó khăn cơ bản để triển khai đánh giá và công nhận kỹ năng cho người lao động là vẫn chưa có một nền tảng phương pháp luận phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Trong khi đó, hoạt động đánh giá kết quả học tập ở các CSDN vẫn chưa thực sự đổi mới theo định hướng đầu ra và tiếp cận theo năng lực. Mặc dù những năm gần đây, đổi mới chương trình và phương pháp dạy học nghề đã có thành tựu đáng kể, song khâu đánh giá kết quả học tập vẫn chưa có những bước cải tiến rõ rệt. Hoạt động đánh giá chủ yếu tùy thuộc vào năng lực dạy học nghề của giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo của nhà trường mà chưa thực sự gắn với trình độ công nghệ và tổ chức sản xuất trong thực tiễn. Hệ quả tất yếu là, kết quả học tập của học sinh, sinh viên (HSSV) chưa phản ánh đúng kỹ năng và năng lực cần có để hành nghề trong TTLĐ. 
Để cải thiện tình hình trên, cần trả lời ba câu hỏi sau: i) Đổi mới đánh giá kết quả học tập của HSSV cần xác định từ đâu? ii) Bắt đầu từ cái gì và như thế nào? iii) Lựa chọn quan điểm tiếp cận nào để phân tích, nhận định thực trạng đánh giá năng lực của người học từ đó đề xuất phương hướng đổi mới?
Dưới góc độ nghiên cứu cho thấy, ngoài tiếp cận đào tạo theo năng lực (CBT) thì đánh giá theo năng lực (CBA) trong đào tạo nghề chưa có nghiên cứu nào một cách sâu sắc trên bình diện phương pháp luận, để từ đó có thể ứng dụng triển khai cho những nghề cụ thể, phù hợp với bối cảnh và điều kiện của Việt Nam. Chính vì vậy, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề” để làm luận án của mình. 

2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về đánh giá theo năng lực, khảo sát và nhận định thực trạng kiểm tra đánh giá trong các cơ sở dạy nghề để đề xuất một số giải pháp đổi mới thực hiện đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề ở Việt Nam.  
3. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Khách thể nghiên cứu

Thực tiễn hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong đào tạo nghề.

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Hệ thống quan niệm, nguyên tắc, quy trình, phương pháp và công cụ đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề. 
3.3. Phạm vi nghiên cứu
- Đề tài nghiên cứu các thành tố của đánh giá kết quả học tập trong đào tạo nghề, tập trung vào đặc điểm, nguyên tắc, yêu cầu, phương pháp và công cụ đánh giá.
- Khảo sát thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả học tập hai nhóm nghề công nghệ kỹ thuật cơ khí và công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông tại một số trường trung cấp nghề (TCN), cao đẳng nghề (CĐN) trên địa bàn toàn quốc từ khi có quy định về chương trình khung dạy nghề từ năm 2008.
- Đề xuất một số giải pháp đổi mới đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề và khảo nghiệm ý kiến chuyên gia. 

- Đề tài lựa chọn mô đun nghề Hệ thống điện, Hàn và Công nghệ ô tô trình độ CĐN để minh họa xây dựng công cụ đánh giá kết quả học tập theo năng lực với quy trình đã đề xuất.  

4. Giả thuyết khoa học

Năng lực cần phải được chứng tỏ trong bối cảnh và tình huống hoạt động nghề hay tác nghiệp/hành nghề và được mô tả bởi các tiêu chuẩn do ngành nghề đặt ra. Kết quả học nghề phản ánh năng lực đạt được của người học để hành nghề trong tương lai và bảo đảm giá trị của văn bằng mà họ sở hữu với trình độ tương ứng được chấp nhận trong TTLĐ. Nếu đổi mới đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề thì sẽ phản ánh đúng năng lực của người học để hành nghề trong TTLĐ.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu

5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về tiếp cận đánh giá theo năng lực;

5.2. Khảo sát, phân tích, nhận định thực trạng đánh giá kết quả học tập trong các CSDN ở Việt Nam;

5.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề và áp dụng đánh giá mô đun nghề Hệ thống điện, Hàn và Công nghệ ô tô trình độ CĐN;
5.4. Khảo nghiệm ý kiến chuyên gia về sự cần thiết, tính khả thi và ý nghĩa tác động của các giải pháp đổi mới đánh giá theo năng lực trong đào tạo nghề đã đề xuất.
6. Đóng góp mới của đề tài

6.1. Góp phần phát triển lý luận đánh giá theo năng lực trong lĩnh vực đào tạo nghề: 
- Tổng hợp và làm rõ khái niệm kỹ năng, năng lực, mô hình cấu trúc năng lực, đánh giá theo năng lực và một số khái niệm liên quan; 
- Xác định đặc điểm đào tạo và đánh giá theo năng lực, nguyên tắc và yêu cầu đánh giá theo năng lực; những phương pháp và công cụ đánh giá theo năng lực. 
6.2. Phân tích làm rõ thực trạng đánh giá kết quả học tập trong các cơ sở dạy nghề theo quan điểm năng lực.
6.2. Đề xuất ba giải pháp đổi mới đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề phù hợp với bối cảnh và điều kiện của Việt Nam: 

- Chuyển hóa tiêu chuẩn năng lực sang chương trình đào tạo;

- Thiết lập quy trình xây dựng công cụ đánh giá thực hành nghề;

- Đánh giá theo năng lực cho nhóm dựa trên phân công lao động và tổ chức sản xuất trong lĩnh vực nghề. 
  7. Phương pháp nghiên cứu

Những phương pháp chính sẽ được sử dụng trong luận án bao gồm: 

7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: phân tích, tổng hợp, so sánh tài liệu, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm xây dựng cơ sở lý luận của đề tài về đánh giá theo năng lực ở chương 1, củng cố nhận định thực trạng đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề trong chương 2. 

7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: điều tra bằng phiếu hỏi, quan sát, tọa đàm và trực tiếp phỏng vấn sâu nhằm phát hiện và phân tích thực trạng đào tạo nói chung và hoạt động đánh giá kết quả học tập nói riêng trong các CSDN. Đồng thời thu thập thông tin thứ cấp để phân tích hiện trạng thiết kế và thực thi chương trình đào tạo nghề của Việt Nam ở chương 2.
7.3. Phương pháp thực nghiệm: kiểm nghiệm đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài ở chương 3 thông qua khảo nghiệm ý kiến chuyên gia về sự cần thiết, tính khả thi và ý nghĩa tác động của các giải pháp đổi mới đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề.

8. Cấu trúc của luận án 

Ngoài các phần: mở đầu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được thể hiện trong 3 chương với cấu trúc như sau: 

Chương 1. Cơ sở lý luận đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề 
Chương 2. Thực trạng đánh giá kết quả học tập trong các cơ sở dạy nghề
Chương 3. Đổi mới đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề ở Việt Nam.

Chương 1.
CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

THEO NĂNG LỰC TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ

1.1. TỔNG QUAN VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ

1.1.1. Trên thế giới

Trên thế giới đã có những nghiên cứu về đo lường và kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong giáo dục bao gồm đánh giá và công nhận năng lực. 

Shirley Fletcher (1995) với “Kỹ thuật đánh giá theo năng lực” đã xác định một số nguyên tắc cơ bản, gợi ý về các phương pháp cũng như lợi ích của kỹ thuật đánh giá theo năng lực; đưa ra một số hướng dẫn cho những người làm công tác đào tạo hướng tới việc đánh giá dựa trên công việc. [59]
Robert L.Linn và Norman E.Gronlund (1995) đưa ra những khái niệm cơ bản về kiểm tra, đánh giá và đo lường trong dạy học; các hình thức, phương pháp và công cụ đánh giá theo mục tiêu; kỹ thuật đưa thông tin phản hồi và phân tích, xử lý kết quả kiểm tra đánh giá người học để cải tiến việc dạy            và học. [57]
Phil Race, Sally Brown và Brenda Smith (2006) đưa ra những chỉ dẫn, và chủ yếu, giới thiệu những hình thức đánh giá, cách đưa thông tin phản hồi và giám sát chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học và       cao đẳng. [54]
Một số tài liệu gần đây của Bộ Giáo dục Úc trình bày những kinh nghiệm điển hình của nước này về hướng dẫn đánh giá theo năng lực, về thiết kế công cụ đánh giá áp dụng cho mô hình gói đào tạo và các cơ sở đào tạo đã được kiểm định công nhận. Mặc dù mục đích của các tài liệu này chỉ nhằm cung cấp thông tin về các chính sách và quy trình đánh giá cho các nhà thực hành và các bên liên quan trong giáo dục và đào tạo nghề ở bang Tây Úc nhưng đã giới thiệu sử dụng công cụ đánh giá năng lực rất hữu ích. [64; 65]
Tina Teodorescu (2006) phân biệt sự khác nhau giữa hai thuật ngữ năng lực competency và competence bằng các so sánh về định nghĩa, phạm vi trọng tâm, kết quả và áp dụng. Tác giả cũng đã mô tả hai mô hình competency và competence dựa trên kinh nghiệm của mình trong quá trình tư vấn tại Hiệp hội Quốc tế về Cải thiện hiệu suất làm việc. [71]
Martin Johnson (2008) giới thiệu và phân tích quan điểm của một số chuyên gia về xếp hạng trong đánh giá theo năng lực. Nghiên cứu chỉ ra rằng, việc đánh giá xếp hạng phải chăng chỉ là đề xuất thay đổi hệ thống nhị nguyên (có năng lực hoặc không có năng lực) và có thể làm ảnh hưởng tới tính toàn vẹn của kết luận đánh giá về năng lực. Đồng thời cách phân hạng thành tích học tập cũng dễ gây nên những tác động tiêu cực đối với nhóm có kết quả thấp. [63]
Về kinh nghiệm thực tiễn, các nước phát triển như Anh, Úc, Niu Zi Lân, Mỹ,... đều đã triển khai thành công đào tạo theo năng lực (competency based training - CBT) và đánh giá theo năng lực (competency based assessment – CBA) trong hệ thống đào tạo nghề và phát triển kỹ năng. Nhiều năm gần đây, một số quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, Phi-líp-pin, Thái Lan và khu vực khác như Ấn Độ, Nam Phi, ... cũng đã tiếp cận và áp dụng đào tạo và đánh giá theo năng lực. Các Liên đoàn sử dụng lao động ASEAN lĩnh vực dịch vụ xây dựng, y khoa, nha khoa, du lịch và lữ hành đều định hướng phát triển chương trình đào tạo và đánh giá, công nhận văn bằng/trình độ cho người lao động theo TCNL chung trong khu vực. 
Tổ chức Lao động Quốc tế đã xuất bản Mô hình Tiêu chuẩn Năng lực Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cho nhiều nghề. Trong các bộ tiêu chuẩn này đều có hướng dẫn về các phương pháp đánh giá nên được sử dụng, các chứng cứ kiến thức và kỹ năng cần thu thập cho việc đánh giá mỗi đơn vị năng lực. Các nước Tiểu vùng Sông Mê Công đã sử dụng các bộ tiêu chuẩn này của ILO để thử nghiệm đánh giá công nhận lẫn nhau về trình độ và kỹ năng nghề trong khu vực cho một số lĩnh vực nghề như công nghệ ô tô, hàn, phục vụ buồng khách sạn. [69] 
1.1.2. Ở Việt Nam

Nhiều công trình nghiên cứu trong nước của các tác giả như Đặng Bá Lãm [15], Lâm Quang Thiệp [26; 27; 28], Dương Thiệu Tống [30],... đã giải quyết những vấn đề về phương pháp luận đo lường và đánh giá trong giáo dục: các phương pháp trắc nghiệm, quy trình đánh giá, và đặc biệt là khoa học đo lường trong đánh giá thành quả học tập. Các quy trình đánh giá, kỹ thuật thiết kế trắc nghiệm và lý thuyết đáp ứng câu hỏi trắc nghiệm của RASCH được giới thiệu cho việc ứng dụng thực hành kiểm tra đánh giá trong giáo dục ở Việt Nam thời gian qua, mà chủ yếu hướng đến giáo dục đại học và giáo dục phổ thông.
Nguyễn Công Khanh (2004) đưa ra quy trình, kỹ thuật thiết kế, thích nghi và chuẩn hóa công cụ đo. Đặc biệt, tác giả cũng giới thiệu các kỹ năng thực hành thiết kế một phép đo dùng cho việc đánh giá thực trạng, kỹ năng thích nghi và chuẩn hóa một trắc nghiệm; xây dựng trắc nghiệm đánh giá kiến thức kỹ năng thông qua ví dụ đánh giá kết quả học môn Tâm lý trị liệu dành cho sinh viên năm thứ ba Khoa Tâm lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. [13]
Trần Khánh Đức (2010) đã làm rõ một số thuật ngữ thường dùng trong đo lường và đánh giá kết quả học tập như kiểm tra, đo lường, đánh giá và trắc nghiệm; yêu cầu của kiểm tra và đánh giá về độ tin cậy và độ giá trị; đánh giá câu hỏi và bài trắc nghiệm về độ khó và độ phân biệt; quy trình thiết kế          trắc nghiệm. [10]
Dưới góc độ tâm-sinh lí học, Đặng Thành Hưng (2010) đã đưa ra một số tiêu chí chung để nhận diện kỹ năng về bản chất, cấu trúc và những điều kiện tâm sinh lý tối thiểu của kỹ năng có sự phân biệt với kỹ xảo, năng lực và khả năng, đồng thời xác định 5 tiêu chí chung đánh giá kỹ năng. Tác giả đã cụ thể hóa 5 tiêu chí thành 15 chỉ số thực hiện trong tiến trình hành động để đánh giá trình độ hình thành và phát triển của kỹ năng nào đó ở cá nhân theo nhiều   góc độ. [11]
Trong đào tạo nghề chưa có nhiều công trình về đánh giá kết quả học tập. Một số tài liệu dự án đã giới thiệu hướng dẫn đánh giá sự thực hiện kỹ năng trong dạy học nghề, quy trình thực hiện hệ thống đánh giá và công nhận KNN quốc gia. [19; 32] 

Nguyễn Đức Trí, Nguyễn Quang Việt (2005) xác định một số vấn đề lý luận cơ bản về kiểm tra đánh giá trong dạy học thực hành công nghệ như nguyên tắc, yêu cầu và quy trình xây dựng công cụ đánh giá kỹ năng [37]. 
Năm 2009 cuốn sách “Công nghệ giáo dục kỹ thuật và dạy nghề” được dịch từ nguyên bản tiếng Pháp do Bộ Giáo dục của Quebec Canada biên soạn nhằm giúp các quốc gia thuộc khối các nước nói tiếng Pháp đẩy mạnh giáo dục kỹ thuật và dạy nghề. Trong đó có đề cập một cách hệ thống về tiếp cận năng lực trong thiết kế đề án đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, đồng thời xác định hai chức năng của đánh giá gồm hỗ trợ người học (qua đo lường và đánh giá tiến bộ của người học) và công nhận kết quả học tập (qua việc đo lường mức độ tiếp thu năng lực khi kết thúc khóa đào tạo). [1]
Vũ Trọng Nghị (2010) với đề tài Luận án tiến sĩ “Đánh giá kết quả học tập của Sinh viên cao đẳng kỹ thuật công nghiệp dựa trên năng lực thực hiện (NLTH) qua môn Tin học văn phòng”. Tác giả đề xuất danh sách NLTH tin học văn phòng đi kèm với bộ tiêu chí, công cụ, phương pháp và quy trình đánh giá; đồng thời biên soạn câu hỏi và bài trắc nghiệm tiêu chí nhiều lựa chọn bằng hình ảnh, mẫu công việc tin học văn phòng. Tuy nhiên, với điều kiện và khuôn khổ của một môn học, đề tài đã xác định (giả định) một danh sách các NLTH mà không phải các tiêu chuẩn năng lực (TCNL) của một nghề. Phần áp dụng đánh giá theo năng lực mới dừng lại là bài trắc nghiệm tiêu chí nhiều lựa chọn bằng hình ảnh mà chưa được thiết kế phản ánh đầy đủ và xác thực các năng lực mà người lao động sử dụng trong hoạt động nghề. [21]
Trịnh Xuân Thu (2012) với đề tài Luận án tiến sĩ “Dạy học rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên cao đẳng sư phạm ngành công nghệ theo năng lực thực hiện”. Đề tài đề xuất và thực nghiệm đổi mới nội dung và phương pháp dạy học trong quá trình dạy học rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ngành công nghệ theo NLTH. Dựa trên mô hình “tảng băng” - iceberg model của Spencer tác giả diễn giải NLTH là phần nổi có thể quan sát được của năng lực và dùng để phân biệt NLTH và năng lực. Song, nội dung đánh giá và xác nhận các NLTH liên quan đến nghiệp vụ sư phạm cũng chưa được hệ thống hóa về phương diện lý luận cũng như được áp dụng trong đề tài. [29]
Về thực tiễn triển khai, những năm giữa thập kỷ 1990 chương trình dạy học và tài liệu đào tạo nghề theo cấu trúc mô đun kỹ năng hành nghề để đưa vào sử dụng ở các trung tâm dạy nghề và dạy nghề phổ thông ở nước ta được thực hiện dưới dạng tổ hợp các đơn nguyên học tập. Tư tưởng chủ đạo của phương thức này là học gì làm được nấy, tiến hành đào tạo theo mục tiêu, yêu cầu cụ thể của người học, chọn các môđun và đơn nguyên học tập tương ứng. Cách thức đào tạo này thực chất cũng là một dạng của tiếp cận đào tạo theo NLTH. Về cơ bản, mô đun kỹ năng hành nghề đã áp dụng cụ thể đào tạo theo năng lực. Tuy nhiên, nó cũng có một vài nhược điểm, chẳng hạn: việc phân chia nội dung dạy học thành các đơn nguyên học tập có kích thước quá nhỏ thì dễ bỏ sót; việc trực quan hóa  bằng các hình vẽ trong các đơn nguyên học tập chỉ thích hợp với công việc của nghề mà việc mô tả về thao tác, quy trình dễ dàng nhờ trợ giúp bằng kênh hình. [34]
Gần đây, trong các tài liệu đào tạo bồi dưỡng do Tổng cục Dạy nghề chủ trì tổ chức, tác giả Nguyễn Quang Việt cũng đã giới thiệu nguyên tắc tiếp cận năng lực để xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và đề thi thực hành KNNQG cũng như đào tạo phương pháp đánh giá cho đội ngũ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia. [32]
Trong khu vực, một hoạt động đáng chú ý là việc thử nghiệm đánh giá công nhận lẫn nhau về trình độ và kỹ năng giữa các nước Tiểu vùng Mê Công năm 2010. Trong khuôn khổ dự án này, đánh giá tiếp cận năng lực đã được ứng dụng cho ba nghề là Trực buồng và tòa nhà, Công nghệ ô tô và Hàn theo mô hình tiêu chuẩn năng lực khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (Regional Model of Competency Standards) do ILO xuất bản. Hai đơn vị năng lực của mỗi nghề đã được lựa chọn để xây dựng công cụ đánh giá cho một số sinh viên năm thứ ba trường hai CĐN của Việt Nam. Thông qua hoạt động này nhóm giáo viên dạy nghề của Việt Nam tham gia thử nghiệm đã được đào tạo áp dụng phương pháp và công cụ đánh giá theo năng lực.[49; 69]
Có thể nói, những nghiên cứu và ứng dụng triển khai trên đây tập trung vào một số lý luận cơ bản về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học trong các cơ sở đào tạo theo thang xếp loại với mục tiêu kiến thức, kỹ năng và thái độ. Các công trình đã có sự tương đồng về một số khái niệm cơ bản: kỹ năng, năng lực, TCNL, kiểm tra, đánh giá, đo lường trong dạy học, phương pháp đánh giá. Số khác đã tổng kết kinh nghiệm đánh giá trên thế giới về tiếp cận CBA gồm chức năng, đặc điểm và kỹ thuật đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá.

Mặc dù vậy, chưa có công trình nào thực sự đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống về đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề để có thể ứng dụng triển khai phù hợp với bối cảnh và điều kiện của Việt Nam. Dựa trên sự kế thừa các nghiên cứu trước đây, đề tài sẽ:

- Khái quát hóa một số lý luận cơ bản về CBA: làm rõ hơn khái niệm năng lực, đặc điểm CBA, đặc biệt là thiết lập những nguyên tắc và yêu cầu CBA làm cơ sở khai triển các quy trình, phương pháp và công cụ đánh giá kết quả học tập trong đào tạo nghề; 

- Phân tích và nhận định thực trạng đánh giá kết quả học tập trong các CSDN tại Việt Nam; 

- Đề xuất đổi mới đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề ở Việt Nam;
- Kiểm nghiệm đánh giá về các giải pháp đề xuất.

1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 

1.2.1. Kỹ năng

Kỹ năng là một vấn đề phức tạp và được các nhà nghiên cứu bàn luận khá nhiều. Kỹ năng là tri thức trong hành động, là “khả năng vận dụng những kiến thức thu nhận được trong lĩnh vực nào đó vào thực tế” [23; tr 644]. Kỹ năng thể hiện khả năng thực hiện có kết quả những hành động trên cơ sở những kiến thức có được đối với việc giải quyết những nhiệm vụ đặt ra phù hợp với mục tiêu và điều kiện cho phép.

Theo tác giả Đặng Thành Hưng, kỹ năng là một dạng hành động được thực hiện tự giác dựa trên tri thức về công việc, khả năng vận động và những điều kiện sinh học-tâm lí khác của cá nhân (chủ thể của kỹ năng đó) như nhu cầu, tình cảm, ý chí, tính tích cực cá nhân... để đạt được kết quả theo mục đích hay tiêu chí đã định, hoặc mức độ thành công theo chuẩn hay quy định [11; tr 25].

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới bộ kỹ năng của người lao động bao gồm nhiều lĩnh vực kỹ năng khác nhau: kỹ năng nhận thức, kỹ năng xã hội và hành vi, kỹ năng kỹ thuật. Những lĩnh vực này bao gồm các kỹ năng công việc cụ thể, phù hợp cho các ngành nghề cụ thể, cũng như năng lực nhận thức và các tố chất cá nhân khác nhau có ý nghĩa quyết định đến thành công trên TTLĐ:

- Các kỹ năng nhận thức bao gồm kỹ năng sử dụng tư duy lô-gíc, trực giác và tư duy phê phán cũng như tư duy giải quyết vấn đề thông qua các kiến thức đã có. Các kỹ năng này bao gồm khả năng đọc, viết và tính toán, và mở rộng đến cả năng lực hiểu được các ý tưởng phức tạp, học hỏi từ kinh nghiệm, và phân tích vấn đề sử dụng các quy trình tư duy lô-gic. 

- Các kỹ năng xã hội và hành vi bao gồm các tố chất cá nhân có tương quan đến thành công trên TTLĐ như: cởi mở để trải nghiệm, tận tâm, hướng ngoại, biết cách tán đồng và sự ổn định về cảm xúc. 

- Các kỹ năng kỹ thuật bao gồm sự khéo léo để sử dụng các công cụ, thiết bị phức tạp cho đến các kiến thức cụ thể liên quan đến công việc và các kỹ năng trong các lĩnh vực chuyên ngành như kỹ sư hay y khoa. [20; tr 11]
Tuy nhiên, việc phân chia như vậy chỉ mang tính tương đối và chủ yếu phục vụ mục tiêu nghiên cứu xã hội học vì không phải lúc nào cũng tồn tại lằn ranh rõ ràng mà có sự giao thoa 3 lĩnh vực kỹ năng trên. Chẳng hạn, có những kỹ năng kỹ thuật sẽ không thể thực hiện được nếu không dựa trên những hành vi phù hợp, và hẳn nhiên phải dựa trên kiến thức và sự hiểu biết thiết yếu, tối thiểu. Hoặc những ứng xử nghề nghiệp phù hợp nhiều khi chỉ có được thông qua kinh nghiệm và trải nghiệm trong cuộc sống và lao động mà không chỉ do khóa đào tạo mang lại. Trong phạm vi của đào tạo nghề, theo chúng tôi, kỹ năng là sự vận dụng kiến thức, kinh nghiệm đã có để giải quyết một nhiệm vụ hay thực hiện một công việc nào đó theo yêu cầu của nghề phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cho phép. 

1.2.2. Năng lực 

Năng lực là “khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó” như năng lực tư duy, năng lực tài chính hoặc là “phẩm chất tâm sinh lý và trình độ chuyên môn tạo cho con người khả năng hoàn thành một loại hoạt động nào đó với chất lượng cao” như năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo. [23; tr 816].

Năng lực là tổ hợp các thuộc tính độc đáo của cá nhân phù hợp với những yêu cầu của một hoạt động nhất định, đảm bảo cho hoạt động đó có kết quả tốt. Năng lực vừa là tiền đề, vừa là kết quả của hoạt động. Năng lực vừa là điều kiện cho hoạt động đạt kết quả nhưng đồng thời năng lực cũng phát triển ngay trong chính hoạt động ấy (kinh nghiệm, trải nghiệm). [39; tr 213] 
Các ngành dịch vụ khu vực ASEAN hiện nay đã và đang xây dựng TCNL chung (ASEAN Common Competency Standards - ACCS) với định nghĩa năng lực cho từng lĩnh vực bao gồm 3 loại năng lực theo phân công lao động: năng lực cốt lõi, năng lực chung và năng lực chức năng/chuyên môn (Hình 1.1). Biểu hiện của các loại năng lực này đều thông qua kiến thức, kỹ năng và thái độ/hành vi. [47; tr 18]
Tác giả Đặng Thành Hưng cho rằng, về mặt thực hiện, kỹ năng phản ánh năng lực làm, tri thức phản ánh năng lực nghĩ và thái độ phản ánh năng lực cảm nhận. Năng lực là “tổ hợp những hành động vật chất và tinh thần tương ứng với dạng hoạt động nhất định dựa vào những thuộc tính cá nhân (sinh học, tâm lý và giá trị xã hội) được thực hiện tự giác và dẫn đến kết quả phù hợp với trình độ thực tế của hoạt động” [11; tr 25]. Trong định nghĩa này, tác giả đã đưa vào yếu tố rất quan trọng làm rõ những thuộc tính cá nhân - đó là sinh học, tâm lý và giá trị xã hội. 
Trong cuốn “Tiêu chuẩn năng lực cho đánh giá” của Cơ quan Đào tạo Quốc gia Úc năng lực được mô tả bao gồm kiến thức, kỹ năng và sự áp dụng phù hợp những kiến thức và kỹ năng đó theo tiêu chuẩn thực hiện trong việc làm. [48; tr iv]
Theo Từ điển năng lực của Đại học Harvard thì năng lực, theo thuật ngữ chung nhất, là “những thứ” mà một người phải chứng minh có hiệu quả trong việc làm, vai trò, chức năng, công việc, hoặc nhiệm vụ. Định nghĩa này ám chỉ trực tiếp về tác nghiệp/ hành nghề khi diễn giải “những thứ” này bao gồm hành vi phù hợp với việc làm (những gì mà một người nói hoặc làm tạo ra kết quả bằng sự thực hiện tốt hay tồi), động cơ (một người cảm thấy thế nào về việc làm, về tổ chức hoặc vị trí địa lý), và kiến thức/kỹ năng kỹ thuật (những gì mà một người biết/chứng thực về sự kiện, công nghệ, nghề nghiệp, quy trình thủ tục, việc làm, tổ chức,...). Năng lực được xác định thông qua các nghiên cứu về việc làm và vai trò công việc. [51; tr 4]
Theo ILO, competency bao gồm các kiến thức, kỹ năng và bí quyết áp dụng và làm chủ được trong một bối cảnh cụ thể. [67; tr 4]
Trong nhiều nghiên cứu gần đây về đào tạo theo năng lực (Competency Based Training - BT) Nguyễn Đức Trí và một số tác giả dịch 2 thuật ngữ competence và competency đều là NLTH theo nghĩa lắp ghép với từ performance - sự thực hiện trong cụm từ “perform a task” để nhấn mạnh đến ý nghĩa “thực hiện/thực hành”. Từ đó, định nghĩa NLTH đều gắn với “khả năng” như NLTH là khả năng thực hiện được các nhiệm vụ, công việc trong nghề theo các tiêu chuẩn đặt ra đối với từng nhiệm vụ, công việc đó [34; 35; 36]. 
Bộ Giáo dục Quebec Canada, trong cuốn Công nghệ Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề (nguyên bản tiếng Pháp đã được dịch sang tiếng Việt), định nghĩa năng lực là “khả năng thực hiện một nhiệm vụ trọn vẹn, đạt chuẩn kỹ năng tương ứng với ngưỡng quy định khi bước vào TTLĐ”. Do đó, nếu định ra những năng lực quá rộng, quá chung chung có nguy cơ làm giảm tính thích đáng, làm mất ý nghĩa đối với TTLĐ [1; tr 129].
Chỉ khi một người có một năng lực tương ứng với một hành động hay một công việc nào đó thì người đó được công nhận là có năng lực, được phép giải quyết công việc đó. Ngược lại, ai đó muốn giải quyết được một công việc và muốn được người khác thừa nhận là có năng lực giải quyết công việc đó thì họ phải chứng minh, thể hiện được là mình có đủ năng lực để thực hiện được công việc ấy. Như thế, năng lực không thể bất định - khả năng có thể xảy ra hoặc không xảy ra mà phải biểu hiện ra trong thực tại, tức là hiện thực hóa khả năng, tiềm năng và phải cho thấy chứng cứ. Bất cứ năng lực nào cũng đều tích hợp kiến thức, kỹ năng và thái độ nhưng cũng không phải cứ đơn giản có ba thành tố trên là thành năng lực (cho dù là “tổ hợp hữu cơ” hay “kết hợp nhuần nhuyễn”). 

Theo chúng tôi, trong đào tạo nghề “Năng lực là tổ hợp thuộc tính tâm sinh lý và trình độ chuyên môn đã được chứng thực/chứng tỏ là hoàn thành một hoặc nhiều công việc theo các tiêu chuẩn tương ứng trong bối cảnh hoạt động thực tế của nghề”. Quá trình hình thành năng lực phải gắn với luyện tập, thực hành và trải nghiệm các công việc thuộc nghề nào đó và bảo đảm thực hiện có hiệu quả. Nó bao gồm cả khả năng chuyển tải kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và thói quen làm việc vào các tình huống trong phạm vi của nghề. Nó cũng bao gồm cả sự tổ chức thực hiện, sự thay đổi, cách tân và tính hiệu quả cá nhân cần có để làm việc với đồng nghiệp, với người lãnh đạo, quản lý cũng như với khách hàng của mình.

Như vậy, ngoài bộ ba then chốt kiến thức-kỹ năng-thái độ, năng lực còn phải phụ thuộc vào một số yếu tố chủ quan khác như thể chất - sinh lý và yếu tố khách quan như bối cảnh và điều kiện làm việc. 

Mô hình cấu trúc năng lực

Về bản chất, năng lực của người lao động đều thể hiện ở sự hiểu biết công việc, ở năng suất, hiệu quả đã và đang thực hiện trong nghề hoặc sẵn sàng có thể sử dụng trong tương lai. Song ở đây cần nhấn mạnh rằng, năng lực thường thể hiện qua bốn phương diện chủ yếu: năng lực thực hiện công việc, năng lực quản lý công việc, năng lực xử lý tình huống bất ngờ, năng lực xây dựng môi trường làm việc. Mô hình chung cấu trúc năng lực thể hiện như            Hình 1.1.
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Hình 1.1: Mô hình chung cấu trúc năng lực
1) Thực hiện công việc: bao gồm các tiêu chí về quy trình, bán thành phẩm, sản phẩm hoặc dịch vụ, an toàn lao động, năng suất lao động.

2) Quản lý công việc: bao gồm các tiêu chí như sắp xếp chỗ làm việc, chuẩn bị và bảo quản trang thiết bị, vật tư, thực hiện vệ sinh công nghiệp, ghi chép sổ sách, tài liệu theo quy định và thuộc thẩm quyền mỗi cá nhân.

3) Xử lý tình huống (mang tính sự cố, bất thường): quan tâm đến tiêu chí về quy trình xử lý tình huống và kết quả xử lý tình huống.

4) Xây dựng môi trường làm việc (thường không ám chỉ môi trường vật lý như khía cạnh 2 trên đây): bao gồm các tiêu chí về phối hợp làm việc trong nhóm, hỗ trợ đồng nghiệp, giao nhận công việc theo thẩm quyền, giao tiếp với khách hàng, …

1.2.3. Tiêu chuẩn năng lực và tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 
Năng lực được xác định và mô tả bằng các TCNL, đó là những chuẩn mực theo từng ngành nghề được quy định để đo lường chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, công việc trong môi trường lao động. Các tiêu chuẩn này mô tả kiến thức, kỹ năng, hành vi ứng xử và thái độ mà một người phải có để chứng tỏ mình có đủ năng lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công việc cụ thể ở nơi làm việc. Đồng thời TCNL cũng chỉ báo bối cảnh, điều kiện thực hiện công việc và mức độ trách nhiệm, tự chủ khi thực hiện công việc đó.

Theo tác giả, TCNL có thể hiểu là “những chuẩn mực đã được thiết lập sẵn về năng lực thực hiện các công việc, nhiệm vụ trong một nghề”.
Bảng 1.1: Định dạng đơn vị tiêu chuẩn năng lực
	Đơn vị, mã số và tên đơn vị: thể hiện chức năng chính của đơn vị năng lực

	Mô tả: mô tả tóm tắt về năng lực bao gồm hoạt động chính và kết quả cuối cùng phải đạt

	Thành tố năng lực

mô tả các hoạt động phải thực hiện để hoàn thành đơn vị năng lực (bắt đầu bằng động từ).
	Tiêu chí thực hiện

thể hiện mức độ đạt được của mỗi thành tố năng lực, có thể quan sát và đo lường được (bắt đầu bằng danh từ với cấu trúc câu bị động).

	1. 
	1.1

1.2

...

	2. 
	2.1

2.2

...

	3. 
	3.1

...

	Hướng dẫn chứng cứ đánh giá: nêu các hướng dẫn lựa chọn chứng cứ hỗ trợ cho việc đánh giá và cách thức đánh giá để xác định một cá nhân có năng lực thực hiện công việc trong một môi trường làm việc cụ thể.

	Kỹ năng và kiến thức thiết yếu: nêu rõ các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

	Tuyên bố phạm vi: diễn đạt rõ ràng phạm vi áp dụng năng lực, bao gồm bối cảnh, sự vận hành và điều kiện làm việc theo tiêu chí thực hiện.


Ở Việt Nam, TCKNN là quy định về kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành và khả năng ứng dụng kiến thức, năng lực đó vào công việc mà người lao động cần phải có để thực hiện công việc theo từng bậc trình độ kỹ năng của từng nghề [18]. Bậc kỹ năng nghề được xác định dựa trên 3 nhóm tiêu chí chủ yếu, đó là: i) Phạm vi, độ khó và độ phức tạp của công việc; ii) Mức độ linh hoạt và sáng tạo trong thực hiện công việc; iii) Mức độ phối hợp và trách nhiệm trong thực hiện công việc. Như thế, nội hàm của TCKNN không hoàn toàn theo nghĩa hẹp “kỹ năng” mà có ý nghĩa của “năng lực” nhiều hơn song do cách tiếp cận phân tích từng công việc đơn lẻ nên cấu trúc định dạng của TCKNN khác với TCNL, chẳng hạn như không xác định các thành tố năng lực và chỉ báo bối cảnh ứng dụng cũng như điều kiện đánh giá.
1.2.4. Đánh giá theo năng lực 

Đánh giá là “nhận định giá trị” [23; tr 366]. Trong giáo dục, theo mục đích của việc đánh giá có thể phân chia đánh giá làm ba nhóm: đánh giá chẩn đoán (diagnostic), đánh giá trong tiến trình (formative) và đánh giá kết thúc (summative).

Đánh giá chẩn đoán được thực hiện ở đầu quá trình giảng dạy nhằm mục đích tìm hiểu sự khiếm khuyết của một số người học (mục tiêu học tập cụ thể nào người học đó không đạt được trong quá khứ và nguyên nhân làm cho họ không đạt được mục tiêu đó) và tìm hiểu thế mạnh hoặc khả năng đặc biệt của một số người học liên quan đến các mục tiêu học tập cụ thể. Qua kết quả đánh giá chẩn đoán có thể phân loại người học, và trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức bồi dưỡng bổ sung cho nhóm người học có khiếm khuyết và lưu ý hỗ trợ để phát huy năng lực của nhóm người học đã đi trước trình độ chung.
Đánh giá tiến trình sẽ làm sáng tỏ mức độ đạt được và chưa đạt được về các mục tiêu dạy học nghề, tình trạng kiến thức, kỹ năng, thái độ của HSSV đối chiếu với yêu cầu của chương trình đào tạo; phát hiện những nguyên nhân sai sót, giúp HSSV điều chỉnh hoạt động học; giúp giáo viên có cơ sở thực tế để nhận ra những điểm mạnh/yếu của mình, tự điều chỉnh và hoàn thiện hoạt động dạy.
Đánh giá kết thúc nhằm tổng kết những gì học viên đạt được, xếp loại học viên, lựa chọn học viên thích hợp để tiếp tục đào tạo hoặc sử dụng trong tương lai, chứng tỏ hiệu quả của khóa học và việc giảng dạy của giáo viên, đề ra mục tiêu tương lai cho học viên. 
Trong đào tạo nghề, đánh giá kết quả học tập - thường là đánh giá kết thúc - là khâu cuối cùng trong mọi quá trình dạy học ứng với môn học/mô đun hoặc toàn khoá học. Việc đánh giá, công khai hoá các nhận định về năng lực và kết quả học tập tạo cơ hội cho HSSV phát triển kỹ năng tự đánh giá, giúp họ nhận ra sự tiến bộ của mình, khuyến khích thúc đẩy học tập. 

Theo cơ sở để thực hiện đánh giá và phương hướng sử dụng kết quả đánh giá, có thể phân chia đánh giá theo chuẩn và đánh giá theo tiêu chí.

- Đánh giá theo chuẩn là đánh giá được sử dụng để xác định mức độ thực hiện của một cá nhân nào đó so với các cá nhân khác trong một nhóm mà ở đó việc đánh giá được thực hiện.
- Đánh giá theo tiêu chí là đánh giá được sử dụng để xác định mức độ thực hiện của một cá nhân nào đó so với tiêu chí xác định cho trước.

Theo cách tiếp cận CBA, đánh giá bao gồm các thủ tục đo lường có khoa học và kỹ thuật phân tích, diễn giải sự thực hiện của người được đánh giá (đối tượng đánh giá) so với các TCNL (Hình 1.2). Những thông tin thu thập về sự thực hiện công việc dựa trên các chuẩn mực yêu cầu sẽ là chứng cứ cung cấp cho đánh giá viên có cơ sở để kết luận về năng lực của người được đánh giá.
[image: image19.png]Xac dinh muyc tiéu |+ Xac dinh tiéu chi Lua chon phuong phap
danh gia danh gia va céng cu danh gia

I

Thir nghiém va chinh ly

Quyétdinh  |(——) Tochlethuchien |« | o0 'shao va cong cu

u danh gia génh gia

Luu trit két qua Kiém tra lai quy trinh — D& xuét thay déi

danh gia va céng cu danh gia





Hình 1.2: Mô hình đánh giá theo năng lực
Đánh giá theo năng lực là một quá trình thu thập, phân tích, diễn giải chứng cứ và đưa ra kết luận về một người đã đạt TCNL của nghề hay chưa. Trong đào tạo nghề, đánh giá kết quả học tập theo năng lực là một quá trình thu thập chứng cứ và đưa ra những nhận định về bản chất và phạm vi của sự tiến bộ của người học theo những tiêu chí thực hiện đã được xác định trong tiêu chuẩn năng lực của nghề nhằm phán xét rằng một năng lực nào đó đã đạt được hay chưa ở một thời điểm thích hợp. 
Các kết quả đánh giá sẽ chỉ rõ năng lực hay mức độ phát triển kỹ năng của người học. Đánh giá theo năng lực có các chức năng sau: 

+ Đánh giá chẩn đoán (giúp xác định nhu cầu giáo dục/học tập);

+ Đánh giá tiến trình (cung cấp phản hồi về cách HSSV sẽ tiến triển hướng tới đạt được các năng lực);

+ Đánh giá tổng kết (đánh giá kết quả học tập để xác nhận năng lực); 

+ Công nhận năng lực hiện tại/kết quả học tập trước đây (để xác định xem một người nào đó đã tích lũy được năng lực thông qua học tập chính quy hoặc không chính quy và kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc).
1.2.5. Một số khái niệm khác có liên quan

1.2.5.1. Nghề

Cho đến nay, thuật ngữ nghề được hiểu và định nghĩa theo nhiều cách. Song, nghề là hiện tượng xã hội, có tính lịch sử nên qua mỗi thời kỳ phát triển của loài người lại có những định nghĩa khác nhau. 

Nghề là tập hợp các hoạt động lao động chuyên môn làm theo yêu cầu của xã hội và nhu cầu sinh sống của con người. Trong điều kiện ngày nay, khi phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, một người có thể làm nhiều nghề, chuyển nghề trong cuộc đời hoạt động của mình. Yêu cầu về nghề thay đổi, nội dung nghề phát triển dưới ảnh hưởng của nhiều yếu tố như: kinh tế, khoa học - kỹ thuật - công nghệ, văn hóa - xã hội... Đồng thời, nghề luôn phát triển, xuất hiện nghề mới và tiêu vong nghề cũ theo quy luật của nền kinh tế có “cung - cầu”, có “cạnh tranh” với nhiều yếu tố tác động tới TTLĐ và nghề [40; 42]. Có thể nhận thấy một số nét đặc trưng về khái niệm nghề, đó là:

- Công việc chuyên làm;

- Phương tiện để sinh sống;

- Gắn với một người suốt đời hoặc phần lớn cuộc sống;

- Có thể làm thuê cho người khác hoặc làm cho bản thân;

- Phù hợp với yêu cầu của xã hội và nhu cầu bản thân. 
Bất cứ nghề nghiệp nào cũng chứa tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm và hiệu quả. Nghề luôn là cơ sở giúp cho con người có nghiệp (có việc làm). Thông qua quá trình hoạt động nghề nghiệp (hành nghề, tác nghiệp) con người tạo ra những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của cá nhân và xã hội. 

1.2.5.2. Trình độ

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam thì trình độ (học vấn) là dung lượng, mức độ và chất lượng của hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, thái độ cảm xúc và đánh giá tương ứng trong cấu trúc nhân cách. Trình độ học vấn chung của con người cấu thành từ học vấn phổ thông, chuyên nghiệp, từ cuộc sống, kinh nghiệm ứng xử, thông qua con đường chủ đạo là dạy học, giáo dục và hoạt động “nhận thức-thực tiễn xã hội” của chính người đó [38; tr 594].

Tuy nhiên, làm thế nào để văn bằng và trình độ có thể đồng nhất và đủ tin cậy để chứng tỏ một người sở hữu một văn bằng nào đó thì cũng có nghĩa có trình độ tương ứng? 

Trên thế giới, đến nay, khái niệm trình độ cũng được hiểu tương đối thống nhất với định nghĩa của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Đó là một văn bằng chính thức do một đơn vị chính thức phát hành, để công nhận rằng một cá nhân đã được đánh giá là đạt chuẩn đầu ra hoặc năng lực theo tiêu chuẩn đã qui định cho loại trình độ đó, thường là một loại chứng chỉ sơ cấp, bằng trung cấp, cao đẳng hoặc đại học. Việc học tập và đánh giá một trình độ có thể được thực hiện thông qua kinh nghiệm làm việc và/ hoặc một chương trình học tập. Một trình độ thể hiện sự công nhận chính thức về giá trị trên TTLĐ và cho bậc giáo dục và đào tạo cao hơn. [70; tr 2&3]
Bộ phận nhỏ nhất của một trình độ gọi là đơn vị trình độ. Đơn vị trình độ cũng có thể là một mô đun, chuyên đề hoặc năng lực. Đây là phần nhỏ nhất của một trình độ hoặc chương trình, có thể đánh giá một cách riêng rẽ và được chứng nhận.

1.2.5.3. Khung trình độ

KTĐQG đã mở rộng đầu tiên từ các quốc gia nói tiếng Anh đầu những năm 1990 và lan sang các quốc gia ở tất cả các khu vực trên thế giới. Tuck (2007) đã mô tả KTĐ như một công cụ để phát triển, phân loại và công nhận các kỹ năng, kiến thức và năng lực theo những mức độ được chấp thuận liên tục. Đó là một cách cấu trúc trình độ mới và trình độ hiện tại được định nghĩa bởi chuẩn đầu ra (learning outcomes). Năm 2012, Tổ chức Đào tạo Châu Âu (ETF) đã ước tính có khoảng 130 quốc gia đã xây dựng KTĐQG. Những nước có KTĐQG đầu tiên là Scốtlen, Vương quốc Anh, Niu Zi Lân, Úc và Nam Phi. Các khung này đều dựa trên khái niệm chuẩn đầu ra như là cơ sở nền tảng cho trình độ. Trong một số trường hợp, chuẩn đầu ra có nguồn gốc từ khái niệm năng lực trong lĩnh vực đào tạo nghề. 

KTĐQG là một công cụ để xây dựng và phân loại trình độ theo một bộ tiêu chí hoặc theo các tiêu chí dành cho các cấp độ học tập đã đạt được. Bộ tiêu chí này có thể được bao hàm trong bản mô tả trình độ hoặc được diễn giải dưới hình thức một bộ mô tả cấp độ. Phạm vi của khung có thể bao gồm toàn bộ các thành tựu học tập đạt được và các hình thức học hoặc có thể giới hạn ở một lĩnh vực học cụ thể, ví dụ như giáo dục ban đầu, giáo dục và đào tạo cho người trưởng thành hoặc một lĩnh vực nghề nghiệp.
1.3. ĐÁNH GIÁ THEO NĂNG LỰC TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ
1.3.1. Đặc điểm của đào tạo theo năng lực 

1.3.1.1. Định hướng đầu ra

Đặc điểm cơ bản nhất có ý nghĩa trung tâm của CBT là định hướng và chú trọng vào kết quả đầu ra của quá trình đào tạo, điều đó có ý nghĩa rằng, từng người học có thể làm được cái gì trong một tình huống lao động nhất định theo các tiêu chuẩn đề ra. Một chương trình CBT là sự tái hiện sinh động và chi tiết một ngành nghề. Sự khác biệt giữa thiết kế chương trình CBT với những chương trình đào tạo truyền thống chủ yếu qua các tiêu chí thể hiện năng lực và bối cảnh thực hiện tiêu biểu của ngành nghề. [1; tr 126]

Trong đào tạo theo năng lực, một người có năng lực là người:

- Làm được cái gì đó (liên quan tới nội dung chương trình đào tạo).

- Làm tốt những cái đó như mong đợi (liên quan tới việc đánh giá kết quả học tập của người học theo TCNL).

Một người làm thông thạo cái gì đó sau một thời gian đào tạo dài, ngắn khác nhau tuỳ thuộc chủ yếu vào khả năng, nhịp độ học tập của người đó. Người học được coi là trung tâm và có cơ hội phát huy tích cực, chủ động của mình. Theo quan điểm “Học thông thạo” thì phương thức CBT không có quy định cứng nhắc về thời gian học. Đây là sự khác biệt cơ bản với phương thức đào tạo truyền thống định hướng vào chương trình học tập theo niên chế cố định về thời gian. Với tiếp cận năng lực, người học được phép tích luỹ tín chỉ năng lực về những gì đã học trước đó, không phải học lại những nội dung đã học một khi đã được công nhận đạt tiêu chuẩn qui định.

1.3.1.2. Hai thành phần chủ yếu của đào tạo theo năng lực  

Hệ thống CBT bao gồm hai thành phần chủ yếu sau:

i) Dạy và học các năng lực.

ii) Đánh giá, xác nhận các năng lực.

Về thành phần dạy và học các năng lực (Nội dung đánh giá, xác nhận các năng lực được trình bày trong các mục 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4): 

Việc xây dựng chương trình CBT chủ yếu nhằm xác định những năng lực cần có khi thực hành nghề nghiệp, biến những năng lực đó thành mục tiêu của chương trình. Một chương trình đào tạo được xem là “theo năng lực” khi nó thoả mãn các đặc điểm dạy và học các năng lực, bao gồm:

(1) Các năng lực mà người học sẽ thu nhận trong quá trình đào tạo cần phải có các đặc điểm:

- Được xác định từ việc phân tích nghề và công việc một cách nghiêm ngặt và đầy đủ.
- Được trình bày dưới dạng những công việc mà những người hành nghề thực tế phải làm và/hoặc dưới dạng các hành vi và thái độ nghề nghiệp.

- Được công bố cho người học biết trước khi vào học.

(2) Việc dạy và học các năng lực phải được thiết kế và thực thi sao cho:

- Các học liệu thích hợp với năng lực. Kiến thức được học ở mức độ cần thiết/thiết yếu đủ để hỗ trợ cho việc hình thành các năng lực, được dạy và học tích hợp với nhau.

- Mỗi người học phải liên tục có được các thông tin phản hồi cụ thể về sự phát triển năng lực của mình.

- Người học phải có đủ điều kiện học tập cần thiết, đặc biệt là điều kiện thực hành nghề. 
1.3.1.3. Đặc điểm về tổ chức quản lý quá trình dạy học

Một chương trình CBT phải thể hiện được các đặc điểm về mặt tổ chức quản lý sau đây:

- Việc hoàn thành chương trình là căn cứ vào sự thông thạo tất cả các năng lực đã xác định trong chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn.

- Không đặt ra yêu cầu “cứng” về thời lượng học tập bởi vì người học có thể học theo khả năng và nhịp độ của riêng mình, không phụ thuộc vào người khác, miễn là đủ thời gian để đạt được các năng lực. Điều đó cho phép người học có thể bắt đầu và kết thúc việc học ở các thời điểm khác nhau.

- Hồ sơ học tập của từng cá nhân người học được lưu trữ đầy đủ. Người học có thể chuyển tiếp hoặc ra khỏi chương trình đào tạo mà không cần học lại những năng lực đã được công nhận thông qua hệ thống tín chỉ.
- Tạo thuận lợi và cho phép công nhận những kết quả tích lũy ngoài trường học và qua kinh nghiệm sống, kinh nghiệm lao động trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản: nội dung học tập ngoài hệ thống của trường có thể có giá trị và có ý nghĩa; các kết quả học tập ngoài nhà trường có thể so sánh với những năng lực của chương trình đào tạo dẫn đến việc cấp văn bằng và được đánh giá trên cơ sở đó; việc đánh giá và công nhận kết quả học tập và kinh nghiệm đã tích lũy cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu như đối với tình huống học tập bình thường; cách thức công nhận kết quả học tập và kinh nghiệm đã có hoàn toàn giống với cách thức đánh giá kết quả học tập trong nhà trường [1].
Tuy nhiên, CBT cũng có những hạn chế nhất định, đó là:

i) Người học khó thích ứng nhanh với thay đổi của công việc trong thực tiễn hoạt động nghề do đào tạo thường tập trung vào một hoặc một số công việc cụ thể với những điều kiện nhất định.

ii) Các điều kiện bảo đảm về môi trường đào tạo phải gắn với bối cảnh việc làm và với các trang thiết bị, nguyên vật liệu, ... theo các chuẩn mực tổ chức sản xuất và phân công lao động của nghề nghiệp. Điều này dẫn đến chi phí đầu tư có thể sẽ rất cao đối với CSDN.
iii) Việc quản lý đào tạo phức tạp do chương trình đào tạo mang tính linh hoạt và cá nhân hóa người học rất cao. Đây cũng là thách thức đòi hỏi năng lực và trình độ quản lý đào tạo của các CSDN.
1.3.2. Đặc điểm của đánh giá theo năng lực
Một số đặc điểm của đánh giá theo năng lực khác so với đánh giá xếp hạng nhiều mức độ hoặc đánh giá theo tuyển (đánh giá xếp hạng như thi học sinh giỏi nghề hoặc thi tay nghề giỏi, ...), đó là:

* Theo tiêu chí, tiêu chuẩn thực hiện công việc: Việc đánh giá năng lực dựa trên tiêu chí (đánh giá tuyệt đối), nghĩa là, nó đo sự thực hiện của cá nhân trong mối liên hệ so sánh với các tiêu chí. Việc xếp hạng tương đối (đánh giá theo chuẩn) giữa các cá nhân là không quan trọng và thường chỉ sử dụng trong hội thi tay nghề giỏi, thi đầu vào hoặc thi tuyển dụng. Điều quan trọng là đối tượng đánh giá chứng tỏ được khả năng của mình đạt tiêu chuẩn đã đặt ra. Các tiêu chuẩn dùng trong việc đánh giá là những yêu cầu đặt ra ở mức độ tối thiểu để bảo đảm rằng một người đã sẵn sàng làm việc được trong thực tiễn hoạt động nghề hay được chấp nhận có năng lực để hành nghề trong một lĩnh vực. 

* Dựa trên chứng cứ: Quyết định về một người có năng lực hay không dựa trên những chứng cứ mà họ thể hiện/cung cấp cho đánh giá viên. Chứng cứ thường được chia thành 03 nhóm chủ yếu: chứng cứ trực tiếp, chứng cứ gián tiếp, chứng cứ bổ sung.

+ Chứng cứ trực tiếp: cung cấp các thông tin rõ ràng về thí sinh thông qua vấn đáp, quan sát sự thực hiện (quy trình, thao tác), kiểm tra sản phẩm. 

+ Chứng cứ gián tiếp: được thu thập thông qua kiểm tra viết, tham khảo ý kiến, ảnh, băng ghi âm, video, giải thưởng, hồ sơ đào tạo, ...

+ Chứng cứ bổ sung: bổ sung cho chứng cứ trực tiếp, chủ yếu là ý kiến xác nhận của bên thứ ba về đối tượng đánh giá. Các đồ án, tình huống mô phỏng cũng có thể cung cấp các chứng cứ bổ sung. 

Nói cách khác, đánh giá theo năng lực không bị giới hạn hẹp về phương pháp và kỹ thuật đo lường. Một loạt các công cụ đánh giá có thể được sử dụng miễn là thí sinh có cơ hội để chứng minh năng lực của mình liên quan đến công việc.

* Có sự tham gia của người được đánh giá trong quá trình đánh giá. HSSV có cơ hội thảo luận với các đánh giá viên về hình thức thực hiện các hoạt động đánh giá. Giáo viên/đánh giá viên cần công bố trước khi đánh giá cho HSSV biết về: mục đích, quy trình tổ chức đánh giá, tiêu chí và thời gian đánh giá. Trong quá trình đánh giá, có thể cấp cho họ bản copy về các công cụ đánh giá đồng thời giải thích cách sử dụng để tự đánh giá kiến thức, kỹ năng đạt được của mình. Điều đó không chỉ cung cấp cho đối tượng đánh giá những thông tin phản hồi để sửa chữa các lỗi mắc phải mà còn giúp họ có khả năng tự xác định quy trình hay sản phẩm có chấp nhận được hay không. Các công cụ đánh giá có thể phải được thử nghiệm và chỉnh lý nên những ý kiến phản hồi của đối tượng đánh giá thử nghiệm sẽ rất hữu ích đối với giáo viên trong việc phát hiện những hạn chế và hoàn thiện các công cụ cũng như quy trình đánh giá.

* Tổ chức đánh giá theo năng lực cho nhóm HSSV
Dạy học và đánh giá theo nhóm thường được áp dụng vì ba lý do: lý do xã hội, lý do giáo dục và lý do lao động. Về mặt xã hội, làm việc theo nhóm tạo điều kiện phát triển quan hệ xã giao giữa các học viên. Nó góp phần phát triển các kỹ năng giao tiếp cá nhân như nghe, nói, tranh luận và lãnh đạo. Về mặt giáo dục, hoạt động nhóm có ích cho việc phát triển những kỹ năng trí tuệ bậc cao như suy luận và giải quyết vấn đề. Về mặt lao động, các hoạt động nhóm theo chuẩn mực nghề nghiệp liên quan đến tổ chức sản xuất và phân công lao động. Trong thực tế, nhiều công việc chỉ có thể được thực hiện bởi một cá nhân cộng với một số người giúp việc hoặc một nhóm làm việc dưới sự chỉ huy của nhóm trưởng với bậc trình độ cao hơn. Việc tổ chức nhóm trong dạy học và đánh giá kết quả học tập nhằm đánh giá phương diện năng lực về sự phối hợp, mức độ trách nhiệm và kỹ năng làm việc nhóm. 
Mặc dù vậy, đánh giá theo năng lực cũng có hạn chế, khó khăn như:
i) Không đáp ứng trong trường hợp cơ sở đào tạo hoặc người sử dụng lao động muốn một vài chỉ số về sự “xuất sắc”, nghĩa là, cần xác định một cá nhân có năng lực xếp hạng ở mức nào.

ii) Thiết kế và thực hiện các công cụ đánh giá thường là việc khó khăn đối với các đánh giá viên/giáo viên. Họ cần phải được đào tạo về thiết kế và sử dụng các loại công cụ đánh giá khác nhau. 

iii) Khó khăn trong việc tách các mục đích tổng kết với mục đích quá trình (hình thành) của đánh giá.

iv) Khó khăn trong việc lập hồ sơ lưu trữ và các hệ thống báo cáo vì cần có hệ thống quản lý thông tin: ngân hàng đề thi, hồ sơ chứng cứ, lưu trữ kết quả và các cơ sở dữ liệu khác.
1.3.3. Phương pháp và công cụ đánh giá

Phương pháp đánh giá theo năng lực, về bản chất, là những kỹ thuật cụ thể được áp dụng để thu thập các loại chứng cứ khác nhau cho việc đánh giá. Thường có năm nhóm phương pháp cơ bản được sử dụng cho CBA, đó là:

(1) Quan sát sự thực hiện công việc của đối tượng đánh giá, ghi chép những quan sát phù hợp với yêu cầu đặt ra của chuẩn mực về năng lực đang cần đánh giá. Đây là phương pháp đánh giá với những chứng cứ giá trị và tin cậy vì cho thấy hình ảnh cụ thể của đối tượng đánh giá về hành vi, hoạt động, trạng thái,... thể hiện các thành tố năng lực gắn với công việc tại nơi làm việc.   
Tuy nhiên, phương pháp quan sát có hạn chế là chịu ảnh hưởng của môi trường, ngoại cảnh và thái độ của đánh giá viên, tốn thời gian, khó quan sát khi có nhiều đối tượng đánh giá và có nhiều hoạt động phức tạp [10; tr 302]. Đồng thời, không phải lúc nào cũng có sẵn các điều kiện đánh giá tại môi trường lao động thực tế, đặc biệt đối với các CSDN do ít có cơ sở sản xuất-dịch vụ trực thuộc trường hoặc không hề dễ dàng khi đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ tổ chức đánh giá HSSV ngay tại môi trường làm việc. 

(2) Kiểm tra và xem xét các thành phẩm, sản phẩm, hoặc thậm chí là các dự án/đồ án mà đối tượng đánh giá đã hoàn thành. Đó có thể là sản phẩm vật chất (như mạch đo dòng điện và điện năng được lắp đặt trong tủ hạ áp, cụm ống công nghệ được gia công và lắp ráp,...), là một dịch vụ được cung cấp (như bảo dưỡng động cơ ô tô, quảng bá một sản phẩm du lịch,...) hoặc là một quyết định được đưa ra trước một tình huống hay trong một điều kiện thực hiện xác định (khi các thông số khí, gió mỏ hầm lò vượt mức cho phép; một đoàn khách du lịch có nhiều nhu cầu liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo hoặc có nhiều tập quán văn hóa khác biệt,...). 

(3) Thực hiện bài tập mô phỏng, hoạt động dự án là những phương pháp sử dụng hữu ích trong trường hợp bị hạn chế hoặc bị ngăn cấm đối với sự thực hiện như vấn đề an toàn, sức khoẻ. Những điều kiện kiểm tra có thể được tiêu chuẩn hoá.

Hạn chế của 2 phương pháp này là tách khỏi môi trường làm việc thực tế; các cá nhân có phản ứng khác nhau trong cùng một tình huống trắc nghiệm thực hành; cấu trúc của các hoạt động dự án thường thiếu chính xác; khó khăn trong việc dự đoán chính xác loại chứng cứ nào sẽ xuất hiện. Do vậy cần lập kế hoạch đánh giá một cách chặt chẽ.

(4) Kiểm tra dưới hình thức bài viết hoặc vấn đáp để đánh giá kiến thức của đối tượng đánh giá về công việc được giao. Việc kiểm tra này không hoàn toàn giống như “bài thi lý thuyết” vốn vẫn thiên về tính chất khoa học của môn học. Với tiếp cận năng lực, phương pháp này nhằm thu thập chứng cứ để chứng minh đối tượng đánh giá có đủ những kiến thức thiết yếu, tối thiểu mà không có thì không thể làm được công việc theo tiêu chí thực hiện trong môi trường lao động. 

Bài kiểm tra viết được thiết kế để đo lường các kỹ năng nhận thức hoặc thành tích về nhận thức, có thể đánh giá trong các lĩnh vực mà nội dung chính là kiến thức về sự thực hiện (mang ý nghĩa cung cấp thông tin nhiều hơn). Nó cung cấp những chứng cứ bổ sung cho sự thực hiện thực tế. Phương pháp này gây tốn thời gian cho giáo viên chấm bài cũng như việc cần thiết đòi hỏi các giáo viên phải có kỹ năng chấm điểm, đồng thời có nguy cơ dễ thừa nhận đã “hiểu biết” cũng có nghĩa là “làm được”.

Có hai loại kiểm tra viết cơ bản là: kiểm tra viết bằng câu hỏi tự luận và bằng trắc nghiệm khách quan. Trắc nghiệm khách quan lại bao gồm các hình thức: điền khuyết, đúng - sai, ghép đôi, lựa chọn đa phương án. Trong đó trắc nghiệm lựa chọn đa phương án là phổ biến hơn cả. Ưu điểm của phương pháp này là các câu hỏi được thiết kế tốt có thể được tiêu chuẩn hoá, suy luận trong thời gian ngắn về kiến thức và sự hiểu biết. Tuy nhiên, nó có hạn chế là thường có đến 25% câu trả lời đúng là do ngẫu nhiên (thường có 4 phương án trả lời được đưa ra), và cần phải có những người có kỹ năng thiết kế câu hỏi và cũng mất thời gian cho việc hoàn thành trắc nghiệm. 

Kiểm tra vấn đáp cung cấp các chứng cứ bổ sung cho các lĩnh vực mà phạm vi hoạt động rộng, các chứng cứ về sự hiểu biết và kiến thức cốt lõi cũng như áp dụng chúng trong thực hành. Nó mang tính nghiêm ngặt và có thể được chuẩn hoá bằng việc lập kế hoạch đánh giá để xác định câu hỏi được đưa ra ở thời điểm nào, bối cảnh và điều kiện nào. 

Hạn chế ở đây là các chứng cứ sẽ không đầy đủ để thể hiện năng lực và ít phù hợp với các điều kiện thực tế, dễ bị sai lệch bản chất. Đặc biệt, phương pháp vấn đáp chịu ảnh hưởng của môi trường, ngoại cảnh và thái độ của người hỏi và tâm thế của người trả lời, tốn thời gian nếu số lượng học sinh đông [10; tr 303]. Do đó, cần phải có sự đào tạo cho các giáo viên những kỹ thuật đặt câu hỏi có hiệu quả và họ cũng được đòi hỏi phải suy luận rất nhiều để xác định các năng lực thông qua câu trả lời thế nào là thỏa đáng. 
 (5) Phỏng vấn những người biết về khả năng của đối tượng đánh giá. Phương pháp này được thường áp dụng trong trường hợp nhằm công nhận năng lực của người học có được từ trước tại cơ sở đào tạo khác hay qua kinh nghiệm lao động và kinh nghiệm sống. Xác minh thông tin về đối tượng đánh giá mà bên thứ ba cung cấp như người quản lý trực tiếp, đồng nghiệp nơi đối tượng công tác, giáo viên/người đào tạo. Phương pháp này được sử dụng để bổ sung chứng cứ về các phương diện khác của năng lực như áp dụng kiến thức và sự hiểu biết để giải quyết vấn đề hoặc thực hiện công việc trong nhiều tình huống khác nhau, kỹ năng giao tiếp, phối hợp làm việc nhóm, sự tuân thủ về quy trình và những quy định an toàn sức khỏe nghề nghiệp, v.v. (Bảng 1.2)
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 Bảng 1.2: Một số phương pháp và công cụ đánh giá

Với mỗi phương pháp đánh giá khác nhau sẽ có những công cụ đánh giá tương ứng phù hợp. Ví dụ, phương pháp (1) có thể sử dụng công cụ đánh giá là bảng hướng dẫn thực hiện công việc hoặc quy trình công nghệ tham chiếu, phương pháp (3) sẽ sử dụng bảng kiểm về chất lượng sản phẩm. Công cụ đánh giá bao gồm phương tiện và các chỉ dẫn cần thiết để thu thập và phân tích chứng cứ, chứ không đơn thuần là đề thi/kiểm tra hay “bareme” chấm điểm. Phương tiện đánh giá có thể là những câu hỏi vấn đáp, bảng hướng dẫn thực hiện, bảng kiểm sản phẩm, băng video hay ảnh chụp thể hiện tiêu chí đánh giá năng lực đạt được của người học. Chỉ dẫn bao gồm các thông tin cung cấp cho thí sinh về hoạt động đánh giá sẽ diễn ra như thế nào, cung cấp cho đánh giá viên về cách thức tiến hành và ghi chép quá trình đánh giá. 
Phương pháp và công cụ nào được sử dụng đều phải đáp ứng mục đích và mục tiêu đánh giá người học đạt được những năng lực nào để hành nghề theo tiêu chí do TTLĐ quy định, mà cụ thể là tiêu chí thực hiện trong các TCNL của nghề. Tiêu chí thực hiện trong các TCNL sẽ là cơ sở của tiêu chí đánh giá được xác định trong các công cụ đánh giá. Một quy trình đánh giá chung gồm mười bước như Hình 1.3.
Hình 1.3: Quy trình chung đánh giá theo năng lực

Một cách tương đối, có thể phân nhóm các tiêu chí đánh giá theo các phương diện năng lực như sau:

- Nhóm tiêu chí đánh giá về sự thực hiện công việc theo quy trình, về kết quả của thực hiện (sản phẩm, dịch vụ hoặc quyết định), an toàn lao động, năng suất lao động. 

- Nhóm tiêu chí đánh giá về quản lý công việc bao gồm sắp xếp chỗ làm việc, chuẩn bị và bảo quản trang thiết bị, vật tư, thực hiện vệ sinh công nghiệp, ghi chép sổ sách, tài liệu theo quy định và thuộc thẩm quyền mỗi cá nhân.
- Nhóm tiêu chí đánh giá xử lý, giải quyết tình huống (quy trình xử lý, kết quả xử lý).
Việc lựa chọn đánh giá sản phẩm khi: i) Kết quả là quan trọng hơn quy trình; ii) Có nhiều hơn một quy trình được chấp nhận; iii) Quy trình khó quan sát được. Lựa chọn đánh giá quy trình khi: i) Muốn chắc chắn rằng đối tượng đánh giá có thể sử dụng dụng cụ hoặc thiết bị một cách hợp lý; ii) Thời gian để thực hiện kỹ năng là quan trọng; iii) Có những nguy hiểm về sức khoẻ và an toàn trong quy trình thực hiện; iv) Những vật liệu đắt tiền có thể phải bỏ đi, nếu quy trình thực hiện không thích hợp.
Trong một vài tình huống trắc nghiệm thực hành giáo viên có thể muốn thiết lập trước các điểm có thể dừng việc thực hiện của thí sinh nếu cần thiết. Nếu thí sinh vẫn tiếp tục công việc khi những vật liệu đắt tiền bị hỏng hoặc khi các quy tắc an toàn bị vi phạm thì việc thực hiện được dừng ngay tức khắc. Do vậy, giáo viên nên đánh giá về an toàn và thời gian thực hiện như một bộ phận đánh giá sản phẩm hoặc quy trình. 

- Nhóm tiêu chí đánh giá tạo dựng môi trường làm việc thể hiện qua phối hợp làm việc trong nhóm, hỗ trợ đồng nghiệp, giao nhận công việc theo thẩm quyền, giao tiếp với khách hàng, …
Tất nhiên, tùy thuộc vào tính chất và mức độ yêu cầu công việc quy định trong mỗi TCNL của ngành nghề nên không phải bất cứ công việc nào cũng bao hàm cả bốn nhóm tiêu chí trên. 

1.3.4. Nguyên tắc đánh giá theo năng lực

Dựa trên những nghiên cứu lý luận về CBA cũng như qua thực tiễn triển khai hệ thống đánh giá KNNQG về đánh giá theo năng lực, tác giả đúc kết bốn nguyên tắc đánh giá theo năng lực như sau: 

1.3.4.1. Sự minh bạch 

Đánh giá minh bạch tức là nó công khai và rõ ràng đối với đánh giá viên và thí sinh về tất cả các vấn đề liên quan. Đối tượng đánh giá cần phải biết mình sẽ được đánh giá bằng phương pháp nào (quan sát trực tiếp hay quay video? kiểm nghiệm sản phẩm hay dịch vụ được thực hiện? và thời điểm nào, trong bối cảnh nào, bằng tiêu chí nào?) hoặc sẽ nhận được thông tin phản hồi về kết quả thực hiện của mình ở mức độ nào và cần cải thiện những gì. Nếu các tiêu chí đánh giá đều được chấp nhận, dễ hiểu, có ý nghĩa thực tiễn, đồng thời các phương pháp và kế hoạch đánh giá tốt thì các vai trò và trách nhiệm của các bên (đánh giá viên, đối tượng đánh giá, cán bộ quản lý giám sát,...) càng dễ dàng được kiểm soát. 
1.3.4.2. Độ giá trị 

Độ giá trị liên quan đến đánh giá trong hệ thống dựa trên năng lực bao gồm kỹ năng, kiến thức và tích hợp chúng với ứng dụng thực tế. Những nhận định để xác định năng lực phải dựa trên chứng cứ thu thập được trong một vài bối cảnh hay tình huống. Độ giá trị nói đến các phương pháp và công cụ đánh giá cho phép thu được những thông tin chứng cứ cần phải có, đo được cái định đo tức là mức độ đạt được mục tiêu đánh giá.
Một đánh giá được lập kế hoạch tốt khi đánh giá viên và thí sinh biết rõ cái gì sẽ được đánh giá và dựa trên những chứng cứ nào. Trước hết đánh giá viên hay người thiết kế quá trình đánh giá phải nghĩ đến mục tiêu của đánh giá, tự hỏi mình cần những chứng cứ nào về sự thực hiện của thí sinh và phương pháp đánh giá nào sẽ cung cấp được những chứng cứ đó. 

Mục tiêu đánh giá là cơ sở bảo đảm độ giá trị của công cụ cũng như của phương pháp đánh giá. Mục tiêu là một lời phát biểu mô tả kết quả thực hiện đã dự định đối với đối tượng đánh giá, thường bao gồm:

i) Sự thực hiện công việc: thực hiện quy trình một cách chuẩn xác, khả năng di chuyển kỹ năng trong những điều kiện và tình huống khác nhau. Khả năng di chuyển kỹ năng là đặc tính mềm dẻo được biểu hiện ở quá trình chuyển vào những bối cảnh, điều kiện mới của hoạt động nghề. Tính mềm dẻo nói lên sự hoàn thiện của kỹ năng.

ii) Kết quả của thực hiện công việc: Được thể hiện thông qua sản phẩm đã được thực hiện. Sản phẩm ở đây là vật thể được tạo ra, hoặc dịch vụ được cung cấp sau khi thực hiện một kỹ năng, hoặc cũng có thể là một quyết định.

iii) An toàn lao động: đây là một tiêu chí quan trọng cần được chú ý trong việc luyện tập và đánh giá kỹ năng cho người học, đặc biệt đối với những kỹ năng khi thực hiện có độ nguy hiểm cao hoặc nguy cơ mất an toàn đối với người, thiết bị, dụng cụ, môi trường và người xung quanh.

iv) Năng suất lao động: Đây là tiêu chí nhằm đánh giá sự thành thạo của người học một cách cụ thể. Nó thể hiện thông qua các chỉ tiêu như: 

- Tốc độ, tức là giới hạn thời gian (tối đa) để hoàn thành một công việc.

- Số lượng sản phẩm (tối thiểu) làm được trong một thời gian nhất định và đạt tiêu chuẩn chất lượng đã quy định.

v) Phối hợp hoạt động với người khác trong tổ, nhóm: Đây là tiêu chí nhằm đánh giá sự nhận thức cũng như sự thể hiện về tính cộng đồng và mức độ trách nhiệm trong công việc với người khác và trong nhóm. Nhờ đó họ nhận thức được sự lệ thuộc lẫn nhau đặc biệt trong những công việc mang tính tập thể nhiều người mới có thể hoàn thành được. Biết cách phân tích, phân công công việc một cách hợp lý nhất trong nhóm để hoàn thành có năng suất, chất lượng đối với công việc mà họ thực hiện.

1.3.4.3. Độ tin cậy 

Đánh giá đáng tin cậy tức là luôn luôn nhất quán đo được cái dự định đo. Một đánh giá chỉ có giá trị thực sự nếu đánh giá viên đưa ra cùng một nhận định về thí sinh với chứng cứ như nhau ở các địa điểm khác nhau. Đồng thời, nếu (từ) hai đánh giá viên trở lên được cung cấp các chứng cứ như nhau đều phải đi đến cùng kết luận về năng lực của thí sinh. Độ tin cậy là điều kiện cần đối với độ giá trị của đánh giá.
Tin cậy cũng có nghĩa là thực hành đánh giá cần được thường xuyên theo dõi và xem xét lại để bảo đảm rằng có sự nhất quán trong việc diễn giải chứng cứ thu thập được. Để bảo đảm độ tin cậy của phương pháp, đánh giá viên phải:

+ Có năng lực đánh giá các TCNL; 

+ Có năng lực trong chính các tiêu chuẩn được đánh giá; và
+ Hiểu biết chi tiết về các tiêu chuẩn và sử dụng chúng như những tham chiếu trong bối cảnh và văn hóa của nơi làm việc hoặc của lĩnh vực nghề.

1.3.4.4. Tính linh hoạt 

Tính linh hoạt thể hiện trong cách thức tổ chức và quy trình đánh giá, thu thập chứng cứ. Chẳng hạn, đối với mục tiêu đánh giá về khả năng xử lý tình huống, có thể dùng câu hỏi vấn đáp hoặc đưa ra tình huống giả định/mô phỏng thay vì tình huống thực. Đối với quy trình thực hiện công việc đòi hỏi thời lượng nhiều thì có thể sử dụng các sản phẩm trung gian được lựa chọn sẵn để tiết kiệm nguồn lực thời gian và nguyên vật liệu tiêu hao. 

Linh hoạt trong đánh giá theo năng lực nói chung còn thể hiện ở chỗ quá trình công nhận năng lực, và do đó, cả phương pháp đánh giá đều không quan tâm đến việc năng lực đó đạt được ở đâu và bằng cách nào. Ví dụ, năng lực có thể đạt được thông qua:

- Đào tạo chính quy hoặc không chính quy;

- Kinh nghiệm làm việc; 

- Kinh nghiệm sống nói chung; hoặc

- Bất kỳ sự kết hợp nào các cách trên.

1.3.5. Yêu cầu của đánh giá theo năng lực

1.3.5.1. Các chứng cứ thể hiện năng lực phải bảo đảm cả về chất lượng và số lượng - độ giá trị, độ chân thực, tính thời sự và đầy đủ.
Độ giá trị của chứng cứ có ý nghĩa then chốt trong đánh giá. Trong việc xác định độ giá trị, đánh giá viên phải chắc chắn các chứng cứ đó có phù hợp với mục tiêu đánh giá? chứng cứ thể hiện diện rộng và độ phức tạp đến chừng mực nào về kiến thức, kỹ năng, thái độ để giúp ra quyết định thích hợp? Chứng cứ cần thể hiện nhất quán chất lượng thực hiện công việc của người đó - trong thời gian đủ dài và ở một số hoàn cảnh, điều kiện làm việc khác nhau.

Độ chân thực ám chỉ tới tính chắc chắn của chứng cứ, trả lời cho câu hỏi: chứng cứ này có thực sự được thu thập từ hoạt động của chính người được đánh giá sinh hay không? Thí sinh thực hiện một mình hay theo nhóm? Những câu hỏi này có liên quan đặc biệt khi việc đánh giá sử dụng các chứng cứ trong quá khứ (historical evidence) đang được lưu trữ. Để bảo đảm độ chân thực, chứng cứ phải liên quan trực tiếp đến TCNL đang cần đánh giá cũng như liên quan trực tiếp đến việc làm của thí sinh. Chứng cứ cần phản ánh mọi khía cạnh của năng lực gắn liền với việc làm thực tế.
Tính thời sự của chứng cứ chỉ báo đến thời điểm đánh giá. Để bảo đảm tính thời sự, chứng cứ phải chứng tỏ được thí sinh hiện nay đang ứng dụng những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thể hiện năng lực làm việc của mình. Yêu cầu này thường khó đạt khi liên quan tới các chứng cứ thu thập về kết quả học tập ngoài nhà trường của thí sinh, nhất là những người đã kinh qua quá trình làm việc trong nghề. Nó có phản ánh chính xác năng lực của họ tại thời điểm đánh giá hay không, đòi hỏi người đánh giá phải xem xét, đối chiếu với các TCNL cập nhật hiện hành. Trong một số trường hợp có những kỹ năng, năng lực thí sinh đạt được từ trước có thể theo những TCNL đã lỗi thời so với thời điểm đánh giá và công nhận.    

Tính đầy đủ: Để bảo đảm tính khách quan, khoa học, hồ sơ đánh giá phải thu thập đủ chứng cứ về sự thực hiện theo tiêu chuẩn. 
Chứng cứ đầy đủ tức là có đủ cơ sở để kết luận thí sinh đó có năng lực. Để bảo đảm tính đầy đủ, chứng cứ phải bao quát mọi yêu cầu về thực hiện công việc theo tiêu chuẩn đặt ra. Với các công việc phức tạp, đôi khi có thể nguy hiểm, không thể, không nên hoặc khó có thể thực hiện ngay tại thời điểm đánh giá thì cần sử dụng nhiều loại chứng cứ khác nhau nhằm mục tiêu cuối cùng là chứng minh năng lực của người được đánh giá theo tiêu chuẩn. Chẳng hạn, chứng cứ thu thập thông qua đặt câu hỏi xử lý vấn đề trong những tình huống giả định, sắm vai, trắc nghiệm khách quan, ...
1.3.5.2. Phương pháp và công cụ đánh giá phải đo được phạm vi rộng các kỹ năng 
Các phương pháp và công cụ đánh giá sẽ được thiết kế để đánh giá nhiều loại kỹ năng tùy theo tiêu chuẩn yêu cầu của công việc, có thể là: kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề (thể hiện ở quy trình và kết quả xử lý tình huống); kỹ năng đối nhân (giao nhận công việc, làm việc nhóm, phục vụ và chăm sóc khách hàng); kỹ năng quản lý công việc (ghi chép, sắp xếp chỗ làm việc, bảo quản trang thiết bị, dụng cụ, vật tư, vệ sinh công nghiệp).

1.3.5.3. Điều kiện đánh giá phải bảo đảm đầy đủ và phù hợp với       mục tiêu đánh giá 

Việc đạt được năng lực đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn công việc chỉ có thể thực hiện trong bối cảnh tương tự như thực tiễn hoạt động nghề, và do đó, những điều kiện đánh giá năng lực trong các CSDN cần phải phản ánh tốt nhất sự thực hành năng lực đó của HSSV khi gia nhập môi trường lao động. Giáo viên cần bảo đảm có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ, vật tư cần thiết cho việc thực hiện công việc của thí sinh và được sắp xếp phù hợp với bài kiểm tra, bảo đảm có thể quan sát sự thực hiện một cách dễ dàng và rõ. Trong trường hợp công việc thực tế yêu cầu phải có từ hai người cùng tham gia thực hiện (như lắp đặt đường dây và trạm điện, khoan thăm dò địa chất, khai thác mỏ hầm lò, ...) thì số lượng thí sinh làm chung công việc được đánh giá với sự phân công rõ ràng cũng là một điều kiện thực hiện và phải được mô tả chi tiết trong công cụ đánh giá. Liên quan đến điều kiện thực hiện, các công cụ đánh giá cũng có thể được thiết kế để xác định xem thí sinh có chuẩn bị hoặc lựa chọn được đúng và đủ các thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu và các trang bị bảo hộ lao động cần thiết hay không.
Một cách ngắn gọn, đánh giá như thế nào, theo phương pháp và công cụ nào, theo quy trình cụ thể nào là tùy thuộc vào các yếu tố chủ yếu sau:
- Đánh giá cái gì (Mục tiêu đánh giá);

- Đánh giá theo tiêu chuẩn nào (tiêu chí đánh giá);

- Đánh giá trong điều kiện, hoàn cảnh nào (phạm vi hoạt động);

- Năng lực của giáo viên/ đánh giá viên.

Để đánh giá kết quả học tập theo năng lực đòi hỏi người giáo viên dạy nghề đồng thời với tư cách là một đánh giá viên cần phải có:
- Kiến thức và sự hiểu biết về TCNL của nghề;

- Năng lực đáp ứng những tiêu chuẩn đặt ra đối với các nhiệm vụ, công việc liên quan đến các môn học/mô đun đào tạo mà giáo viên đang giảng dạy;

- Kiến thức và sự hiểu biết về CBA, bao gồm: mục đích, mục tiêu, bối cảnh, quy trình tổ chức đanh giá, phương pháp và công cụ đánh giá;

- Kỹ năng quan sát, thu thập chứng cứ, phân tích, diễn giải, ứng xử và đưa thông tin phản hồi tích cực, ra quyết định về năng lực của người học... 

Giáo viên/đánh giá viên sẽ đảm đương các vai trò chính, bao gồm: lập kế hoạch đánh giá, thu thập chứng cứ, tư vấn (đưa thông tin phản hồi, hướng dẫn đánh giá), ra quyết định (về mức độ kết quả đạt được của người học) và ghi chép (hồ sơ đánh giá),... Việc đổi mới đánh giá sẽ phải bắt đầu từ chủ thể của nó (giáo viên/đánh giá viên) với những quy trình, phương pháp và công cụ tiếp cận năng lực và trong điều kiện đánh giá cho phép cụ thể hóa bối cảnh công việc của nghề. 
Kết luận chương 1

Năng lực là một khái niệm phức hợp và có thể được định nghĩa theo nhiều phương diện và tầng mức khác nhau. Trên quan điểm tiếp cận chuẩn đầu ra của đào tạo nghề thì năng lực cần được đặt trong bối cảnh và tình huống hoạt động nghề hay tác nghiệp/hành nghề và được mô tả bởi các TCNL do ngành nghề đặt ra. Khi một cá nhân muốn được công nhận là có năng lực thì phải cho thấy chứng cứ thể hiện năng lực đó. Có thể nói, năng lực là tổ hợp thuộc tính tâm sinh lý và trình độ chuyên môn đã được chứng thực/chứng tỏ là hoàn thành một hoặc nhiều công việc theo các tiêu chuẩn tương ứng trong bối cảnh hoạt động thực tế của nghề. 

Đánh giá kết quả học nghề phải phản ánh đúng năng lực của người học để hành nghề trong TTLĐ. Việc đổi mới phương pháp đánh giá, về bản chất, là đổi mới phương pháp thu thập chứng cứ của giáo viên/ đánh giá viên để xác nhận năng lực của người học hay đối tượng đánh giá theo các TCNL. Mỗi phương pháp đánh giá sẽ có những công cụ đánh giá thể hiện qua các tiêu chí tương ứng phù hợp nhằm đạt mục tiêu đánh giá. 
Đào tạo theo năng lực là phương thức khác cơ bản so với đào tạo truyền thống ở chỗ định hướng đầu ra với hai thành phần chính: dạy và học các năng lực; đánh giá và xác nhận các năng lực. Đánh giá theo năng lực là đánh giá tuyệt đối (nhị nguyên) dựa trên một số nguyên tắc và bảo đảm những yêu cầu nhất định. Bốn nguyên tắc đánh giá theo năng lực là: minh bạch, giá trị, tin cậy và linh hoạt. Ba yêu cầu đối với đánh giá theo năng lực bao gồm: các chứng cứ năng lực phải bảo đảm độ giá trị, độ chân thực, tính thời sự và đầy đủ; công cụ đánh giá phải đo được phạm vi rộng các kỹ năng đòi hỏi; điều kiện đánh giá phải bảo đảm đầy đủ và phù hợp với mục tiêu đánh giá. 
Chương 2.
THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
TRONG CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ
2.1. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

2.1.1. Mục đích khảo sát

Mục đích khảo sát là nhận định đánh giá thực trạng chương trình đào tạo và tổ chức thực hiện đánh giá kết quả học tập của người học trong các CSDN, điều kiện và các nhân tố ảnh hưởng trong mối tương quan kết quả học nghề - năng lực/ trình độ tay nghề của HSSV.

2.1.2. Phạm vi khảo sát

Đề tài tiến hành khảo sát thực trạng chương trình dạy nghề và đánh giá kết quả học tập đối với hai nhóm nghề được đào tạo khá phổ biến ở nước ta từ trước đến nay là công nghệ kỹ thuật cơ khí (60 chương trình TCN, 54 nghề chương trình CĐN) và công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (72 chương trình TCN, 68 chương trình CĐN). Các CSDN được khảo sát bao gồm 100 trường TCN, CĐN có đào tạo các nghề thuộc hai nhóm trên. 
Ngoài ra, do hạn chế về nguồn lực khảo sát tác giả cũng thu thập thông tin thứ cấp từ các báo cáo đánh giá chất lượng nhân lực qua đào tạo nói chung, dạy nghề nói riêng của các tổ chức và dự án nghiên cứu độc lập khác để bổ sung cho các nhận định, đánh giá thực trạng của đề tài.
2.1.3. Phương pháp và nội dung khảo sát 

2.1.3.1. Phân tích chương trình 

Đề tài tiến hành rà soát hiện trạng thiết kế các chương trình khung dạy nghề về quy trình xây dựng, kết cấu, đặc biệt là nội dung hướng dẫn đánh giá.
2.1.3.2. Khảo sát bằng phiếu hỏi: Đề tài sử dụng bộ công cụ gồm 02 phiếu hỏi cho 02 đối tượng gồm giáo viên và cán bộ quản lý của các trường TCN, CĐN về hoạt động đánh giá và điều kiện bảo đảm đánh giá.

Phiếu hỏi số 1:
- Đối tượng khảo sát: cán bộ quản lý cấp phòng, khoa trở lên.

- Số lượng người được hỏi: 100
- Nội dung khảo sát:

+ Thông tin về bản thân người trả lời phiếu khảo sát: kinh nghiệm làm việc trong nghề, giảng dạy, quản lý đào tạo, chuyên môn.

+ Các điều kiện bảo đảm đánh giá: mức độ bảo đảm về số lượng, chủng loại trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu theo mục tiêu đánh giá và bảo đảm cập nhật về công nghệ; sự tham gia của chuyên gia từ doanh nghiệp trong việc đánh giá tại trường; trình độ kiến thức, kỹ năng thiết yếu và kinh nghiệm làm việc trong nghề của giáo viên liên quan đến mức độ thực hiện kỹ năng cần đào tạo và đánh giá tại CSDN; việc tổ chức tọa đàm, hội thảo bàn về đổi mới kiểm tra đánh giá của nhà trường; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá cho giáo viên và cán bộ quản lý cấp phòng khoa.

+ Các hoạt động đánh giá: mục tiêu đánh giá đã xác định như thế nào, dựa vào những căn cứ nào; địa điểm tổ chức đánh giá kỹ năng tại xưởng trường, cơ sở đào tạo khác hay tại doanh nghiệp; người học có được thông báo rõ về quy trình, phương pháp và mức độ cần được đánh giá; việc tổ chức đánh giá theo nhóm có được thực hiện và dựa trên những cơ sở nào; hiểu biết của người được khảo sát về đánh giá theo năng lực.  

Phiếu hỏi số 2: 

- Đối tượng khảo sát: giáo viên dạy nghề thuộc nhóm nghề công nghệ kỹ thuật cơ khí hoặc công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông.

- Số lượng người được hỏi: 100
- Nội dung khảo sát:

+ Thông tin về bản thân người trả lời phiếu khảo sát: chuyên môn, kinh nghiệm làm việc trong nghề, kinh nghiệm giảng dạy. 

+ Các điều kiện bảo đảm đánh giá: mức độ bảo đảm về số lượng, chủng loại trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu theo mục tiêu đánh giá và bảo đảm cập nhật về công nghệ; sự tham gia của chuyên gia từ doanh nghiệp trong việc đánh giá tại trường; trình độ kiến thức, kỹ năng thiết yếu và kinh nghiệm làm việc trong nghề của giáo viên liên quan đến mức độ thực hiện kỹ năng cần đào tạo và đánh giá tại CSDN; việc tổ chức tọa đàm, hội thảo bàn về đổi mới kiểm tra đánh giá của nhà trường; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá cho giáo viên dạy nghề.

+ Các hoạt động đánh giá kỹ năng: mục tiêu đánh giá đã xác định như thế nào, dựa vào những căn cứ nào; địa điểm tổ chức đánh giá kỹ năng tại xưởng trường, cơ sở đào tạo khác hay tại doanh nghiệp; người học có được thông báo rõ về quy trình, phương pháp và mức độ cần được đánh giá hay không; các phương pháp và công cụ đánh giá thường được sử dụng tại CSDN; việc tổ chức đánh giá theo nhóm có được thực hiện và dựa trên những cơ sở nào; hiểu biết của người được khảo sát về đánh giá theo năng lực.  

2.1.3.3. Tọa đàm, phỏng vấn sâu

Đối tượng là giáo viên các trường CĐN, giảng viên các trường đại học, cao đẳng có tham gia dạy nghề và chuyên gia từ các doanh nghiệp được đào tạo về nguyên tắc, quy trình, phương pháp và công cụ đánh giá KNN. Hai chủ đề chính được trao đổi gồm: i) Phân biệt những điểm khác biệt cơ bản giữa phương thức đánh giá theo năng lực và phương thức đánh giá kết quả học tập hiện tại trong CSDN; ii) Xác định những khó khăn khi thực hiện đánh giá theo năng lực.

Đồng thời, tác giả trực tiếp phỏng vấn sâu lãnh đạo một số trường TCN, CĐN về điều kiện bảo đảm đánh giá như giáo viên, chương trình dạy nghề, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư; về định hướng đổi mới các hoạt động tổ chức đào tạo và đánh giá của nhà trường.

2.1.3.4. Phân tích, tổng hợp dữ liệu, thông tin liên quan

Các thông tin, dữ liệu liên quan cũng được thu thập, tổng hợp từ các báo cáo thống kê của Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH, các báo cáo đánh giá về đào tạo nghề Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (World Bank), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Tập đoàn Manpower Group, … 
2.2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

2.2.1. Thực trạng chương trình dạy nghề và hướng dẫn đánh giá
2.2.1.1. Thiết kế chương trình dạy nghề
Các chương trình dạy nghề của các trường hiện nay đều dựa trên chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành và được xây dựng theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/6/2008 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định về chương trình khung trình độ TCN, chương trình khung trình độ CĐN (sau đây gọi là Quyết định 58). Để thiết kế chương trình khung phải xác định các nội dung kiến thức, kỹ năng đưa vào cho từng nghề trên cơ sở TCKNNQG đã được ban hành hoặc bản sơ đồ phân tích nghề, phiếu phân tích công việc của nghề, đồng thời xác định yêu cầu và cách thức đánh giá kết quả học tập của HSSV. Từ năm 2007 đến tháng 12/2013 đã có 233 bộ chương trình khung trình độ TCN, chương trình khung trình độ CĐN được xây dựng và ban hành áp dụng thống nhất trong hệ thống dạy nghề. Trong đó, sau thời gian triển khai đào tạo một số chương trình khung đã được cập nhật, chỉnh sửa như công nghệ ô tô, hàn,… Nội dung đào tạo đã chú trọng nhiều đến thực hành, giảm thời lượng dành cho lý thuyết. Chương trình khung quy định khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu mà người học nghề ở một trình độ đào tạo phải đạt được sau khoá học với 70% chương trình là bắt buộc (phần cứng) và phần tự chọn (phần mềm) chiếm 30% chương trình do các trường quyết định căn cứ vào đặc điểm vùng, miền và sự phát triển ngành nghề đào tạo ở địa phương. Như vậy, chương trình đào tạo có thể khác nhau giữa các CSDN ở phần nội dung tự chọn.
Nội dung chương trình khung quy định về thời gian khoá học, cơ cấu nội dung, số lượng, thời lượng các mô đun, môn học, tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết và thực hành, bảo đảm mục tiêu dạy nghề theo cấp trình độ đào tạo cho từng nghề. Cấu trúc một chương trình khung cho từng nghề bao gồm: 
a) Mục tiêu đào tạo.
b) Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu.
c) Danh mục chương trình môn học, mô-đun đào tạo bắt buộc; thời gian và phân bổ thời gian.
d) Chương trình của từng môn học, mô-đun đào tạo bắt buộc.
e) Hướng dẫn sử dụng chương trình khung cho từng nghề để xác định chương trình dạy nghề.
Tuy nhiên, hầu hết các chương trình khung hiện nay khi xây dựng đều chưa có TCKNNQG mà là dựa trên sơ đồ phân tích nghề và các phiếu phân tích công việc do ban chủ nhiệm tổ chức thực hiện. Mặc dù đây cũng là cách tiếp cận đầu ra định hướng các năng lực của nghề nhưng thực tế vừa qua quá trình phân tích công việc và xác định tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng lại không tổ hợp thành các đơn vị TCNL. Chính vì vậy, kết cấu mô đun còn dàn trải theo kiểu liệt kê một số bài lý thuyết và bài thực hành riêng lẻ mà chưa “gói” theo cách thức tích hợp các thành tố năng lực.
2.2.1.2. Hướng dẫn đánh giá
Quy định kiểm tra sau khi kết thúc môn học, mô đun đào tạo nghề và hướng dẫn thi tốt nghiệp trong các chương trình hiện nay là thực hiện theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐBXH về ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề chính quy (sau đây gọi là Quy chế 14). Theo đó, kiểm tra kết thúc khoá học đối với trình độ sơ cấp nghề bao gồm kiểm tra kiến thức, KNN. Hiệu trưởng nhà trường căn cứ Quy chế 14 và các quy định của pháp luật khác có liên quan để xây dựng và ban hành nội quy thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp phù hợp với điều kiện của cơ sở mình. Nội quy thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp quy định cụ thể về các công việc chuẩn bị và tổ chức hoạt động thi, kiểm tra; ra đề thi, kiểm tra; chấm thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và các hình thức xử lý vi phạm nhằm bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan trong quá trình thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp.
Hầu hết hướng dẫn kiểm tra đánh giá trong các chương trình khung hiện nay chỉ ghi “hình thức kiểm tra hết môn học, mô-đun: viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành” và thi tốt nghiệp gồm hai phần: i) Môn chính trị -  hình thức thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm; ii) Kiến thức, kỹ năng nghề: Lý thuyết nghề - hình thức thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm; thực hành nghề: bài thi thực hành.
Tương tự, đối với mỗi môn học, mô đun thường có phần “Phương pháp và nội dung đánh giá” nhưng phần này thường chỉ ghi “Trắc nghiệm, tự luận, bài tập thực hành,...”. Trong khi đó, các bản tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề lại đề cập “Tiêu chí đánh giá và cách thức đánh giá”. Những vấn đề về kiểm tra đánh giá trong chương trình kể trên đã phần nào ảnh hưởng đến thực trạng đánh giá kết quả học tập trong các CSDN được trình bày dưới đây.
2.2.2. Thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả học tập 
2.2.2.1. Mục tiêu và bối cảnh đánh giá

Việc ra đề kiểm tra, đáp án và chấm bài kiểm tra định kỳ do giáo viên trực tiếp giảng dạy thực hiện. Đề bài, đáp án và thang điểm kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun do trưởng khoa hoặc trưởng bộ môn tổ chức biên soạn và phê duyệt. Các bài kiểm tra được xác định rõ ràng về mục tiêu kiến thức, kỹ năng (96%) dựa trên mục tiêu của chương trình mô đun/môn học và mục tiêu của chương trình đào tạo (54%), nhưng chỉ 25 phần trăm người được hỏi quan tâm đến mức độ kiến thức, kỹ năng tham chiếu đã được xác định trong tiêu chuẩn thực hiện công việc/phiếu phân tích công việc. (Hình 2.1)
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Hình 2.1: Căn cứ xác định mục tiêu đánh giá
Đối với mục tiêu thái độ, các giáo viên và cán bộ quản lý đều cho rằng khó lượng hóa thái độ của người học trong quá trình đánh giá, nên thường thì cách biểu đạt mục tiêu này bằng những cụm từ rất chung chung như “vệ sinh công nghiệp”, “tác phong công nghiệp”, “an toàn lao động”,... Mặt khác, phần lớn các giáo viên không quan tâm nhiều hoặc khó phân biệt được mối quan hệ giữa mục tiêu đánh giá hình thành (thường thông qua các bài kiểm tra định kỳ) với mục tiêu đánh giá tổng kết (kết thúc mô đun/môn học hoặc khóa học). 

Hoạt động đánh giá thường được thực hiện trong phòng/xưởng thực hành (95%), tại xưởng thực tập sản xuất/dịch vụ của trường (32%) và chỉ có 26% được thực hiện tại doanh nghiệp. Số ít khác, hoạt động đánh giá được thực hiện tại cơ sở khác có cùng nghề đào tạo do có sự liên kết, thỏa thuận hợp tác giữa các cơ sở đào tạo trên cùng địa bàn (5%). 
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Hình 2.2: Những địa điểm đánh giá
Có thể thấy, việc đánh giá rất ít khi diễn ra tại môi trường sản xuất, dịch vụ trong doanh nghiệp. Bối cảnh đánh giá chủ yếu là do giáo viên xác định, phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường nên không bảo đảm môi trường tương đương với hoạt động nghề nghiệp. 

2.2.2.2. Tiêu chí và nội dung đánh giá

Việc xây dựng tiêu chí và xác định nội dung đánh giá kỹ năng thường theo mục tiêu kiến thức, kỹ năng của bài học, môn học/mô đun và chủ yếu lượng hóa độ khó, độ phức tạp của kỹ năng (Hình 2.3). Theo đó, đánh giá tập trung vào sản phẩm (94%), quy trình thực hiện công việc (80%), năng suất lao động (88%), an toàn lao động (95%), thái độ thực hiện công việc (61%). Có 74/100 giáo viên (74%) được hỏi cho rằng không tham khảo tiêu chí và cách thức đánh giá được gợi ý trong tiêu chuẩn thực hiện công việc trong TCKNN.
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Hình 2.3: Tiêu chí và nội dung đánh giá
Chính vì vậy, tiêu chí năng suất được xác định do kinh nghiệm giảng dạy của giáo viên, không tham chiếu đến định mức lao động và tiêu chuẩn thực hiện công việc của nghề. Tiêu chí trách nhiệm và phối hợp hoạt động nhóm càng hiếm được quan tâm đánh giá (8%), và tỷ lệ ít nhất là tiêu chí về mức độ linh hoạt, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề (6%). Các giáo viên cũng luôn gặp khó khăn khi đánh giá kỹ năng làm việc nhóm và thái độ làm việc liên quan đến thực hiện công việc của người học, và gần như chỉ mô tả “thái độ” gắn với “an toàn lao động” và “vệ sinh công nghiệp”. Như đã đề cập ở mục 2.2.2.1, nội dung “an toàn lao động” và “vệ sinh công nghiệp” cũng chưa thể hiện bằng các tiêu chí có thể lượng hóa được.

2.2.2.3. Hình thức và phương pháp đánh giá 

Theo Quy chế 14 thì kiểm tra trong quá trình học tập gồm kiểm tra định kỳ và kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun. Kiểm tra định kỳ được thực hiện theo kế hoạch được quy định trong chương trình môn học, mô-đun. Kiểm tra định kỳ lý thuyết được thực hiện theo hình thức viết trong thời gian từ 45 - 90 phút. Kiểm tra định kỳ thực hành được thực hiện theo hình thức thực hành một bài tập kỹ năng trong thời gian từ 2- 4 giờ. Kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun được thực hiện theo một hoặc kết hợp hai hình thức trong các hình thức sau: hình thức kiểm tra vấn đáp có thời gian cho 1 thí sinh là 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời; hình thức kiểm tra viết trong thời gian từ 60 - 120 phút; hình thức kiểm tra thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp có thời gian thực hiện từ 4-8 giờ. Thi tốt nghiệp lý thuyết nghề được tổ chức theo hình thức thi viết (tự luận hoặc trắc nghiệm) với thời gian thi không quá 180 phút hoặc thi vấn đáp với thời gian cho 1 thí sinh là 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời. Thi thực hành nghề được tổ chức theo hình thức thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm hoặc dịch vụ. Thời gian thi thực hành cho một đề thi từ 1 đến 3 ngày và không quá 8 giờ/ngày. 
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Hình 2.4: Các hình thức đánh giá
Tuy nhiên, do không được quy định trong Quy chế nên những thực hành kỹ năng ở mỗi buổi học, ca thực hành chỉ có tính luyện tập và không được tính điểm nên rất ít khi được thực hiện đánh giá (43%). Điều này dẫn đến giáo viên không kịp thời nắm bắt, nhận định từ đó uốn nắn hoạt động học thực hành của học sinh, đồng thời điều chỉnh hoặc thay đổi phương pháp dạy học của mình. Một số CSDN có thực hiện kiểm tra thường xuyên và sử dụng kết quả này để đánh giá về mặt rèn luyện của người học nghề (Hình 2.4).
Mặc dù kết quả đánh giá (điểm số) được công bố công khai nhưng trong và sau khi đánh giá giáo viên cũng ít đưa ra những nhận xét, phát biểu tại sao kết quả đánh giá lại như vậy, người học đã đạt được mức độ kỹ năng như thế nào, những vấn đề gì cần cải thiện hoặc những lỗi nào cần khắc phục. Vấn đề ở đây là những tiêu chí đánh giá không được thông báo (có tính chất chỉ dẫn và phản hồi tích cực) một cách rõ ràng. Chính vì vậy, học sinh khó có thể tự đánh giá kết quả đạt được của mình và biết được tiêu chuẩn thực hiện nào là chấp nhận được, những tín hiệu nào cần lưu ý hoặc lỗi nào cần tránh, quyết định cần đưa ra trong quy trình thực hiện là gì.

Những phương pháp đánh giá phổ biến là quan sát tại vị trí thực hành (92%), tiếp theo là kiểm tra vấn đáp (67%), đồ án, dự án nghiên cứu (14%), mô phỏng tình huống thực tế (42%). Hình 2.5
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Hình 2.5: Các phương pháp đánh giá
Có thể thấy, phương pháp quan sát có giá trị và ý nghĩa quan trọng trong đánh giá thực hành năng lực. Tuy nhiên, do lớp học thực hành có nhiều HSSV nên việc quan sát của giáo viên bị hạn chế, đặc biệt với những kỹ năng liên quan đến an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và phối hợp hoạt động nhóm. 

Với những công việc khó và/hoặc không thể thực hiện được trong môi trường đào tạo thì không thể đánh giá được nếu không áp dụng các phương pháp đánh giá khác một cách linh hoạt và phù hợp với mục tiêu đánh giá, như mô phỏng chẳng hạn. Song, do hạn chế về điều kiện hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị, về kỹ năng đánh giá nên giáo viên ít khi áp dụng phương pháp mô phỏng. Đồng thời, đối với các bài kiểm tra viết (tự luận hoặc trắc nghiệm) vẫn thiên về “lý thuyết môn học” truyền thống, mà không tập trung vào những kiến thức thiết yếu, tối thiểu phải có để thực hiện công việc cũng như những yêu cầu vận dụng kiến thức vào tình huống hoạt động nghề nghiệp.

2.2.2.4. Công cụ đánh giá 

Việc chấm bài kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun thường do hai giáo viên được trưởng khoa hoặc trưởng bộ môn chỉ định thực hiện. Quy trình chấm được thực hiện theo quy định trong nội quy thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của trường. Công cụ đánh giá được sử dụng chủ yếu là bản hướng dẫn thực hiện/ bảng kiểm (87%), bài tập tình huống (19%), mô phỏng (42%), đồ án hoặc dự án nghiên cứu (14%). Câu hỏi vấn đáp cũng được sử dụng khá nhiều (67%) và được thiết kế dưới dạng bài kiểm tra vấn đáp hoặc sau khi kết thúc bài thực hành HSSV giao nộp sản phẩm (Hình 2.6). Trong quá trình thực hành, với mỗi bước quan trọng cần lưu ý hoặc đòi hỏi tính linh hoạt sáng tạo ở người học thì giáo viên lại rất ít khi đặt câu hỏi và/hoặc chuẩn bị câu hỏi từ trước. Điều này không những đã làm giảm độ giá trị của đánh giá năng lực của người học mà có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm nếu như không chắc chắn được học sinh có nắm vững các bước yêu cầu về an toàn hay không. 
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Hình 2.6: Các công cụ đánh giá
Mặt khác, các công cụ đánh giá chưa chú trọng và/hoặc không xác định rõ ràng tiêu chí đánh giá kỹ năng làm việc nhóm và thái độ nghề nghiệp. Thực tế cho thấy, từ xác định bối cảnh và mục tiêu đến phương pháp và công cụ đánh giá việc xác lập nhóm lại không chủ yếu dựa trên phân công lao động và tổ chức sản xuất trong nghề (12%). Phần nhiều hoặc là do giáo viên xây dựng theo kinh nghiệm (46%) hoặc là do nhà trường không đủ trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu (86%), hoặc một phần do hạn chế về thời gian tổ chức đánh giá (17%). (Hình 2.7)
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Hình 2.7: Các căn cứ để tổ chức đánh giá theo nhóm
Với kỳ thi tốt nghiệp hoặc thi sáng tạo kỹ thuật chỉ có 42/100 trường đã tham khảo chuyên gia từ doanh nghiệp nhưng ở mức độ còn hạn chế về cả cách thức lẫn nội dung (Hình 2.8). Những cơ sở này chủ yếu là các trường thuộc tập đoàn, tổng công ty hoặc đã có mối quan hệ lâu dài với doanh nghiệp. Các chuyên gia từ doanh nghiệp được mời đến trường và góp ý về đề thi nhưng chủ yếu là góp ý về các tiêu chí đánh giá (73%). 
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Hình 2.8: Nội dung tham khảo ý kiến doanh nghiệp về đánh giá
Việc xếp loại tốt nghiệp căn cứ vào điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp. Các mức xếp loại tốt nghiệp được quy định như sau: 

+ Xuất sắc: điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp từ 9,0 đến 10;

+ Giỏi: điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp từ 8,0 đến dưới 9,0;

+ Khá: điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp từ 7,0 đến dưới 8,0;

+ Trung bình khá: điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp từ 6,0 đến dưới 7,0;

+ Trung bình: điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp từ 5,0 đến dưới 6,0.      

Cách xếp loại kết quả học tập không chỉ rõ được mức độ tương ứng với các TCNL/TCKN của nghề cụ thể, và do đó, chưa phản ánh năng lực thực sự của người học. Kết quả đánh giá cũng chưa được chú trọng để sử dụng cải tiến chương trình, phương pháp dạy học, quản lý đào tạo ngoài mục đích chính là xếp loại học tập hoặc xét thi đua.

2.2.2.5. Thử nghiệm đánh giá công nhận lẫn nhau về trình độ và kỹ năng kỹ thuật giữa các nước Tiểu vùng Mê Công
Hai trường tham gia thử nghiệm là trường CĐN Cơ điện Hà Nội và trường CĐN Kỹ thuật Công nghệ. Do Việt Nam chưa có TCNL nhưng lại có chương trình khung dạy nghề nên giáo viên đã đối chiếu chương trình theo TCNL mẫu của ILO (Mô hình Tiêu chuẩn năng lực khu vực) để xác định xem trong các tài liệu đào tạo có nội dung liên quan đến TCNL được đánh giá, mục tiêu học tập hoặc chuẩn đầu ra có tương xứng với thành tố năng lực trong các TCNL, những tài nguyên học tập có cung cấp cơ hội cho sinh viên trình diễn năng lực thông qua các hành động thực hành hay không. Một nhóm HSSV đã được thử nghiệm đánh giá theo các đơn vị TCNL trên đây. Trong đó 7/8 sinh viên CĐN của Việt Nam đã được công nhận và cấp chứng chỉ cho các đơn vị năng lực đánh giá. Đây là một trong những thử nghiệm quan trọng để đúc kết kinh nghiệm, xây dựng mô hình làm cơ sở tiến hành các bước tiếp theo, đặc biệt là xây dựng khung TCNL chung cho một số nghề phổ biến trong khu vực.

Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu ý là trong quá trình đối chiếu với chương trình khung CĐN của Việt Nam, các thành tố năng lực của một đơn vị tiêu chuẩn không được thiết kế theo cách tích hợp mà nằm rải rác ở rất nhiều mô đun khác nhau. Điều này phần nào chỉ ra rằng, chương trình dạy nghề của Việt Nam còn nhiều hạn chế do khâu chuyển dịch từ phân tích nghề và phân tích công việc sang tiêu chuẩn đào tạo. Mỗi mô đun không được tích hợp một cách đầy đủ để bảo đảm rằng người học có thể làm trọn vẹn một công việc của nghề sau khi hoàn thành mô đun đó.  
2.2.3. Thực trạng điều kiện bảo đảm đánh giá 

2.2.3.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

Khi đầu tư xây dựng các công trình phục vụ đào tạo và hạ tầng kỹ thuật, các CSDN đã áp dụng mẫu thiết kế theo tiêu chuẩn cũ hoặc theo tiêu chuẩn quy định tại Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”. Các tiêu chuẩn này không phân biệt sự khác nhau giữa các nghề đào tạo và cấp trình độ đào tạo (sơ cấp nghề, TCN, CĐN). Đến nay, chưa có tiêu chuẩn chi tiết về nhà xưởng thực hành, về lắp đặt thiết bị và bố trí sắp xếp dụng cụ, nguyên vật liệu cũng như tổ chức hoạt động dạy học thực hành cho từng nghề. Để đáp ứng yêu cầu đánh giá các trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu của CSDN bảo đảm về chủng loại (72%) và số lượng (71%) nhưng chỉ có 53% đáp ứng công nghệ sản xuất hiện tại. (Hình 2.9)
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Hình 2.9: Mức độ đáp ứng về trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu                           dùng cho đánh giá

2.2.3.2. Đội ngũ giáo viên dạy nghề 

Theo Tổng cục Dạy nghề (2012), số giáo viên đạt chuẩn về thực hành nghề còn rất thấp: số chưa đạt chuẩn dạy thực hành trình độ CĐN là 30,82%, chưa đạt chuẩn dạy thực hành trình độ TCN tại các trường TCN là 42,76%. Số GVDN chưa đạt chuẩn sư phạm dạy nghề tại các trường CĐN là 17,40%, trường TCN là 28,80%. 
Kết quả khảo sát của đề tài cho thấy, 58% giáo viên và cán bộ quản lý cho rằng họ chưa được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ đánh giá và cũng chưa được giới thiệu về tiếp cận đánh giá theo năng lực (80%). Năm 2013, trong số 1000 giáo viên được đánh giá kỹ năng thực hành nghề theo chương trình khung dạy nghề - tức là ở mức trình độ “tối thiểu” nhưng cũng chỉ có 70% đạt yêu cầu (Nguồn: Tổng cục Dạy nghề). Phần lớn giáo viên còn thiếu kinh nghiệm làm việc thực tế trong nghề đang giảng dạy (49% đồng ý với nhận định này) mặc dù có kiến thức đủ để dạy học thực hành kỹ năng trong chương trình mô đun đang giảng dạy (92% đồng ý). Hình 2.10
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Hình 2.10: Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc                         trong nghề của giáo viên
Điều này dẫn đến khả năng tiếp cận với kỹ thuật và công nghệ mới còn hạn chế. Yếu tố kinh nghiệm nghề nghiệp vô cùng quan trọng đối với giáo viên trong dạy học nghề và đánh giá kết quả học tập theo năng lực. Nếu chỉ dựa vào chương trình đào tạo và tài liệu tham khảo giáo viên rất khó khăn khi thiết kế các tình huống học tập, xây dựng quy trình và thiết kế công cụ đánh giá tiếp cận năng lực.  
2.2.4. Nhận định thực trạng đánh giá kết quả học tập 
2.2.4.1. Kết quả học tập và năng lực của HSSV

Năm học 2010, Tổng cục Dạy nghề đã tổ chức thí điểm thi tốt nghiệp CĐN khóa 1 theo ngân hàng đề thi dùng chung đối với 07 nghề gồm: điện công nghiệp, công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại, hàn, điện tử công nghiệp, kế toán doanh nghiệp, quản trị mạng máy tính. Số sinh viên đỗ tốt nghiệp là 10.536 chiếm 95,37%; số sinh viên trượt tốt nghiệp là 495 chiếm 4,48%. (Bảng 2.1) 

Bảng 2.1: Kết quả thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 1 
theo ngân hàng  đề thi chung
	TT
	Tên nghề
	Đỗ tốt nghiệp
	Trượt tốt nghiệp

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Điện công nghiệp
	3400
	96,04
	135
	3,81

	2
	Hàn
	1343
	97,81
	30
	2,18

	3
	Công nghệ ôtô
	1697
	94,96
	89
	4,98

	4
	Cắt gọt kim loại
	629
	93,60
	43
	6,39

	5
	Quản trị mạng máy tính
	506
	96,74
	17
	3,25

	6
	Điện tử công nghiệp
	404
	92,87
	31
	7,12

	7
	Kế toán doanh nghiệp
	2557
	94,11
	150
	5,52


(Nguồn: Tổng cục Dạy nghề, 2011)

Năm 2013, tỷ lệ tốt nghiệp các trường TCN, CĐN trên cả nước rất cao, đạt 93,6% (Bảng 2.2). 
Bảng 2.2: Kết quả thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 1                                       theo ngân hàng đề thi chung
	TRÌNH ĐỘ
	Tốt nghiệp
	Trượt tốt nghiệp

	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	CĐN
	46,108
	91.6
	4,244
	8.4

	TCN
	64,209
	95.1
	3,306
	4.9

	Tổng cộng
	110,317
	93.6
	7,550
	6.4


(Nguồn: Tổng cục Dạy nghề, 2013)

Trong khi đó, đánh giá từ phía sử dụng lao động lại cho thấy mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đối với yêu cầu thực tế của hoạt động nghề nghiệp lại có những vấn đề đáng quan tâm. Kết quả khảo sát của Viện Khoa học Lao động và Xã hội và Tập đoàn Manpower đối với 100 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2013 thuộc 3 ngành: Hàng hóa tiêu dùng; lắp ráp, chế tạo ô tô; và điện tử cho thấy mức độ đáp ứng không cao của người tốt nghiệp CSDN so với yêu cầu công việc (Hình 2.11). 
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Hình 2.11: Biểu đồ thiếu hụt kỹ năng của lao động trực tiếp                                     và quản đốc xưởng 
(Nguồn: Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Manpower 2014)
Các doanh nghiệp coi trọng nhất ý thức về chất lượng và đúng giờ/đáng tin cậy, các kĩ năng liên quan đến thái độ làm việc là kỹ năng tổng quát quan trọng nhất đối với lao động trực tiếp và quản đốc xưởng nhưng đây cũng lại là thiếu hụt lớn nhất, khoảng 30%, trong nhóm lao động này của Việt Nam. Giám đốc sản xuất của Pepsico Việt Nam cho biết: “Không khó để tìm được những người có bằng cấp phù hợp, nhưng tuyển được người có kỹ năng mềm phù hợp thì không dễ dàng chút nào…”, chẳng hạn thiếu hụt kỹ năng làm việc nhóm chiếm khoảng 20% đội ngũ lao động trực tiếp và quản đốc xưởng.

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, các sinh viên tốt nghiệp ra trường với những kỹ năng không phản ánh được đầy đủ nhu cầu của TTLĐ. Hệ thống phát triển kỹ năng của Việt Nam ngày nay không đáp ứng được yêu cầu đáng lẽ nó phải đáp ứng, và đang phải khắc phục “sự thiếu kết nối” giữa người sử dụng lao động với sinh viên và các trường nghề [74; tr 22]. 
Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng xác định một trong hai vấn đề cấp bách đối với dạy nghề của Việt Nam chính là kỹ năng thực hành của HSSV mà nguyên do là: thiếu giáo viên có tay nghề, thiếu đánh giá độc lập đối với người tốt nghiệp, và số lượng HSSV quá đông so với diện tích các xưởng thực hành [44; tr 46]. 
2.2.4.2. Một số tồn tại và nguyên nhân cơ bản

Từ kết quả khảo sát thực trạng đánh giá trong các CSDN đã cho thấy các vấn đề sau đây:

Một số tồn tại

Thứ nhất, HSSV của các trường có điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và đánh giá khác nhau nhưng sẽ nhận bằng tốt nghiệp trình độ CĐN hoặc TCN như nhau, hoặc thậm chí những người tốt nghiệp loại giỏi và khá hoặc khá và trung bình của cùng một trường cũng khó phân biệt được năng lực đạt được của họ. Trong nhiều trường hợp, kết quả học tập đã không phản ánh năng lực thực sự của người học và những lỗ hổng hay hạn chế về năng lực chỉ bộc lộ khi họ đã tham gia vào TTLĐ. Những hạn chế về năng lực có thể kể là sự tuân thủ an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, kỹ năng tổ chức và phối hợp làm việc nhóm, xử lý tình huống, khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ. 

Thứ hai, đào tạo lý thuyết chuyên môn nghề được coi là tốt nhưng đôi khi, thực tế lại không dùng cho các công việc của nghề dù chương trình đào tạo đã được xây dựng dựa trên phân tích nghề và phân tích công việc. Khi xem xét lại kết cấu của các chương trình dạy nghề cho thấy rằng, dung lượng và tiêu chuẩn kiến thức không thể hiện mức độ thiết yếu, tối thiểu phải có để hoàn thành công việc.

Thứ ba, đã có sự khác biệt tương đối rõ về đánh giá năng lực của HSSV giữa CSDN và  bên sử dụng lao động. Nó thể hiện việc đánh giá kết quả học tập thường không hướng theo đầu ra gắn với TCKNN/TCNL được quy định bởi ngành nghề mà chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, năng lực của giáo viên và điều kiện sẵn có của CSDN.

Thứ tư, kết quả đánh giá vốn là một khâu trọng yếu của quá trình đào tạo mới chỉ sử dụng để xếp loại học tập của người học là chính mà chưa thực sự được quan tâm đúng mức, được phân tích khoa học như chức năng hỗ trợ của đánh giá là nhằm mục đích cải tiến hoạt động dạy học nghề. 

Nguyên nhân 

Sở dĩ còn những tồn tại trên là do một số nguyên nhân cơ bản sau:

Một là, dù phần lớn các chương trình đào tạo nghề đã được xây dựng dựa trên kết quả phân tích nghề, phân tích công việc nhưng kết cấu chương trình gồm cả mô-đun và môn học thiếu tính linh hoạt đáp ứng nhu cầu và khả năng của người học. Đồng thời, nhiều mô-đun không được thiết kế trong mối liên hệ với đơn vị TCNL mà vẫn kết cấu theo tập hợp các bài lý thuyết và bài thực hành riêng lẻ, chưa tích hợp kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp một cách trọn vẹn.

Nguyên nhân sâu xa hơn chính là việc định nghĩa bậc trình độ giáo dục nói chung, dạy nghề nói riêng của Việt Nam không rõ ràng. Mặc dù các trình độ có tên gọi nhưng rất khó khăn để đo lường về diện, độ sâu và mức độ phức tạp của các năng lực do không có sự phân loại đặc trưng của mỗi bậc. Mỗi bậc trình độ lại không được định nghĩa dựa theo chuẩn đầu ra của quá trình học tập. Các tiếp cận theo mục tiêu giáo dục và đào tạo cho mỗi mức trình độ đào tạo chưa phản ánh được bản chất của các trình độ (Bảng 2.3). 

Bảng 2.3: Mục tiêu đào tạo của đại học, cao đẳng,                                        trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề
	Trung cấp nghề
	Trung cấp chuyên nghiệp
	Cao đẳng nghề
	Cao đẳng
	Đại học

	Người học nghề có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề; có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
	Người lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc.


	Người học nghề có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
	Sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành được đào tạo.


	Sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.




Nguồn: Luật Giáo dục sửa đổi 2009 và Luật Dạy nghề 2006
Nếu so sánh về phương diện định nghĩa trình độ theo mục tiêu đào tạo như Bảng 2.3 thì ở một vài nội dung nào đó trình độ CĐN còn cao hơn trình độ cử nhân. Ví dụ, người tốt nghiệp CĐN có khả năng giải quyết “…các tình huống phức tạp trong thực tế” trong khi đó tốt nghiệp trình độ đại học có khả năng “…giải quyết được những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo”. Hoặc, mục tiêu đào tạo của trung cấp chuyên nghiệp được diễn đạt bắt đầu từ chủ thể là “người lao động” có khả năng sáng tạo (thậm chí không có trong mục tiêu đào tạo cao đẳng), còn TCN và CĐN là “người học nghề …”, cao đẳng và đại học là “sinh viên...”.
Hai là, nguồn lực tài chính hạn chế dẫn đến cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng cho thực hành kỹ năng của nhiều nghề hoặc của CSDN vẫn chưa đáp ứng đủ về số lượng và chủng loại, cập nhật về công nghệ. Các điều kiện cần thiết để người học thực hành vì thế không được bảo đảm và kết quả đánh giá thường chỉ có giá trị nhất định trong phạm vi của nhà trường mà ít chứng tỏ sự thực hành năng lực trong thực tiễn hoạt động nghề.

Ba là, phần lớn giáo viên dạy nghề có ít kinh nghiệm trong thực tiễn sản xuất và thậm chí chưa hiểu biết về TCKNN, chưa được đào tạo bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng CBA. Việc đánh giá không được tiến hành thường xuyên mà chủ yếu là hình thức kiểm tra định kỳ và đánh giá tổng kết nên không cung cấp kịp thời thông tin phản hồi cho người học để bảo đảm các yếu tố phát triển năng lực. Trong nhiều trường hợp các giáo viên cũng như CSDN đã không chú ý đúng mức đến tiêu chuẩn thực hiện công việc của nghề dẫn đến việc tổ chức hoạt động nhóm có khi chỉ mang tính hình thức, theo kinh nghiệm của giáo viên. Một nguyên nhân khá phổ biến khác là nhiều trường, nhiều nghề đào tạo không có đủ thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu, diện tích phòng học thực hành không bảo đảm thời lượng luyện tập với mỗi người học và phải ghép nhóm để sử dụng chung.

Bốn là, HSSV vẫn chưa quen với việc tự học, tự đánh giá theo các tiêu chí thực hiện và từ đó có thể tự nhận thức và điều chỉnh liên tục để kết quả thực hành tốt hơn. Khi mà người học còn thực hiện công việc một cách máy móc, thụ động thì gặp các tình huống mới hoặc các vấn đề có tính phức tạp trong nghề đều khó thích ứng, không đưa ra các phương án giải quyết khả thi và thực hiện hiệu quả. 

Năm là, các doanh nghiệp chưa thực sự tham gia vào quá trình đào tạo một cách chủ động và có tính chất liên kết hệ thống, tạo ra mối quan hệ hữu cơ đào tạo-sử dụng. Nguyên nhân xa hơn là chưa có chính sách cụ thể đủ mạnh hoặc điều kiện ràng buộc để các doanh nghiệp có thể sử dụng ưu thế cũng như tăng cường trách nhiệm đối với đào tạo nghề, bao gồm hướng dẫn thực tập và đánh giá kết quả của HSSV.
Kết luận chương 2

Hai cấu phần của hệ thống đánh giá trong các CSDN gồm hoạt động đánh giá và các điều kiện bảo đánh giá. Hoạt động đánh giá thể hiện trên các khía cạnh mục tiêu và bối cảnh đánh giá, tiêu chí và nội dung đánh giá, hình thức và phương pháp đánh giá, công cụ đánh giá hiện nay chưa thực sự hướng theo năng lực đầu ra gắn kết với hoạt động nghề. Các điều kiện bảo đảm đánh giá gồm ba yếu tố chính là chương trình đào tạo, cơ sở vật chất-thiết bị đào tạo và giáo viên dạy nghề còn nhiều hạn chế để có thể khai triển hệ thống đánh giá theo năng lực. 
Các mô đun của chương trình khung dạy nghề không được kết cấu định hướng đầu ra theo TCNL. Các hướng dẫn kiểm tra đánh giá của chương trình rất chung chung, không có tiêu chí đánh giá cụ thể các thành tố năng lực mặc dù việc xây dựng dựa trên kết quả phân tích nghề, phân tích công việc. Giáo viên dạy nghề có trình độ kiến thức chuyên môn nhưng lại thiếu kỹ năng nghề và phần lớn chưa có kinh nghiệm thực tiễn hoạt động nghề nghiệp. Đặc biệt, đa số giáo viên chưa được đào tạo bồi dưỡng về CBA.  

Có sự khác biệt về đánh giá HSSV giữa CSDN và doanh nghiệp cũng như người sử dụng lao động nói chung. Điều này chỉ ra rằng kết quả đánh giá tại các CSDN phần nhiều chỉ mang ý nghĩa xác nhận sự hoàn thành khóa đào tạo của người học mà chưa đủ giá trị và độ tin cậy văn bằng được cấp để có thể chứng thực năng lực của người học để hành nghề trong TTLĐ.
Tựu trung, có 4 tồn tại chính và 5 nguyên nhân chủ yếu của các vấn đề trong việc đánh giá kết quả học tập của HSSV trong các CSDN và do đó cần phải có phương hướng đổi mới đánh giá theo năng lực trong đào tạo nghề phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.
Chương 3.  
ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 
THEO NĂNG LỰC TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở VIỆT NAM
3.1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO NĂNG LỰC TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ
Từ cơ sở lý luận đánh giá theo năng lực, phân tích nhận định thực trạng chương trình và kiểm tra đánh giá tại các CSDN đề tài đề xuất một số giải pháp đổi mới đánh giá kết quả học tập theo năng lực như sau:

3.1.1. Giải pháp 1: Chuyển hóa tiêu chuẩn năng lực sang chương trình đào tạo 

3.1.1.1. Mục đích: Các mô đun trong chương trình được xây dựng từ các đơn vị TCNL nhằm cụ thể hóa mục tiêu đào tạo theo chuẩn đầu ra.

3.1.1.2. Nội dung: 

* Các tiêu chuẩn thực hiện công việc trong các bộ TCKNN hiện nay thường gắn với từng công việc đơn lẻ của nghề (Bảng 3.1) sẽ được chuyển đổi sang định dạng TCNL (Bảng 1.1, Chương 1). Trong tương lai, các TCNL theo nhóm năng lực chung và nhóm năng lực chuyên biệt nên được xây dựng ngay từ ban đầu và sẽ không cần đến giải pháp thực hiện bước chuyển có tính chất tiền đề này.

* Vấn đề cần quan tâm khi chuyển đổi tiêu chuẩn thực hiện công việc trong TCKNN sang TCNL là khâu xác định các thành tố năng lực hay còn gọi là năng lực thành phần (chỉ báo các hoạt động phải thực hiện để hoàn thành đơn vị năng lực) và phạm vi ứng dụng của đơn vị TCNL đó. Mức độ đạt được của mỗi thành tố năng lực thể hiện bằng các tiêu chí thực hiện có thể quan sát và đo lường được. Phần phạm vi ứng dụng của đơn vị TCNL sẽ nêu rõ bối cảnh, sự vận hành và điều kiện làm việc theo tiêu chí thực hiện.
Bảng 3.1: Nội dung tiêu chuẩn thực hiện công việc trong TCKNNQG

* Tiếp theo, các mô đun đào tạo cần phải xác định rõ ràng chuẩn đầu ra tương ứng với các đơn vị TCNL. Việc chuyển hóa từ TCNL sang chương trình đào tạo được thực hiện theo mô hình chuyển hóa (Hình 3.1).
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Hình 3.1: Mô hình chuyển hóa TCNL sang chương trình đào tạo

Trong đó, các thành tố năng lực chính là các chuẩn đầu ra của mô đun, các tiêu chí thực hiện sẽ chuyển thành các tiêu chí đánh giá, hướng dẫn chứng cứ năng lực và phạm vi, bối cảnh ứng dụng TCNL sẽ là cơ sở xác định tài liệu dạy học cần xây dựng và các phương pháp đánh giá cần lựa chọn cũng như các điều kiện đánh giá.
3.1.1.3. Điều kiện thực hiện giải pháp: Việc chuyển từ TCKNN hiện có sang TCNL cần sự tham gia của các các chuyên gia trong nghề. Giáo viên được hướng dẫn về phát triển chương trình theo năng lực.
3.1.2. Giải pháp 2: Thiết lập quy trình xây dựng công cụ đánh giá thực hành nghề
3.1.2.1. Mục đích: Từ quy trình đánh giá chung đã xác định ở Chương 1 (Hình 1.3) thiết lập quy trình xây dựng công cụ đánh giá thực hành nghề. 

3.1.2.2. Nội dung: 
* Quy trình xây dựng công cụ đánh giá thực hành nghề gồm năm bước (Hình 3.2). Do hạn chế của chương trình mô đun như đã phân tích ở Chương 2 và hiện chưa thực sự có các đơn vị TCNL nên cần hài hòa hóa mục tiêu và nội dung của chương trình mô đun và tiêu chuẩn thực hiện trong TCKNNQG.

Hình 3.2: Quy trình xây dựng bài kiểm tra thực hành

a) Bước 1: Phân tích mục tiêu của chương trình mô đun.
- Xác định các công việc và kỹ năng làm việc đòi hỏi cho mỗi mô đun. 

- Thông tin này sẽ giúp ra quyết định số lượng bài thực hành cần phải xây dựng cho việc đánh giá mỗi mô đun. 

b) Bước 2: Xác định số bài kiểm tra thực hành cần xây dựng cho mô đun.
- Bài thực hành mẫu cho đánh giá cần phải đại diện cho phạm vi công việc hoặc kỹ năng thuộc mô đun.

- Quyết định về tầm quan trọng tương đối của công việc thuộc mô đun. Với mô đun nghề có số công việc lớn cần phải xem xét để xác định nhiều công việc làm mẫu rút ra từ mô đun này.

c) Bước 3: Xác định thời gian và mẫu các kỹ năng cho mỗi bài kiểm tra thực hành.
- Thông thường thời gian dành cho bài thực hành từ 2-6 giờ, phụ thuộc vào số công việc giao cho thí sinh và số thời gian cần để hoàn thành từng công việc. 

- Số lượng công việc thực hành đủ để chắc chắn rằng một người đã chứng minh được năng lực xác định theo mục tiêu mô đun. 
- Tập hợp mẫu các kỹ năng làm việc trong đề thi phải là mẫu điển hình.

d) Bước 4: Xây dựng các bài thực hành dựa trên cơ sở mục tiêu mô đun và TCKNNQG. 

- Lựa chọn một tiêu chuẩn thực hiện công việc muốn dùng để kiểm tra.

- Dùng thông tin về tiêu chuẩn thực hiện công việc để xây dựng bài kiểm tra thực hành.
e) Bước 5: Thử nghiệm và chỉnh lý các bài thực hành

- Xác định người tham gia thử nghiệm;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện đánh giá tại trường;

- Lựa chọn giáo viên/ đánh giá viên để tiến hành kiểm tra tại hiện trường;

- Phân tích kết quả bài kiểm tra để xác định các vấn đề trong quản lý quá trình đánh giá và khiếm khuyết trong các tiêu chí đánh giá; 

- Quyết định xem thí sinh đã đạt trình độ thích hợp chưa;

- Họp để lấy thông tin phản hồi từ những người tham gia;

- Chỉnh lý quy trình, công cụ đánh giá, thời lượng,…
* Có nhiều phương pháp và công cụ được sử dụng khi tiếp cận đánh giá theo năng lực song quan sát và kiểm tra vấn đáp ngay tại nơi thực hành là hai phương pháp với những chứng cứ trực tiếp có giá trị và tin cậy phản ánh các thành tố và phương diện năng lực mà người học thể hiện. Hai công cụ chính được sử dụng là bảng kiểm (checklist) và câu hỏi vấn đáp.    

Một công cụ bảng kiểm đánh giá sự thực hiện sẽ bao gồm một danh mục các tiêu chí đánh giá quy trình và/hoặc sản phẩm hay còn gọi là hạng mục đánh giá. Các tiêu chí này có thể bao gồm các chuẩn chất lượng, mức độ chính xác, các bước cần hoàn thành, trình tự các bước cần phải theo, các chuẩn về thời gian và thời lượng hoặc về an toàn, phụ thuộc vào sự thực hiện cần được đánh giá. Các tiêu chí đánh giá cần phải được thiết kế sao cho giúp giáo viên tập trung những quan sát vào các khía cạnh quan trọng của mục tiêu đánh giá và để đảm bảo rằng những quan sát đó càng khách quan càng tốt.

Khi viết danh mục tiêu chí đánh giá trong bảng kiểm cần phải:

- Viết từng tiêu chí đơn giản và rõ ràng, sử dụng các thuật ngữ phổ biến trong nghề nghiệp;

- Các tiêu chí không được là kiến thức chung chung, bề ngoài, vô giá trị;

- Chứa đựng tất cả các bước cần thiết trong quy trình;

- Ở trong trình tự đúng của quy trình thực hiện công việc;

- Đặc biệt chú ý các bước về an toàn;

- Có thể lượng hóa được.

Các câu hỏi vấn đáp đưa ra nhằm mục đích kiểm tra hiểu biết về quy trình thực hiện công việc, hiểu biết về tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, hoặc khía cạnh năng lực mà không thể hiện qua các nội dung thực hành. Những câu hỏi này phải được thống nhất về nội dung, thời điểm hỏi và mức độ trả lời thế nào là thỏa đáng hay không thỏa đáng, đúng hay sai,...

3.1.2.3. Điều kiện thực hiện giải pháp: việc xác định mẫu kỹ năng cần đánh giá, các tiêu chí đánh giá, câu hỏi vấn đáp, thời lượng của bài kiểm tra cũng như bối cảnh đánh giá cần có sự tham gia của các chuyên gia trong nghề. Phương pháp, công cụ đánh và điều kiện đánh giá không gây quá tốn kém về thời gian và nguồn lực. 
3.1.3. Giải pháp 3: Đánh giá theo năng lực cho nhóm dựa trên             phân công lao động và tổ chức sản xuất trong lĩnh vực nghề  
3.1.3.1. Mục đích: Tổ chức đánh giá cho nhóm nhằm đánh giá sự thể hiện năng lực về sự phối hợp, mức độ trách nhiệm trong thực hiện công việc, đồng thời khích lệ các hành vi ứng xử xã hội theo những chuẩn mực hoạt động nghề.  
3.1.3.2. Nội dung: 
- Một nhóm phải có đủ số người để giải quyết các vấn đề được giao tùy thuộc vào sự phân công lao động và quy trình tổ chức sản xuất. Nếu trong tiêu chuẩn thực hiện công việc chưa xác định số lượng thành viên nhóm thì giáo viên và nhà trường cần phải tham vấn ý kiến với các chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn hoạt động trong nghề đó.

- Ngoài việc xác định số lượng thành viên nhóm giáo viên cần xác định cả số lượng nhóm, bảo đảm rằng không gian và điều kiện làm việc của mỗi nhóm có thể quan sát và giám sát được. 

- Việc thành lập nhóm sẽ theo mẫu hành động nghề nghiệp: Nhóm gồm một/một số cá nhân và những người trợ giúp hoặc nhóm gồm các thành viên cùng làm dưới sự chỉ huy của trưởng nhóm với trách nhiệm cao hơn, hoặc một số HSSV trong nhóm đóng vai khách hàng,… 
3.1.3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp: Việc xác định cấu trúc và số lượng thành viên nhóm theo phân công lao động và tổ chức sản xuất phải có sự tham gia của các chuyên gia trong nghề. Giáo viên được tập huấn, hướng dẫn về quy trình và kỹ thuật xây dựng công cụ đánh giá. Giáo viên phải bố trí thí sinh hoặc người dự phòng cho vai thành viên nhóm phòng trường hợp vì lý do nào đó mà có thí sinh không thể tiếp tục tham gia quá trình đánh giá.
3.2. ỨNG DỤNG CÁC GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO NĂNG LỰC TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ
Dưới đây là minh họa xây dựng công cụ đánh giá thực hành nghề Hệ thống điện cho mô đun MĐ 29 “Lắp đặt đường dây tải điện trên không điện áp đến 35kV” và một số đơn vị năng lực nghề Hàn và Công nghệ ô tô.
3.2.1. Nghề Hệ thống điện

Bước 1: Phân tích mục tiêu của chương trình mô đun MĐ29
Mục tiêu của mô đun này là người học: 
- Thi công lắp đặt được công trình đường dây tải điện có điện áp đến 35kV, bao gồm: Đào móng, dựng cột điện, làm tiếp đất cột, lắp xà, sứ cách điện, căng dây lấy độ võng, kết nối đường dây và trạm biến áp;
- Sử dụng thành thạo thiết bị, dụng cụ, phương tiện thi công đường dây;
- Làm được các biện pháp an toàn từng công việc thi công đường dây;
- Sử dụng và bảo quản các vật tư kỹ thuật trong thi công.
Mô đun này gồm 16 bài tương ứng với 16 công việc thuộc nhiệm vụ Lắp đặt đường dây tải điện cấp điện áp dưới 35kV và được đào tạo trong 280 giờ. Các kỹ năng cần đánh giá của mô đun này sẽ bao gồm: dựng cột điện, lắp đạt bộ xà cho cột trung gian, căng dây lấy độ võng, lắp đặt bộ chống sét van.  

Bước 2: Xác định số bài thực hành cần xây dựng cho mô đun
Để đánh giá các kỹ năng điển hình của mô đun này cần tối thiểu 04 bài thực hành. Đối với công việc dựng cột điện có thể có 02 bài để kiểm tra:        1) Dựng cột bằng phương pháp sử dụng tời kết hợp với chạc; 2) Dựng cột bằng phương pháp sử dụng tó kết hợp với palăng xích. 

Bước 3: Xác định thời gian và mẫu các kỹ năng cho mỗi bài thực hành 
Trong các mẫu kỹ năng điển hình đã xác định trên đây thì công việc căng dây lấy độ võng được xác định bao gồm tổ hợp nhiều khía cạnh năng lực:
- Thực hiện công việc: rải dây, căng dây, cố định dây dẫn tại vị trí mỗi cột, đưa dây dẫn lên vị trí cột số kế tiếp, xác định vị trí và lắp thước ngắm độ võng.
- Quản lý công việc: chuẩn bị, kiểm tra, vận chuyển và sắp xếp các thiết bị, dụng cụ, vật tư cần thiết vào vị trí thích hợp để thi công bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công, thu dọn dụng cụ vật tư và vệ sinh nơi làm việc.
- Xây dựng môi trường làm việc: kỹ năng làm việc nhóm được thể hiện rất rõ trong công việc này vì cần 06 người để hoàn thành. Việc tổ chức thực hành vừa phải bảo đảm như phân công lao động thực tế để đánh giá sự thực hiện của mỗi cá nhân với trách nhiệm và sự phối hợp với các thành viên nhóm.
Bước 4: Xây dựng các bài thực hành dựa trên cơ sở mục tiêu mô đun và TCKNN 

Giáo viên lựa chọn tiêu chuẩn thực hiện công việc có trong bộ tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề (Bảng 3.2)
Bảng 3.2: Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng căng dây lấy độ võng

Từ TCKNN trên đây có thể thấy một số vấn đề đặt ra khi tiến hành xây dựng công cụ đánh giá:

- Thứ nhất, một trong những điều kiện thực hiện quan trọng là số lượng nhân lực hoặc chỉ báo nhóm thực hiện công việc này đã không được đề cập. Điều kiện khác còn thiếu là phương tiện để vận chuyển trang thiết bị, dụng cụ, vật tư từ kho chứa đến bãi thực tập ngoài trời.

- Thứ hai, các tiêu chí đánh giá còn rất chung chung trong khi cần cụ thể hóa các dấu hiệu, thông tin về chứng cứ theo yêu cầu của tiêu chuẩn thực hiện công việc. 

- Thứ ba, một trong các tiêu chuẩn thực hiện là “Phân công người đúng vị trí trên các cột điện trong khoảng néo”. Vậy ai sẽ là người phân công? Tiêu chí đánh giá trách nhiệm và phối hợp làm việc nhóm sẽ là gì?

Trước hết, tiêu chuẩn thực hiện  trong TCKNN ở Bảng 3.2 sẽ được đối chiếu với chương trình mô đun MĐ29 để xác định các thành tố năng lực và tiêu chí thực hiện của công việc Căng dây lấy độ võng (Bảng 3.30.

Quá trình xây dựng công cụ đánh giá ngoài sự tham của các giáo viên trường CĐN Điện còn có sự tham vấn chuyên gia đang làm việc trong lĩnh vực lắp đặt, truyền tải điện. Các chuyên gia sẽ xác định về số nhân lực thực hiện yêu cầu của đề kiểm tra thực hành, những hạng mục đánh giá với những lỗi điển hình và thống nhất các mức điểm trừ tương ứng với những lỗi đó.
Bảng 3.3: Chuyển đổi tiêu chuẩn thực hiện công việc sang năng lực Căng dây lấy độ võng đường dây tải điện trên không 35kV
	Mô tả đơn vị năng lực: Căng dây lấy độ võng đường dây tải điện trên không 35kV cho 01 khoảng néo gồm 2 khoảng cột.

	Thành tố năng lực
	Tiêu chí thực hiện

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và sắp đặt vào các vị trí chân cột điện thi công 

 
	1.1. Dụng cụ và vật tư thi công được chọn lựa đủ số lượng và đúng thông số kỹ thuật theo danh mục quy định cho công việc;

1.2. Khóa hãm rulo, cáp typho, khóa kẹp dây, dây thừng, puly và cáp treo puly được kiểm tra bảo đảm chắc chắn và an toàn. 

1.3. Máy ngắm độ võng được kiểm tra hoạt động bình thường và thước ngắm độ võng được lắp đúng vị trí.

1.4. Sứ cách điện được ghép thành chuỗi, phụ kiện lắp ghép êcu, vòng đệm, chốt M, chốt chẻ đầy đủ và được đưa đến vị tri cột (vị trí cột trung gian khác với vị trí cột hãm)

1.5. Dụng cụ, vật tư được giao nhận, kiểm kê theo quy định.

	2. Phân công các thành viên nhóm vào các vị trí thi công


	2.1. Các thành viên và chỉ huy nhóm được phân công thực hiện luân phiên cho từng pha;

2.2. Nhóm phụ việc được hướng dẫn vào các vị trí và những việc cần phải làm;

2.3. Cách thức trao đổi thông tin được thống nhất giữa tất cả các thành viên nhóm.

	3. Đóng cọc hãm ty pho và đưa cáp typho qua puly

	3.1. Cọc hãm nghiêng 650 tạo với mặt đất, lòng trong cọc hãm hướng về tim cột 1, phần cọc hãm còn nhô trên mặt đất  250mm;

3.2. Puly được treo trên xà cột (hãm) đầu cách vị trí bắt chuỗi sứ pha lấy độ võng không quá 20cm, dây cáp typho được treo qua puly.

	4.  Rải dây và đưa dây dẫn lên vị trí các cột.
	4.1. Dây dẫn không bị vặn xoắn, gẫy gập hoặc đứt sợi

4.2. Dây dẫn được bắt vào khoá néo của chuỗi sứ cột (hãm) cuối với bulong (đủ êcu,vòng đệm) chốt chẻ;

4.3. Puly được treo trên xà cách vị trí bắt chuỗi sứ trên xà tối đa là 20cm;

4.4. Chuỗi sứ được đưa lên  lắp vào xà cột cuối bằng dây thừng luồn qua puly;

4.5. Bulong bắt chuỗi sứ lên xà đủ êcu,vòng đệm, chốt chẻ.
4.6. Guốc trèo cột, dây an toàn được sử dụng đúng quy phạm.

	5.  Lắp thước ngắm độ võng
	5.1. Thước ngắm độ võng được lắp đặt đúng vị trí thiết kế;

5.2. Hướng ngắm độ võng trùng hướng tuyến đường dây.

	6.  Căng dây lấy độ võng và cố định dây tại các vị trí cột
	6.1. Dây dẫn được căng sơ bộ với khoá kẹp dây lắp vào đầu cáp typho và bắt vào dây dẫn;

6.2. Điểm bắt khóa néo chuỗi sứ vào dây dẫn là điểm mà từ điểm lấy dấu trừ đi chiều dài chuỗi sứ về phía đường dây;

6.3. Bulong bắt khoá néo vào chuỗi sứ có đủ êcu, vòng đệm, chốt chẻ.
6.4. Bu lông bắt chuỗi sứ vào xà được xỏ từ trên xuống, bulong đủ êcu, vòng đệm, chốt chẻ;

6.5. Dây dẫn được chuyển từ puly sang khoá đỡ dây, bulong lắp khoá đỡ dây đủ êcu,vòng đệm, chốt chẻ;

6.6. Độ võng đạt tiêu chuẩn theo thiết kế.

	7. Thu dọn dụng cụ, vật tư và vệ sinh công nghiệp tại nơi thi công
	7.1. Dụng cụ, vật tư có thể tái sử dụng hoặc tái chế được sắp xếp theo quy định;

7.2. Các vật liệu dư thừa không thể tái chế được gom vào khu vực phế thải theo quy định. 

	8. Bàn giao dụng cụ, vật tư và kết thúc công việc
	8.1. Nội dung bàn giao công việc được thực hiện và ghi chép đầy đủ theo biểu mẫu;

8.2. Dụng cụ, vật tư được bàn giao có sự xác nhận của các bên theo quy trình tại nơi làm việc.

	Tuyên bố phạm vi: Công việc này được thực hiện theo nhóm 6 người trong đó có 3 người phụ việc; khoảng néo thẳng gồm 02 cột néo và 01 cột đỡ với tổng chiều dài 120 mét; khoảng néo ở bãi bằng phẳng; các cột điện là cột bê tông ly tâm đã lắp dựng và được lắp xà hoàn chỉnh theo thiết kế; dây dẫn, các trang bị, dụng cụ gồm khoá dây dẫn, đồ nghề, phương tiện néo xà, lấy độ võng trong một khoảng néo, các trang bị bảo hộ lao động được cung cấp cho cá nhân.


Từ kết quả xác định các thành tố năng lực và tiêu chí thực hiện tương ứng ở trên, công cụ đánh giá thực hành nghề cho đơn vị Căng dây lấy độ võng đường dây tải điện trên không 35kV của MĐ 29 như dưới đây: 
Công cụ đánh giá cho mô đun MĐ29 như sau:
	TÊN NGHỀ
	Hệ thống điện

	Mô đun 29
	Lắp đặt đường dây tải điện trên không điện áp đến 35kV

	Tên đề thi
	Căng dây lấy độ võng đường dây tải điện trên không 35kV cho 1 khoảng néo gồm 2 khoảng cột


A. Thời gian thực hiện đề thi:

- Thời gian chuẩn: 240 phút

- Thời gian kết thúc: 270 phút

B. Yêu cầu đề thi: 
* Nhiệm vụ/công việc người dự thi phải thực hiện:
- Nhóm 6 người thực hiện các công việc rải dây dẫn điện, thực hiện căng dây kéo độ võng và thu dọn dụng cụ, vật tư. 

- Thí sinh 1, 2, 3 dự thi thực hiện công việc trên cao, số người phụ việc 4, 5, 6 chỉ là lao động phổ thông, phụ việc dưới mặt đất theo sự hướng dẫn và chỉ huy của các thí sinh dự thi. Phụ việc 4,5 thực hiện công việc thao tác ty pho. Phụ việc 6 thực hiện các công việc dưới các chân cột. Công việc thực hiện lần lượt trên từng pha A, B, C. Nhiệm vụ và vị trí các thí sinh 1, 2, 3 lần lượt theo bảng sau:
	             Vị trí

Nhiệm vụ
	Vị trí cột số 1
	Vị trí cột số 2
	Vị trí cột số 3

	
	
	
	

	Lần 1 (Căng dây kéo độ võng pha A)
	Thí sinh 1 (Chỉ huy)
	Thí sinh 2
	Thí sinh 3

	Lần 2 (Căng dây kéo độ võng pha B)
	Thí sinh 2 (Chỉ huy)

	Thí sinh 3
	Thí sinh 1

	Lần 3 (Căng dây kéo độ võng pha C)
	Thí sinh 3 (Chỉ huy)

	Thí sinh 1
	Thí sinh 2


- Căng dây kéo độ võng pha A:

+ Thí sinh 1 vừa thực hiện căng dây lấy độ võng vừa chỉ huy và hướng dẫn nhóm phụ việc để thực hiện bài thi của mình. 

+ Nhận dụng cụ, vật tư thiết bị theo bảng kê tại mục C: thí sinh 1, 2, 3.

+ Kiểm tra số lượng đủ của dụng cụ vật tư: thí sinh 1, 2, 3.

+ Kiểm tra chất lượng tốt của các dụng cụ, vật tư: Thí sinh 1, 2, 3.

+ Thực hiện rải dây dẫn: Thí sinh 1, 2, 3.

+ Cố định dây dẫn tại vị trí cột số 3: Thí sinh 3.

+ Đưa dây dẫn lên vị trí cột số 2: Thí sinh 2.

+ Xác định vị trí đặt lắp thước ngắm và lắp thước ngắm độ võng trên cột vị trí số 1: thí sinh 1.

+ Thực hiện căng dây kéo độ võng và cố định dây dẫn tại ví trí cột số 1: Thí sinh 1.

+ Cố định dây dẫn tại vị trí cột số 2: Thí sinh 2.

+ Chỉ huy nhóm thu dọn dụng cụ, vệ sinh công nghiệp: Thí sinh 1.

- Căng dây kéo độ võng pha B và pha C: thực hiện tương tự theo sự phân công ở bảng trên.

+ Kiểm tra và bàn giao dụng cụ: Thí sinh 1, 2, 3.

+ Báo cáo kết thúc công việc và bàn giao hiện trường: Thí sinh 1, 2, 3.

* Các bản vẽ và hướng dẫn kỹ thuật kèm theo

- Bản vẽ mặt cắt dọc tuyến đường dây.

* Yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm

- Dây dẫn không bị gẫy gập.

- Khoá néo phải được lắp đúng chiều quy định.

- Độ võng của đường dây đúng theo bản vẽ thiết kế.

* Yêu cầu về quy trình thực hiện đề thi:

- Lần 1 - làm pha A: Thí sinh thực hiện đúng trình tự các bước:

+ Đọc bản vẽ.

+ Kiểm tra các dụng cụ, vật tư khi nhận.

+ Xác định vị trí đặt typho và đóng cọc hãm typho.

+ Thực hiện rải dây dẫn điện.

+ Cố định dây dẫn tại vị trí cột cuối.

+ Đưa dây dẫn lên vị trí cột trung gian.

+ Đưa dây dẫn lên vị trí cột cuối.

+ Xác định vị trí và lắp đặt thước ngắm độ võng.

+ Căng dây kéo độ võng sơ bộ.

+ Lấy độ võng. 

+ Cố định dây dẫn tại vị trí cột đầu. 

+ Cố định dây dẫn tại vị trí cột trung gian. 

+ Thu dọn dụng cụ, vật tư và thực hiện vệ sinh công nghiệp.

- Với lần 2 - pha B và lần 3 - pha C làm tương tự.

- Tuân thủ các biện pháp an toàn theo Quy trình kỹ thuật an toàn điện.

C. Danh mục thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu 

1. Danh mục thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu được cung cấp tại địa điểm thi:

	Số TT
	Tên thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Giá đỡ ru lô
	Bộ
	01
	
	

	2
	Dây an toàn
	Chiếc
	03
	
	

	3
	Guốc trèo
	Đôi
	03
	
	

	4
	Cưa sắt
	Chiếc
	01
	
	

	5
	Dây thừng
	Cuộn
	03
	
	

	6
	Túi đựng dụng cụ
	Chiếc
	03
	
	

	7
	Kìm vạn năng
	Chiếc
	03
	
	

	8
	Mỏ lết
	Chiếc
	04
	L300
	

	9
	Cọc hãm
	Chiếc
	01
	
	

	10
	Búa tạ
	Chiếc
	01
	
	

	11
	Thước mét
	Chiếc
	01
	
	

	12
	CK
	Chiếc
	01
	
	

	13
	Khóa kẹp dây
	Chiếc
	01
	
	

	14
	Ty pho
	Bộ
	01
	
	

	15
	Pu ly + cáp treo
	Chiếc
	03
	
	

	16
	Thước ngắm độ võng
	Chiếc
	01
	
	

	17
	Cờ hiệu
	Chiếc
	01
	
	03

	18
	Bản vẽ thi công
	Bộ
	01
	
	

	19
	Dây dẫn
	m
	400
	AC-70
	

	20
	Chuỗi sứ đỡ và các phụ kiện
	Bộ
	03
	
	

	21
	Chuỗi sứ néo và các phụ kiện
	Bộ
	06
	
	


2. Danh mục thiết bị, dụng cụ được sử dụng để chấm điểm 

	Số TT
	Tên thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Mũ an toàn
	Chiếc
	02
	
	

	2
	Phiếu chấm thi
	Bộ
	02
	
	

	3
	Thước lá
	Chiếc
	01
	1m
	

	4
	Mỏ lết
	Chiếc
	02
	L300
	

	5
	Máy trắc địa NE 20S
	Chiếc
	01
	
	

	6
	Guốc trèo
	Đôi
	01
	
	

	7
	Dây đeo an toàn
	Chiếc
	01
	
	


3. Danh mục thiết bị, dụng cụ được sử dụng đối với trường hợp dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu bị hỏng cần cấp lại hoặc bị thiếu cần thay thế, bổ sung

	Số TT
	Tên thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Chuỗi sứ đỡ và các phụ kiện
	Bộ
	01
	
	

	2
	Chuỗi sứ néo và các phụ kiện
	Bộ
	02
	
	


D. Những vấn đề cần lưu ý 

- Khoảng néo thẳng gồm 02 cột néo và 01 cột đỡ. Chiều dài 120 mét. 

- Khoảng néo ở bãi thực tập bằng phẳng.

- Các cột điện là cột bê tông ly tâm LT-10m đã lắp dựng hoàn chỉnh.

- Các cột điện đã được lắp xà hoàn chỉnh theo thiết kế. 

- Nhóm phụ việc đã được tập huấn về an toàn và đã có chứng chỉ an toàn (không đánh giá người phụ việc).

- Một trong các giám khảo phải có trình độ an toàn bậc 4/5 trở lên.

- Dụng cụ, thiết bị có gì bất thường thì phải báo ngay cho giám khảo biết. 

- Kiểm tra dụng cụ, thiết bị trước khi thi và nộp lại dụng cụ, thiết bị cho giám khảo.

- Không được sử dụng các dụng cụ, thiết bị hay nguyên liệu ngoài những thứ đã được phát.

- Trong khi thi, không được mượn dụng cụ của người khác (nhóm khác)

- Yêu cầu thí sinh và nhóm phụ việc phải tự trang bị bảo hộ lao động đầy đủ để thực hiện công việc như quần áo, giầy bảo hộ.

- Thực hiện đúng quy phạm an toàn trong khi làm việc đặc biệt là làm việc trên cao. 

- Khi quá thời gian tiêu chuẩn sẽ bắt đầu trừ điểm theo mốc thời gian.

- Khi hết thời gian cuối thì phải dừng các thao tác và làm theo hướng dẫn của Ban giám khảo.

- Sau khi hoàn thành bài thi phải dọn dẹp vệ sinh công nghiệp sạch sẽ. 

E. Bản hướng dẫn chấm điểm: 
1. Điểm tối đa của đề thi: 100 điểm

* Điểm cuối cùng của người dự thi sẽ bằng một trăm (100) điểm trừ đi số điểm bị trừ do các lỗi mà người dự thi mắc phải.

** Số điểm bị trừ được định theo mỗi mục đánh giá chi tiết.

3. Điểm công nhận đạt: nếu điểm cuối cùng của người dự thi từ sáu mươi (60) điểm trở lên thì được công nhận là thi đạt.
F. Tiêu chuẩn chấm điểm:
	STT
	Hạng mục đánh giá
	Số điểm bị trừ

	I
	Chất lượng của sản phẩm
	 Lỗi trừ điểm
	Điểm trừ

	1
	Dây dẫn không bị               gẫy gập

	Dây dẫn không gẫy, gập
	0

	
	
	Dây dẫn bị gập
	5

	
	
	Dây dẫn bị gẫy
	10

	2
	Khoá néo phải được lắp đúng chiều quy định
	Chiều đón dây của khoá néo hướng về phía đường dây đến
	0

	
	
	Chiều đón dây của khoá néo không hướng về phía đường dây đến
	10

	3
	Độ võng của đường dây so với thiết kế
	Đúng độ võng so với thiết kế
	0

	
	
	Sai lệch 3% - 5%
	5

	
	
	Sai lệch quá 5%
	Không đánh giá

	II
	Trình tự thực hiện
	

	1
	Giao nhận dụng cụ, vật tư, thiết bị
	 
	

	1.1
	Số lượng dụng cụ               thi công
	Đủ dụng cụ thi công
	0

	
	
	Thiếu các dụng cụ phụ trợ (mũ bảo hộ, guốc trèo, dây đeo an toàn, dây thừng)

Giáo viên đặt câu hỏi cho thí sinh về những trang bị an toàn nào phải có
	10

	
	
	Thiếu các dụng cụ chính phải cấp mới (typho, khoá kẹp dây, mỏ lết)
	5

	1.2
	Kiểm tra dụng cụ thi công
	Kiểm tra đủ dụng cụ thi công
	0

	
	
	Không kiểm tra khoá hãm rulo
	3

	
	
	Không kiểm tra cáp typho
	3

	
	
	Không kiểm tra khoá kẹp dây
	3

	
	
	Không kiểm tra dây thừng
	3

	
	
	Không kiểm tra puly
	3

	
	
	Không kiểm tra cáp treo puly
	3

	
	
	Không kiểm tra máy ngắm độ võng
	10

	 1.3
	Số lượng vật tư thi công
	Đủ vật tư thi công
	0

	
	
	Thiếu 01 vật tư thi công 
	3

	
	
	Thiếu trên 01 vật tư thi công
	5

	1.4
	Kiểm tra vật tư thi công
	Kiểm tra đủ vật tư thi công
	0

	
	
	Không kiểm tra dây dẫn
	3

	
	
	Không kiểm tra chuỗi sứ
	3

	
	
	Không kiểm tra phụ kiện chuỗi sứ
	3

	2
	Thi công
	 
	

	2.1
	Đóng cọc hãm typho
	Cọc hãm nghiêng 650 tạo với mặt đất, lòng trong cọc hãm hướng về tim cột 1, phần cọc hãm còn nhô trên mặt đất là 250mm
	0

	
	
	Cọc hãm nghiêng tạo với mặt đất góc lớn hơn 700 hoặc nhỏ hơn 600
	3

	
	
	Lòng trong cọc hãm không hướng về tim cột số 1
	3

	
	
	Phần cọc hãm nhô trên mặt đất lớn hơn 300mm và nhỏ hơn 200mm
	3

	2.2
	Treo puly và đưa cáp typho qua puly
	Puly được treo trên xà cột đầu cách vị trí bắt chuỗi sứ pha lấy độ võng không quá 20cm, dây cáp typho được treo qua puly
	3

	
	
	Puly được treo trên xà cột đầu cách vị trí bắt chuỗi sứ quá 20cm
	1

	
	
	Dây cáp typho không được treo qua puly
	2

	2.3
	Rải dây dẫn
	Dây dẫn không bị vặn xoắn, gẫy gập; 

Không kéo trượt dây dẫn trên nền đất đá, sử dụng puly rải dây dẫn.
	0

	
	
	Dây dẫn bị vặn xoắn, kéo trượt dây dẫn trên nền đất đá
	10

	
	
	Dây dẫn bị gẫy gập không sử dụng puly rải dây dẫn.
	10

	2.4
	Cố định dây dẫn tại vị trí cột cuối
	Bắt dây dẫn vào khoá néo, bắt khoá néo vào của chuỗi sứ cột cuối, bulong bắt khoá néo vào chuỗi sứ phải có chốt chẻ, dùng dây thừng qua puly đưa chuỗi sứ lên lắp vào xà cột cuối, puly được treo trên xà cách vị trí bắt chuỗi sứ trên xà tối đa là 20cm, bulong bắt chuỗi sứ lên xà phải có chốt chẻ.
	0

	
	
	Bu lông lắp khoá néo vào chuỗi sứ không có chốt chẻ
	5

	
	
	Dây thừng đưa chuỗi sứ lên qua puly, puly lắp trên xà cách vị trí bắt chuỗi sứ lớn hơn 20cm
	5

	
	
	Dây thừng đưa chuỗi sứ lên lắp vào xà không sử dụng puly
	5

	
	
	Bu lông lắp bắt chuỗi sứ vào xà không có chốt chẻ
	5

	2.5
	Đưa dây dẫn lên vị trí cột trung gian
	Dây dẫn đưa lên vị trí cột trung gian được treo trên puly, puly được treo cách điểm treo chuỗi sứ tối đa 20cm
	5

	
	
	Dây dẫn khi đưa lên cột trung gian không được treo trên puly
	5

	
	
	Puly lắp trên xà cách vị trí bắt chuỗi sứ lớn hơn 20cm
	5

	2.6
	Xác định vị trí lắp thước ngắm độ võng và lắp thước ngắm độ võng
	Thước ngắm độ võng được lắp đặt đúng vị trí theo thiết kế, hướng ngắm đúng hướng đường dây
	0

	
	
	Thước ngắm độ võng được lắp đặt lệch vị trí theo thiết kế quá 2cm
	5

	
	
	Hướng ngắm của máy ngắm không đúng hướng đường dây
	5

	2.7
	Căng dây kéo độ võng                sơ bộ
	Khoá kẹp dây lắp vào đầu cáp typho và bắt vào dây dẫn, lắc typho kéo đưa dây dẫn lên
	0

	
	
	Không bắt khoá kẹp dây vào đầu cáp typho
	5

	
	
	Bắt khoá kẹp dây vào dây dẫn không đúng
	5

	2.8
	Lấy độ võng
	Ngắm độ võng đạt tiêu chuẩn theo thiết kế, nhìn từ điểm bắt chuỗi sứ trên xà thẳng đứng xuống dây cáp typho và lấy dấu.
	0

	
	
	Không nhìn thẳng đứng từ điểm bắt chuỗi sứ trên xà xuống cáp typho
	5

	
	
	Lấy dấu không chính xác
	5

	
	
	Cố định điểm đánh) dấu không chắc chắn dẫn đến điểm lấy dấu bị xê lệch phải xác định lại
	5

	2.9
	Bắt dây dẫn vào chuỗi sứ
	Bắt dây dẫn vào khoá néo, lắp khoá néo vào chuỗi sứ, điểm bắt chuỗi sứ vào dây dẫn là điểm mà từ điểm lấy dấu trừ đi chiều dài chuỗi sứ về phía đường dây, bulong bắt khoá néo vào chuỗi sứ có chốt chẻ.
	0

	
	
	Điểm bắt chuỗi sứ vào dây dẫn lệch điểm mà từ điểm lấy dấu trừ đi chiều dài chuỗi sứ về phía đường dây quá 2cm
	3

	
	
	Bu lông bắt khoá néo vào chuỗi sứ không có chốt chẻ
	5

	2.10
	Cố định dây dẫn tại vị trí cột đầu
	Bu lông bắt chuỗi sứ vào xà được hướng từ trên xuống, bulong co chốt chẻ
	0

	
	
	Bu lông bắt chuỗi sứ vào xà hướng từ dưới lên
	5

	
	
	Bu lông không có chốt chẻ
	5

	2.11
	Cố định          dây dẫn tại      vị trí cột trung gian
	Chuyển dây dẫn từ puly sang khoá đỡ dây, bulong lắp khoá đỡ dây có chốt chẻ
	0

	
	
	Chuỗi sứ không thẳng đứng
	5

	
	
	Bu lông lắp khoá đỡ dây không có chốt chẻ
	5

	2.12
	Thu dọn dụng cụ,          vật tư
	Bàn giao đủ dụng cụ, vật tư
	0

	
	
	Bàn giao thiếu 1 dụng cụ
	3

	2.13
	Vệ sinh   công nghiệp
	Thu dọn nơi làm việc, sắp xếp trang bị, dụng cụ, vật tư theo quy định 
	0

	
	
	Thu dọn nơi làm việc, sắp xếp trang bị, dụng cụ, vật tư chưa theo quy định

Giáo viên yêu cầu thí sinh thu dọn, sắp xếp theo quy định
	5

	III
	An toàn             lao động
	Giáo viên hỏi thí sinh tốc độ gió tối đa cho phép làm việc trên cao.
	

	
	
	Không vòng dây an toàn quanh cột khi trèo 

Giáo viên yêu cầu thí sinh phải đeo dây an toàn đúng quy cách trước khi trèo lên cột
	15

	
	
	Trèo cột bị rơi guốc
	4

	
	
	Khi lên xà không sử dụng dây móc phụ
	10

	
	
	Tuột khoá kẹp dây
	10

	
	
	Rơi dây thừng
	5

	
	
	Làm vỡ sứ
	10

	
	
	Rơi dây dẫn
	5

	IV
	Thời gian
	Dưới 240 phút
	0

	1
	
	Từ 240 phút đến ≤ 255 phút
	3

	2
	
	Từ 256 phút đến < 270 phút
	5

	
	
	270 phút
	Dừng làm bài

	 
	Tổng số điểm
	 
	


G. Những trường hợp đình chỉ thi

- Sau khi giám khảo nhắc nhở mà thí sinh không thực hiện theo quy chế.
- Nguy cơ gây mất an toàn lao động.

- Thời gian thực hiện quá thời gian kết thúc.

----------------------------------------------------------------------------------------
Bước 5: Thử nghiệm và chỉnh lý các bài thực hành

Một số vấn đề cần quan tâm điều chỉnh qua quá trình thử nghiệm đề thi này, đó là: 

- Trong khu vực thi, về quy chế, thí sinh không được sử dụng phương tiện thông tin liên lạc nên để trao đổi với nhau trong nhóm khi ở khoảng cách xa (giữa các cột) cần phải thống nhất một vài dấu hiệu để phối hợp.
- Số lượng giám khảo tối thiểu phải là 3 và cần phân công vị trí quan sát, giám sát trong quá trình nhóm thí sinh làm bài phải thống nhất rõ ràng trước khi đánh giá. 

- Việc đặt các câu hỏi cho thí sinh cần phải xác định thời điểm hỏi (trước, trong hay sau quá trình thí sinh thực hiện công việc).

- Công việc được thực hiện bởi nhóm và việc hoàn thành của cá nhân phụ thuộc vào những thành viên nhóm nên cần có sự dự phòng thí sinh hoặc người phụ việc thay thế trong trường hợp có người không thể tiếp tục tham gia quá trình đánh giá.
3.2.2. Nghề Công nghệ ô tô và nghề Hàn
Tương tự quy trình như đối với nghề Hệ thống điện, nghề Công nghệ ô tô và nghề hàn đã xây dựng hai bài kiểm tra thực hành trình độ CĐN, chỉ khác là không dùng cách chấm điểm trừ.
Nghề Công nghệ ô tô

Đề bài kiểm tra thực hành 1: Kiểm tra và bảo dưỡng động cơ xe

Yêu cầu công việc này bao gồm: Thực hiện kiểm tra đánh lửa bốn kỳ, hai kỳ và động cơ đánh lửa nén 4 kỳ để bảo dưỡng và xác định các công việc cần thiết; thay thế, kiểm tra và bảo dưỡng các thành phần theo yêu cầu; thay thế, kiểm tra và điều chỉnh các chi tiết theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất; hoàn thành sổ sách tại nơi làm việc.
Các thành tố năng lực được xác định bao gồm:


• Kiểm tra động cơ để bảo dưỡng và xác định các yêu cầu công việc và phụ tùng cần thiết. 

• Chọn và chuẩn bị các công cụ điện và cầm tay, vật liệu như đồng hồ đo, máy đo, thiết bị kiểm tra tải, thiết bị phân tích mẫu dầu, dầu, dầu bôi trơn, làm sạch vật liệu và nhà xưởng theo yêu cầu của công việc bảo dưỡng. 

• Chọn phương pháp và trình tự tháo, kiểm tra và điều chỉnh thích hợp với loại động cơ. 

• Kiểm tra động cơ và các chi tiết theo quy trình tại nơi làm việc và các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/nhà cung cấp phụ tùng để bảo dưỡng động cơ.

• Khởi động động cơ và chạy đà để điều khiển nhiệt độ, kiểm tra rò rỉ, tiếng ồn bất thường và áp lực. 

• So sánh kết quả kiểm tra và phân tích với các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/nhà cung cấp chi tiết để chỉ ra tuân thủ hoặc không tuân thủ. 

• Thực hiện bảo dưỡng theo đúng quy trình tại nơi làm việc và các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/nhà cung cấp chi tiết bao gồm xả và thay dầu bôi trơn, gioăng nắp bình chứa dầu, các chi tiết đánh lửa và định thời gian, căng/thay thế các dây đai đĩa/dây chuyền, bộ lọc dầu và không khí theo yêu cầu. 

• Kiểm tra mức nước làm mát và nạp đầy có sử dụng các chất phụ gia cần thiết. 

• Điều chỉnh tất cả mọi thứ cần thiết trong quá trình bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất/nhà cung cấp phụ tùng. 

• Kiểm tra lần cuối để bảo đảm có đủ che chắn an toàn và nắp đậy máy. 

• Khởi động lại động cơ và thử nghiệm vận hành theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, điều chỉnh để chạy êm và hiệu quả, kiểm tra trên đường khi cần thiết. 

• Cất dọn các công cụ và thiết bị, kiểm tra trạng thái các thiết bị lỗi hoặc các công cụ được gắn thẻ báo lỗi đã được xác định phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp.
• Hoàn thành sổ sách tại nơi làm việc theo yêu cầu.
Bài kiểm tra thực hành này do một thí sinh thực hiện. Công cụ đánh giá là bảng kiểm kết hợp với câu hỏi vấn đáp tại thời điểm thích hợp.
Công cụ đánh giá thực hành Kiểm tra và bảo dưỡng động cơ ô tô

Thời gian: 01 giờ

An toàn: - Mặc quần áo bảo hộ và giầy thích hợp

- Đề phòng/thận trọng với nhiệt nóng hay di chuyển các chi tiết.

Công việc: Sinh viên phải kiểm tra và bảo dưỡng động cơ xăng 4 xi lanh.

Thiết bị: Động cơ sẵn sàng hoạt động. Các công cụ cầm tay phù hợp. Sổ tay xưởng thực hành có liên quan và/hoặc các thông số kỹ thuật/quy trình

Kết quả: Có năng lực hay không có năng lực

Chú ý: Nếu thực hành không thể chấp nhận hoặc không an toàn sẽ đạt kết quả “không có năng lực” về công việc này.

	Hành động
	Mô tả hành động
	Dành cho                 giáo viên

	
	
	(= Chấp nhận được

X=Không chấp nhận được

	1
	Ghi kiểu chế tạo và model của động cơ

Kiểu chế tạo: ___________________ Model: _________________

Xác định đúng thứ tự đánh lửa của động cơ
	Xác định chính xác



	2
	Kiểm tra:

Kiểm tra động cơ cho bảo dưỡng và xác định các yêu cầu công việc và phụ tùng cần thiết 

Giáo viên/Đánh giá viên hỏi sinh viên để xác định việc bảo dưỡng và các yêu cầu phụ tùng cần thiết
	Xác định chính xác



	
	Khởi động động cơ và chạy đà để điều khiển nhiệt độ, kiểm tra rò rỉ, tiếng ồn bất thường và áp lực
	Các vị trí thường bị rò rỉ được kiểm tra

	
	So sánh kết quả kiểm tra và phân tích với các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/nhà cung cấp chi tiết để chỉ ra có tuân thủ hay không
	

	
	Chọn và chuẩn bị các công cụ điện và cầm tay, vật liệu như đồng hồ đo, máy đo, thiết bị kiểm tra tải, thiết bị phân tích mẫu dầu, dầu, dầu bôi trơn, làm sạch vật liệu và nhà xưởng theo yêu cầu của công việc bảo dưỡng
(Giáo viên/đánh giá viên cần xác định xem các công cụ và vật liệu được sắp đặt một cách có tổ chức sẵn sàng, dễ lấy trong quá trình làm việc)
	Thiết bị và vật liệu được sắp xếp có tổ chức, an toàn và dễ lấy trong quá trình bảo dưỡng.

	
	Sử dụng sổ tay xưởng thực hành hoặc bản thông số kỹ thuật, bản ghi độ mở xu páp

Intake: _____________ mm. Exhaust: ____________ mm.

(Mức nạp)                              (Mức thải)

Động cơ nóng/ lạnh (khoanh tròn)
	Các thông số kỹ thuật được ghi chép lại

	
	Kiểm tra động cơ và xác định vị trí điểm chết của mỗi pít tông và hướng chuyển động nếu động cơ đang chạy.


Pít tông
Vị trí                        Hướng


   No.      (tại hoặc gần điểm chết trên/ 

                              điểm chết dưới            (lên hoặc xuống)


                    hoặc giữa hành trình)


1.






2.






3.






4.




	Vị trí và hướng chuyển động của pít tông được báo cáo chính xác



	
	Kiểm tra động cơ và xác định vị trí mỗi xu páp nạp (đóng hoặc mở)

          Xu páp nạp Số 1



  Số 2




  Số 3



  Số 4 
______________
	Các vị trí của xu páp được báo cáo chính xác 

	
	Kiểm tra động cơ và xác định vị trí mỗi xu páp xả (đóng hoặc mở)


Xu páp xả Số 1   

                              Số 2   


                              Số 3   

                              Số 4  

	Các vị trí của xu páp được báo cáo chính xác

	3
	Bảo dưỡng

Sử dụng quy trình theo sổ tay xưởng thực hành thích hợp để tháo dây đai đúng thời điểm

(Giáo viên/đánh giá viên quan sát dây đai được tháo đúng thời điểm)

(Sử dụng quy trình theo sổ tay xưởng thực hành thích hợp để thay thế dây đai đúng thời điểm bảo đảm các đường thông đều đúng đóng mở đúng lúc)

Giáo viên/đánh giá viên kiểm tra công việc đã hoàn thành
	Tháo đúng  quy trình

Xu páp đóng mở đúng lúc.

	
	Đo và ghi độ mở xu páp cho tất cả xi lanh

Xi lanh


Nạp (mm)

Xả (mm)

1

2

3

4

5

6

Điều chỉnh độ mở của xu páp theo thông số kỹ thuật

Đánh giá viên kiểm tra điểm này
	Độ mở trong phạm vi ± 5%.

Độ mở xu páp được điều chỉnh trong phạm vi 0.05mm

	
	Tháo và thay dầu, gioăng nắp bình đựng dầu, dầu và bộ lọc không khí theo yêu cầu

Đánh giá viên kiểm tra các đồ thay thế và bộ lọc được lắp chính xác
	Theo các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/nhà cung cấp

	
	Kiểm tra mức nước làm mát và nạp đầy có sử dụng các chất phụ gia cần thiết
	

	
	Điều chỉnh tất cả mọi thứ cần thiết trong quá trình bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất/nhà cung cấp phụ tùng
	

	
	Kiểm tra lần cuối để bảo đảm có đủ che chắn an toàn và nắp đậy máy
	

	4
	Chạy thử

Khởi động lại động cơ và thử nghiệm vận hành theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, điều chỉnh để chạy êm và hiệu quả, kiểm tra trên đường khi cần.
	Điều chỉnh có kết quả máy chạy êm và hiệu quả

	5
	Hoàn thành

Dụng cụ và thiết bị được vệ sinh và cất dọn phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp
	

	
	Nơi làm việc hoặc các tài liệu sổ sách được hoàn thành theo quy định
	


Phản hồi cho sinh viên: 

Kết quả đánh giá được khoanh tròn

	Có năng lực
	
	Không có năng lực


Ký tên
___________________________________

Giáo viên
__________________________________

Sinh viên
Ngày     tháng    năm

Đề bài kiểm tra thực hành 2: Bảo dưỡng truyền động tự động

Yêu cầu công việc này bao gồm: Xác định và xác nhận yêu cầu bảo dưỡng xe có hộp truyền động bán tự động hoặc tự động và các bộ phận liên quan, kể cả bộ đổi mô-men cho truyền động bánh trước và/hoặc bánh sau và cấu hình truyền động đai. Kiểm tra và phân tích hoạt động của hệ truyền lực tự động; xác định các yêu cầu bảo dưỡng và thực hiện bảo dưỡng; kiểm tra hoạt động truyền lực, điều chỉnh nếu cần thiết theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất; hoàn thành sổ sách tại nơi làm việc.

Các thành tố năng lực bao gồm:
• Xác định phạm vi yêu cầu công việc bảo dưỡng cụm ngắt điện truyền động bán tự động hoặc tự động, bộ truyền động chọn trước, truyền động kiểm soát điện tử và xác nhận với người giám sát.

• Chọn và chuẩn bị các dụng cụ điện và dụng cụ cầm tay, thiết bị, vật liệu như đồng hồ đo, máy đo và các thiết bị kiểm tra tải, dầu bôi trơn, seals, phụ tùng, sổ tay nhà xưởng và các quy định kỹ thuật.

• Chọn phương pháp bảo dưỡng thích hợp và trình tự theo quy trình vận hành tiêu chuẩn và hoạt động truyền động - cơ khí (bộ điều tốc, bộ điều biến chân không, và cáp van tiết lưu) hoặc các hệ thống máy tính. 

• Kiểm tra hoạt động truyền động và các thành phần bao gồm cả seals, các miếng đệm, cụm ngắt điện, bộ bánh răng hành tinh, các đai, van, hệ thống thủy lực, máy bơm và các bộ biến đổi mô-men.

• Kiểm tra tiếng ồn trong phạm vi đặc tính kỹ thuật, độ rung, rò rỉ chân không động cơ hoặc các hoạt động thay đổi thất thường. 

• So sánh kết quả kiểm tra với thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/nhà cung cấp để chỉ báo về bảo dưỡng và yêu cầu điều chỉnh.

• Xác định các yêu cầu sửa chữa lớn công việc và báo cáo cho loại bỏ truyền tải và sửa chữa. 
• Thực hiện bảo dưỡng bao gồm thay chất lưu và các bộ lọc theo quy trình tại nơi làm việc và thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/nhà cung cấp.

• Điều chỉnh trong quá trình bảo dưỡng để kiểm tra đánh giá về chức năng, âm thanh và trực quan bao gồm rò rỉ chất lỏng và ăn khớp bánh răng êm.

 • Vận hành động cơ và thử nghiệm truyền động để các điều chỉnh chính xác hoạt động cần thiết theo quy định của nhà sản xuất/nhà cung cấp.

 • Cất dọn các công cụ và thiết bị, kiểm tra tình trạng các thiết bị lỗi hoặc các công cụ có gắn thẻ lỗi theo yêu cầu doanh nghiệp.

• Hoàn thành sổ sách tại nơi làm việc theo yêu cầu.

Bài kiểm tra thực hành này do một thí sinh thực hiện. Công cụ đánh giá là bảng kiểm kết hợp với câu hỏi vấn đáp tại thời điểm thích hợp.
Công cụ đánh giá thực hành Bảo dưỡng truyền động tự động

Thời gian: 02 giờ

An toàn:

Mặc quần áo bảo hộ và giầy thích hợp

Đề phòng/thận trọng với nhiệt nóng hay di chuyển các chi tiết.

Công việc: Sinh viên phải kiểm tra và bảo dưỡng động cơ xăng 4 xi lanh.

Thiết bị: Động cơ sẵn sàng hoạt động. Các công cụ cầm tay phù hợp. Sổ tay xưởng thực hành có liên quan và/hoặc các thông số kỹ thuật/quy trình

Kết quả: Có năng lực hay không có năng lực

Chú ý: Thực hành không thể chấp nhận hoặc không an toàn sẽ đạt kết quả không có năng lực về công việc này. 

	Hành động
	Mô tả hành động
	Dành cho giáo viên

	
	
	( = Chấp nhận được

X = Không chấp nhận được

	1
	Ghi kiểu chế tạo và model của động cơ

Kiểu chế tạo: _________________ Model: _________________
	Xác định chính xác

	2
	Kiểm tra:

Kiểm tra truyền động tự động để bảo dưỡng và xác định các yêu cầu công việc và phụ tùng cần thiết.

Giáo viên/Đánh giá viên hỏi sinh viên để xác định việc bảo dưỡng và các yêu cầu phụ tùng cần thiết của truyền động tự động
	Xác định chính xác

	
	Kiểm tra hoạt động truyền động và các thành phần bao gồm cả seals, các miếng đệm, cụm ngắt điện, bộ bánh răng hành tinh, các đai, van, hệ thống thủy lực, máy bơm và các bộ biến đổi mô-men.
	Các vị trí thường bị rò rỉ được kiểm tra

	
	Kiểm tra tiếng ồn trong phạm vi đặc tính kỹ thuật, độ rung, rò rỉ chân không động cơ hoặc các hoạt động thay đổi                 thất thường.
	

	
	So sánh kết quả kiểm tra với thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/nhà cung cấp để chỉ báo về bảo dưỡng và yêu cầu          điều chỉnh
	

	
	Chọn và chuẩn bị các dụng cụ điện và dụng cụ cầm tay, thiết bị, vật liệu như đồng hồ đo, máy đo và các thiết bị kiểm tra tải, thiết bị phân tích dầu, dầu bôi trơn, vật liệu tẩy rửa, sổ tay nhà xưởng yêu cầu cho công việc bảo dưỡng.
(Giáo viên/đánh giá viên cần xác định xem các công cụ và vật liệu được sắp đặt một cách có tổ chức sẵn sàng, dễ lấy trong quá trình làm việc)
	Thiết bị và vật liệu được sắp xếp có tổ chức, an toàn và dễ lấy trong quá trình bảo dưỡng

	3
	Bảo dưỡng:

Kiểm tra màu và mùi chất lưu và các bộ lọc, xúc rửa và thay thế chất lưu và bộ lọc phù hợp với chẩn đoán.
Giáo viên/đánh giá viên kiểm tra sinh viên có kiểm tra bên dưới chảo xem có mảnh vỡ kim loại không
	Chảo truyền động được tháo sạch sẽ và               lắp lại

	
	Điều chỉnh trong quá trình bảo dưỡng khớp ly hợp và dây đai
	

	
	Hệ thống thủy lực được kiểm tra để bảo đảm tỷ số truyền      phù hợp
	

	
	Điều chỉnh trong quá trình bảo dưỡng để kiểm tra đánh giá về chức năng, âm thanh và trực quan bao gồm rò rỉ chất lỏng và ăn khớp bánh răng êm
	

	
	Vận hành động cơ và thử nghiệm truyền động để các điều chỉnh chính xác hoạt động cần thiết theo quy định của nhà sản xuất/nhà cung cấp
	

	
	Tất cả điều chỉnh cần thiết trong quá trình bảo dưỡng phù hợp với các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/nhà cung cấp

Kiểm tra thiết bị đi kèm đúng quy trình

Tốc độ, góc đánh lửa, pulse được kiểm tra đúng quy trình
	Có/ Không

Có/Không

Có/Không

	4
	Hoàn thành

Các công cụ, thiết bị được cất dọn sạch sẽ theo yêu cầu       doanh nghiệp.
	

	
	Hoàn thành sổ sách tại nơi làm việc theo yêu cầu
	


Phản hồi cho sinh viên: 
Kết quả đánh giá được khoanh tròn
	Có năng lực
	

	Không có năng lực


Ký tên
__________________________________

Giáo viên
________________________________

Sinh viên
___________________________________

Ngày      tháng         năm

Nghề Hàn
Đề bài kiểm tra: Hàn cắt khí ôxy-LPG

Yêu cầu của công việc này bao gồm: Nung nóng, cắt và uốn các vật liệu xây dựng; lập kế hoạch và chuẩn bị làm việc bao gồm sắp đặt và kiểm tra thiết bị rồi cắt, nung nóng và uốn cong vật liệu; cắt thép bao gồm loại bỏ sắt vụn, gia cố thép và cắt bề mặt; uốn gia cố thép bằng việc sử dụng cả hai hệ thống ô xy – axêtilen và khí hóa lỏng (LPG) và cắt theo đặc tính kỹ thuật một đoạn 36mm; ngừng thiết bị và hoàn thành việc dọn dẹp.

Các thành tố năng lực được xác định bao gồm:
- Chọn đúng máy dập lửa và đặt ở nơi sẵn sàng sử dụng trước và trong suốt quá trình làm việc.

- Nối máy điều chỉnh với bình ôxy và và bình axetylen theo quy định của nhà sản xuất và các yêu cầu an toàn.

- Làm sạch đường dây theo khuyến cáo của nhà sản xuất trước khi bật lửa và kiểm tra thiết bị rò rỉ, khắc phục hoặc báo cáo lỗi.

- Chọn áp lực cắt chính xác và đầu cắt phù hợp với vật liệu được cắt và thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Đánh dấu vật liệu như các thanh biến dạng, tấm đan các thanh biến dạng, tấm đan các thanh nguyên dạng, các que nguyên dạng, đoạn ống được cắt chính xác và an toàn hoặc kẹp sẵn sàng để cắt.

- Bật tia lửa một cách chính xác và an toàn theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, đặt và điều chỉnh ngọn lửa để cắt.

- Chọn đúng vị trí cắt trong quá trình cắt theo dấu ban đầu

- Áp dụng nhiệt nóng theo các vật liệu xác định và giảm thiểu bất kỳ tác dụng nào làm suy yếu quá trình làm nóng.

- Uốn vật liệu theo thông số kỹ thuật và làm nguội chuẩn xác.

- Tắt nguồn lửa theo thông số kỹ thuật nhà sản xuất và đóng nguồn cấp khí gas.
- Vệ sinh nơi làm việc và xử lý vật liệu, hoặc tái sử dụng và tái chế theo quy tắc thực hành và thông số kỹ thuật công việc.

- Vệ sinh tất cả dụng cụ và thiết bị được sử dụng như xi lanh, máy điều chỉnh, ống gas, ống thổi lửa cắt (ống hàn), nguồn bật tia lửa, thước và thước dây, bàn kẹp và giá bệ, kiểm tra cho bảo dưỡng, bảo trì và cất giữ phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất và thực tế làm việc tại doanh nghiệp.

Bài kiểm tra thực hành này do một thí sinh thực hiện. Công cụ đánh giá là bảng kiểm kết hợp với câu hỏi vấn đáp tại thời điểm thích hợp.
Công cụ đánh giá thực hành Hàn cắt khí ôxy-LPG

Thời gian: 01 giờ
An toàn: Mặc quần áo bảo hộ và giầy thích hợp

  Đề phòng/thận trọng với nhiệt nóng hay di chuyển các chi tiết.

Công việc: Sinh viên được yêu cầu sử dụng thiết bị oxy-LPG


Thiết bị: Thiết bị Oxy-LPG

Kết quả: Có năng lực hay không có năng lực

Chú ý: Nếu thực hành không thể chấp nhận hoặc không an toàn sẽ đạt  kết quả không có năng lực về công việc này 

	Hành động
	Mô tả hành động
	Dành cho 
giáo viên

	
	
	(=Chấp nhận được

X=Không chấp nhận 

	1

	Chọn đúng máy dập lửa và đặt ở nơi sẵn sàng sử dụng trước và trong suốt quá trình làm việc)
	Chọn và        sắp xếp             hợp lý

	2
	Nối máy điều chỉnh với bình ôxy và bình axetylen theo quy định của nhà sản xuất và các yêu cầu an toàn.
	

	3
	Làm sạch đường dây theo khuyến cáo của nhà sản xuất trước khi bật lửa và kiểm tra thiết bị rò rỉ, khắc phục hoặc báo cáo lỗi
	

	4
	Chọn áp lực cắt chính xác và đầu cắt phù hợp với vật liệu được cắt và thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
	

	5
	Đánh dấu vật liệu như các thanh biến dạng, tấm đan các thanh biến dạng, tấm đan các thanh nguyên dạng, các que nguyên dạng, đoạn ống được cắt chính xác và an toàn hoặc kẹp sẵn sàng để cắt.
	

	6
	Bật tia lửa một cách chính xác và an toàn theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, đặt và điều chỉnh ngọn lửa để cắt.
	

	7
	Chọn đúng vị trí cắt trong quá trình cắt theo dấu ban đầu
	

	8
	Áp dụng nhiệt nóng theo các vật liệu xác định và giảm thiểu bất kỳ tác dụng nào làm suy yếu quá trình làm nóng
	

	9
	Uốn vật liệu theo thông số kỹ thuật và làm nguội             chuẩn xác
	

	10
	Tắt nguồn lửa theo thông số kỹ thuật nhà sản xuất và đóng nguồn cấp khí gas
	

	11
	Vệ sinh nơi làm việc và xử lý vật liệu, hoặc tái sử dụng và tái chế theo quy tắc thực hành và thông số kỹ thuật của     công việc
	

	12
	Vệ sinh tất cả dụng cụ và thiết bị được sử dụng như xi lanh, máy điều chỉnh, ống gas, ống thổi lửa cắt (ống hàn), nguồn bật tia lửa, thước và thước dây, bàn kẹp và giá bệ, kiểm tra cho bảo dưỡng, bảo trì và cất giữ phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất và thực tế làm việc tại doanh nghiệp.
	


Phản hồi cho sinh viên: 

Kết quả đánh giá được khoanh tròn

	Có năng lực
	
	Không có năng lực


Ký tên___________________________________

Đánh giá viên__________________________________

Sinh viên/người lao động___________________________________

Ngày    tháng    năm

3.3. KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO NĂNG LỰC TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ
3.3.1. Mục đích khảo nghiệm 

Khảo nghiệm nhằm mục đích lấy ý kiến đóng góp của các đối tượng khảo nghiệm về sự cần thiết và tính khả thi của các giải pháp đã đề xuất. Kết quả khảo nghiệm sẽ khẳng định tính khoa học và tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống các giải pháp đổi mới đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề. 

3.3.2. Đối tượng khảo nghiệm 

Đề tài tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu các đối tượng là cán bộ quản lý và giáo viên (82 người) thuộc các CSDN đào tạo nhóm nghề công nghệ kỹ thuật cơ khí và công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông - đó là những người đã được tập huấn, hướng dẫn và áp dụng quy trình xây dựng công cụ đánh giá kết quả học tập theo năng lực; phỏng vấn các chuyên gia từ các doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp, các chuyên gia thuộc cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo nghề, lãnh đạo và cán bộ quản lý thuộc phòng khảo thí và bảo đảm chất lượng một số CSDN (30 người).
3.3.3. Tiêu chí khảo nghiệm đánh giá 

Để đánh giá về sự cần thiết, tính khả thi, ý nghĩa tác động, những khó khăn và kiến nghị triển khai áp dụng các giải pháp đổi mới đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề. 
3.3.4. Kết quả khảo nghiệm
3.3.4.1. Về sự cần thiết của các giải pháp
Các ý kiến đều cho rằng chuyển hóa TCNL sang chương trình đào tạo sẽ bảo đảm nội dung chương trình phản ánh những năng lực cần có để hành nghề trong TTLĐ, đồng thời các tiêu chí đánh giá bảo đảm quan sát và lượng hóa được và 83% đồng ý về sự cần thiết của giải pháp này. (Hình 3.3)
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Hình 3.3: Sự cần thiết của các giải pháp đổi mới đánh giá kết quả  học tập theo năng lực trong đào tạo nghề
Thiết lập quy trình xây dựng công cụ đánh giá thực hành nghề theo 5 bước của đề tài là rất cần thiết (29%) và cần thiết (63%). Với quy trình này số lượng công việc thực hành phản ánh đầy đủ năng lực theo mục tiêu mô đun, phương pháp và công cụ đánh giá bảo đảm tính khách quan và tin cậy, những kỹ năng được đánh giá bảo đảm tính cập nhật theo tiêu chuẩn, phương pháp và công cụ đánh giá bảo đảm tính linh hoạt.
Làm việc theo nhóm hay khả năng làm việc theo nhóm đang ngày càng trở thành một phần không thể tách rời của hoạt động nghề nghiệp trong doanh nghiệp. Cách tổ chức đánh giá theo nhóm phản ánh rõ hơn năng lực tự chủ và trách nhiệm của HSSV với công việc và với người khác. Bốn mươi phần trăm (40%) số người được hỏi cho rằng đánh giá theo năng lực cho nhóm dựa trên phân công lao động và tổ chức sản xuất trong lĩnh vực nghề là rất cần thiết. Không có ai phủ định sự cần thiết của giải pháp này. Đa số các ý kiến (95%) đều đồng ý rằng đánh giá theo nhóm là một cách tiếp cận đổi mới kiểm tra đánh giá đáp ứng thực tiễn phân công lao động và tổ chức sản xuất (Hình 3.4).
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Hình 3.4: Mức độ nhận định về đánh giá theo nhóm                             

3.3.4.2. Về tính khả thi của các giải pháp
Mức độ khả thi của giải pháp cũng khá cao với 80% đồng ý có thể chuyển hóa tiêu chuẩn năng lực sang chương trình đào tạo, 84% khẳng định thực hiện được quy trình xây dựng công cụ đánh giá thực hành nghề và 92% nhất trí có thể tổ chức đánh giá theo năng lực cho nhóm dựa trên phân công lao động và tổ chức sản xuất trong lĩnh vực nghề. (Hình 3.5)
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Hình 3.5: Tính khả thi của các giải pháp đổi mới đánh giá kết quả  học tập theo năng lực trong đào tạo nghề

Đồng thời, nhiều ý kiến cũng cho rằng quy trình năm bước xây dựng công cụ đánh giá thực hành nghề sẽ khắc phục được những hạn chế của chương trình đào tạo về cả mục tiêu và nội dung để thể hiện các năng lực của ngành nghề qua các tiêu chí đánh giá. Điều này cũng góp phần bảo đảm mối liên hệ trực tiếp giữa đào tạo và nhu cầu TTLĐ.
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Hình 3.6: Mức độ phản ánh năng lực của công cụ đánh giá kết hợp                        bảng kiểm và câu hỏi vấn đáp

3.3.4.3. Về ý nghĩa tác động 
Đa số ý kiến cho rằng việc áp dụng đánh giá theo năng lực sẽ làm thay đổi đến quá trình quản lý đào tạo và việc dạy học của giáo viên. 

Một số thay đổi cơ bản là:

- Quá trình​​​​​​​​​​ tổ chức đào tạo sẽ phải linh hoạt hơn phù hợp với nhu cầu và khả năng người học, với nhu cầu lao động và việc làm;

- Quá trình đào tạo và đánh giá phải có sự tham gia của đại diện doanh nghiệp hoặc hiệp hội nghề nghiệp;

- Tỷ lệ HSSV/giáo viên phải điều chỉnh giảm so với hiện nay, tùy theo từng nghề đào tạo và điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường.

- Giáo viên phải nâng cao năng lực chuyên môn thuộc nghề được đào tạo, kinh nghiệm và trải nghiệm hoạt động nghề, phải được đào tạo về nghiệp vụ xây dựng công cụ đánh giá và phương pháp đánh giá theo CBA.

Tuy nhiên, các khó khăn cũng được đưa ra như:

+ Nhà trường chưa thực sự tự chủ về chương trình đào tạo, về nhân sự và về tài chính.
+ Việc tổ chức cho giáo viên được đào tạo nâng cao phải phụ thuộc nhiều vào năng lực tài chính của CSDN cũng như sự bố trí, sắp xếp để họ có thể học tập kinh nghiệm thực tiễn sản xuất, dịch vụ.

+ Chưa có cơ chế để tăng cường sự gắn kết và tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong đào tạo và đánh giá người học, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế kéo dài như hiện nay.  
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Hình 3.7: Nhận định đánh giá theo năng lực là một cách tiếp cận đổi mới kiểm tra đánh giá cần được áp dụng trong đào tạo nghề

Cuối cùng các ý kiến gần như thống nhất (87%) rằng đánh giá theo năng lực là một cách tiếp cận đổi mới kiểm tra đánh giá cần được áp dụng trong đào tạo nghề (Hình 3.8). Đánh giá theo năng lực phản ánh đúng trình độ tay nghề của HSSV theo tiêu chí do TTLĐ quy định. Định hướng chuẩn đầu ra sẽ xuyên suốt từ đầu vào, quá trình đào tạo và đánh giá kết quả học tập, và do đó, bảo đảm sự phù hợp của dạy nghề với yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp.

Kết luận chương 3
Trong bối cảnh dạy nghề của Việt Nam hiện nay, đào tạo và đánh giá theo năng lực vẫn chưa thực sự khai triển chính thức và phổ biến mà chỉ ở mức độ áp dụng, định hướng/tiếp cận năng lực. Tiếp cận đánh giá theo năng lực mới được ứng dụng trong đào tạo nghề và phát triển kỹ năng như xây dựng tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn thực hiện công việc, xây dựng ngân hàng đề thi đánh giá KNN cho HSSV và người lao động. 

Để có thể đổi mới đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề bảo đảm sự gắn kết và tương thích của đào tạo với yêu cầu của thực tiễn nghề nghiệp thì cần một một số giải pháp khả thi đồng bộ, đó là: i) Chuyển hóa TCNL sang chương trình đào tạo; ii) Thiết lập quy trình xây dựng công cụ đánh giá thực hành nghề; iii) Đánh giá theo năng lực cho nhóm dựa trên phân công lao động và tổ chức sản xuất trong lĩnh vực nghề. Các giải pháp trên bảo đảm tính khả thi với các điều kiện thực hiện nhất định như phải có sự tham gia của các chuyên gia trong nghề, tăng cường các điều kiện đánh giá, và đặc biệt là đào tạo bồi dưỡng cho giáo viên nâng cao năng lực nghề nghiệp và áp dụng quy trình, phương pháp và công cụ đánh giá theo năng lực. 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Từ những kết quả nghiên cứu của luận án cho phép rút ra một số kết luận như sau: 
1.1. Tiếp cận đào tạo và đánh giá theo năng lực là một trong những hướng đổi mới trong các hệ thống đào tạo nghề và phát triển kỹ năng trên thế giới. Năng lực là một khái niệm phức hợp và có thể được định nghĩa theo nhiều phương diện và tầng mức khác nhau. Năng lực cần được đặt trong bối cảnh và tình huống hoạt động nghề hay tác nghiệp/hành nghề và được mô tả bởi các TCNL do ngành nghề đặt ra. Khi một cá nhân muốn được công nhận là có năng lực thì phải cho thấy chứng cứ thể hiện năng lực đó. Có thể nói, năng lực là tổ hợp thuộc tính tâm sinh lý và trình độ chuyên môn đã được chứng thực/chứng tỏ là hoàn thành một hoặc nhiều công việc theo các tiêu chuẩn tương ứng trong bối cảnh hoạt động thực tế của nghề. 

1.2. Việc đổi mới phương pháp đánh giá, về bản chất, là đổi mới phương pháp thu thập chứng cứ của giáo viên/ đánh giá viên để xác nhận năng lực của người học hay đối tượng đánh giá theo các TCNL để hành nghề trong TTLĐ. 

Đánh giá theo năng lực là đánh giá tuyệt đối (nhị nguyên) dựa trên những nguyên tắc và yêu cầu nhất định. Bốn nguyên tắc đánh giá theo năng lực là: minh bạch, giá trị, tin cậy và linh hoạt. Đánh giá theo năng lực có ba yêu cầu là: i) các chứng cứ năng lực bảo đảm độ giá trị, độ chân thực, tính thời sự và đầy đủ; ii) phương pháp và công cụ đánh giá phải đo được phạm vi rộng các kỹ năng đòi hỏi; iii) điều kiện đánh giá phải bảo đảm đầy đủ và phù hợp với mục tiêu đánh giá.
1.3. Việc đánh giá kết quả học tập tại các CSDN Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện bảo đảm: chương trình, hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo, trình độ và kinh nghiệm nghề nghiệp của giáo viên, sự tham gia của đại diện doanh nghiệp. Song, hiện nay các mô đun của chương trình khung dạy nghề mặc dù dựa trên kết quả phân tích nghề, phân tích công việc nhưng lại không được kết cấu định hướng chuẩn đầu ra của đơn vị TCNL. Cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo của phần lớn các CSDN hiện nay chưa bảo đảm đáp ứng yêu cầu về quy mô và chương trình đào tạo. Trong khi đó, quan hệ hợp tác giữa trường và doanh nghiệp chưa thực sự gắn kết. Giáo viên dạy nghề có trình độ kiến thức chuyên môn nhưng lại thiếu kỹ năng nghề và phần lớn chưa có kinh nghiệm thực tiễn hoạt động nghề nghiệp. Đặc biệt, đa số giáo viên dạy nghề chưa được đào tạo, hướng dẫn về kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo năng lực. 
1.4. Có sự khác biệt về đánh giá HSSV giữa CSDN và doanh nghiệp cũng như người sử dụng lao động nói chung. Điều này chỉ ra rằng kết quả đánh giá tại các CSDN phần nhiều chỉ mang ý nghĩa xác nhận sự hoàn thành khóa đào tạo của người học mà chưa đủ giá trị và độ tin cậy văn bằng được cấp để có thể chứng thực năng lực của người học. 

1.5. Nhằm đổi mới đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề phản ánh đúng năng lực của người học để hành nghề trong TTLĐ và bảo đảm sự gắn kết và tương thích của đào tạo với yêu cầu của thực tiễn nghề nghiệp thì cần một hệ thống các giải pháp khả thi đồng bộ, đó là: i) Chuyển hóa TCNL sang chương trình đào tạo; ii) Thiết lập quy trình xây dựng công cụ đánh giá thực hành nghề; iii) Đánh giá theo năng lực cho nhóm dựa trên phân công lao động và tổ chức sản xuất trong lĩnh vực nghề. 

Để các giải pháp trên bảo đảm tính khả thi cần có các điều kiện thực hiện nhất định như phải có sự tham gia của các chuyên gia trong nghề, tăng cường các điều kiện đánh giá, và đặc biệt là đào tạo bồi dưỡng cho giáo viên nâng cao năng lực nghề nghiệp và áp dụng quy trình, phương pháp và công cụ đánh giá theo năng lực. 
2. Kiến nghị
Qua quá trình nghiên cứu đề tài gồm những giải pháp đã đề xuất, tác giả có một số kiến nghị như sau:

1) Đối với Chính phủ: 
- Sớm ban hành KTĐQG và KTĐNQG nhằm: Tạo ra hệ thống các trình độ dễ hiểu hơn đối với người học nghề, chủ doanh nghiệp và các CSDN; xây dựng lòng tin của công chúng đối với văn bằng thông qua việc cung cấp khung đảm bảo chất lượng của các cấp trình độ đào tạo nghề; cung cấp tiêu chuẩn đối với các loại trình độ và cấp trình độ đào tạo; hỗ trợ việc công nhận kiến thức, kỹ năng và năng lực nhằm đạt được đủ tín chỉ của một trình độ đào tạo. 
- Nhà nước cần có chính sách thu hút chuyên gia giỏi nghề từ các doanh nghiệp tham gia giảng dạy thực hành nghề, xây dựng chương trình đào tạo mà quan trọng là xác định các năng lực cần có trong chương trình và đánh giá kết quả học tập. Đặc biệt, cần tạo dựng cơ chế quan hệ đối tác thông qua các kỳ thực tập - giai đoạn đào tạo và hoàn thiện năng lực tại các doanh nghiệp. Cần nâng cao chất lượng thực tập tại các doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất dịch vụ vì đây là cơ hội cho HSSV trải nghiệm môi trường thực tế và đạt được các năng lực để hành nghề trong tương lai.
2) Đối với Bộ LĐTBXH, Tổng cục Dạy nghề: 

- Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên dạy nghề, từ đó xác định những thiếu hụt về năng lực của giáo viên và đầu tư nâng cao năng lực cho những người chưa đạt chuẩn.

- Huy động nhiều nguồn lực trong nước và quốc tế để đầu tư cho các CSDN, đặc biệt là những trường có trung tâm đánh giá KNNQG. Những trung tâm này không chỉ đánh giá cho người lao động mà đánh giá, sát hạch KNN của giáo viên và HSSV. Khuyến khích đầu tư xây dựng các trung tâm đánh giá KNNQG tại các doanh nghiệp.

- Xây dựng và ban hành TCNL theo các vị trí việc làm của nghề và với cấu trúc các đơn vị năng lực tương đồng với khu vực và thế giới để dễ đối sánh, công nhận lẫn nhau về trình độ giữa các quốc gia và tạo điều kiện thuận lợi di chuyển lao động xuyên biên giới.
- Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn đánh giá và công nhận năng lực, tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề và chuyên gia của doanh nghiệp về xây dựng công cụ và phương pháp đánh giá theo năng lực.

3) Đối với cộng đồng doanh nghiệp:

- Tham gia chủ động trong việc xây dựng TCKNNQG/ TCNL cũng như chương trình đào tạo của những nghề mà doanh nghiệp đang hoạt động. Đầu tư xây dựng trung tâm đánh giá KNNQG thuộc doanh nghiệp.

- Cử chuyên gia của doanh nghiệp tham gia trực tiếp đào tạo và đánh giá kết quả học tập của HSSV ở CSDN và ngay tại trong doanh nghiệp.

- Tạo điều kiện cho những chuyên gia của doanh nghiệp đã có kinh nghiệm nghề nghiệp, xây dựng TCKNNQG hay xây dựng ngân hàng đề thi đánh giá KNNQG  được đào tạo để trở thành đánh giá viên.
- Tích cực tham gia thiết lập quan hệ đối tác qua các kỳ thực tập của HSSV. Các kỳ thực tập cũng giúp doanh nghiệp tham gia vào quy trình đào tạo để sao cho nó đáp ứng được yêu cầu của mình, và đôi khi, có được một phương thức ưu việt tuyển dụng lao động mới nhờ vào cơ hội được quan sát, đánh giá tại chỗ những người sẽ tham gia vào TTLĐ.  
Việc đánh giá kết quả tại nơi thực tập là một trong những phương pháp tiếp cận CBA, song để bảo đảm chất lượng đánh giá cần có sự thống nhất giữa CSDN và doanh nghiệp, trước hết là về thời gian, thời lượng, địa điểm, cách thức tổ chức và đánh giá trên cơ sở cả chi phí - lợi ích lẫn trách nhiệm xã hội của các bên.

4) Đối với các cơ sở dạy nghề:

- Tạo điều kiện cho giáo viên đi thực địa hoặc tham gia làm việc tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghề đang giảng dạy;

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu TCKNNQG và TCNL, được đào tạo về phát triển chương trình theo TCNL, về đổi mới đánh giá theo năng lực. 
- Chủ động trong quan hệ đối tác với doanh nghiệp trong việc tổ chức thực tập cho HSSV. Trong nhiều trường hợp chỉ ở kỳ thực tập thì người học mới được tiếp cận môi trường cơ sở vật chất mà không thể có trong trường học. Tuy vậy, một điều đáng lưu ý rằng, mục đích đầu tiên của thực tập là đào tạo - giúp cho HSSV được thực hành nghề đã lựa chọn trong môi trường làm việc thật nên phải bảo đảm không ảnh hưởng đến các mục tiêu cũng như để cho thực tập sinh không trở thành lao động giá rẻ cho doanh nghiệp.  

5) Đối với các trường/khoa sư phạm kỹ thuật:

- Cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo có nội dung về thiết kế phương pháp và công cụ đánh giá kết quả học tập theo năng lực, về các vai trò và kỹ năng của một đánh giá viên;

- Tổ chức cho sinh viên thực tập không chỉ tại các cơ sở giáo dục dạy nghề mà tăng cường thời lượng tham quan, thực tập tại các doanh nghiệp phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Sinh viên sư phạm kỹ thuật cần phải được học tập và được đánh giá một số đơn vị năng lực ngay tại nơi làm việc thực tế, tức là họ sẽ được trải nghiệm phương thức đào tạo và đánh giá theo năng lực./.  
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐÃ CÔNG BỐ
1. Nguyễn Quang Việt (2006), Một số nguyên tắc đánh giá theo năng lực trong dạy học thực hành kỹ thuật công nghệ, Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 20 - Phân ban Giáo dục Đào tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội, trang 10-15.

2. Nguyễn Quang Việt (2010), Tiêu chuẩn kỹ năng nghề và đào tạo kỹ năng cho giáo viên dạy nghề ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực, Kỷ yếu hội thảo Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên kỹ thuật tại các trường, khoa sư phạm kỹ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội, Đại học Sư phạm Hà Nội, trang 117-120.

3. Hoang Ngoc Vinh, Nguyen Quang Viet (2011), Development of Vietnam Qualifications Framework, What Are Issues Remained ?, AANZFTA Forum on ASEAN Regional Qualifications Framework, Bangkok-Thailand.

4. Nguyễn Quang Việt (2012), Đánh giá kết quả học tập theo định hướng năng lực hành nghề của học sinh trong các cơ sở dạy nghề, Tạp chí          Khoa học Giáo dục số 80, trang 36-39.

5. Nguyễn Quang Việt (2012), Đánh giá kết quả học tập dựa trên năng lực hành nghề, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, tập 57, số 05,              trang 116-124. 

6. Nguyễn Quang Việt (2012), Định hướng năng lực hành nghề trong                 tổ chức dạy học và đánh giá theo nhóm tại các cơ sở dạy nghề, Tạp chí  Khoa học Giáo dục số 85, trang 28-30.

7. Nguyễn Quang Việt (2013), Tiếp cận khung tham chiếu chung ASEAN,  Tạp chí Khoa học Dạy nghề số 1, kỳ 1, trang 18-20.

8. Nguyễn Quang Việt (2013), Xây dựng khung trình độ quốc gia Việt Nam tiếp cận khung tham chiếu chung ASEAN, Tạp chí Khoa học Dạy nghề số 2, kỳ 2, trang 11-13.

9. Mạc Văn Tiến, Nguyễn Quang Việt (2013), Xây dựng khung trình độ nghề quốc gia - Giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, Tạp chí Lao động và Xã hội, số 447+448, trang 49-50.

10. Nguyễn Quang Việt (2014), Kỹ năng và năng lực hành nghề - Vấn đề và quan niệm, Tạp chí Khoa học Dạy nghề số 4+5, trang 19-23.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Công nghệ giáo dục kỹ thuật và dạy nghề,  NXB Giáo dục Việt Nam. 

2. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (2007), Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH về Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề chính quy.
3. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (2008), Quyết định số 54/2008/QĐ-BLĐTBXH về Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy trong các cơ sở dạy nghề.

4. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (2008), Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH về Ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.
5. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (2008), Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH về Ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề.
6. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (2011), Thông tư số 19/2011/TT-BLĐTBXH Quy định Chương trình khung sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề.
7. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Hà Nội (2011), Kỹ năng dạy học - Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên và người dạy nghề, NXB Thanh niên.
8. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2012), Chiến lược Phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020.

9. Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị quyết 29-NQ/TW (Khóa XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

10. Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI, NXB Giáo dục Việt Nam.
11. Đặng Thành Hưng (2010), Nhận diện và đánh giá kỹ năng, Tạp chí khoa học giáo dục số 62 (tr 25-28).
12. John Collum (2004), Đào tạo để ứng dụng, Tài liệu Dự án tăng cường năng lực các trung tâm dạy nghề.

13. Nguyễn Công Khanh (2004), Đánh giá và đo lường trong khoa học xã hội, NXB Chính trị Quốc gia.
14. Nguyễn Văn Khôi (2010), Phát triển chương trình giáo dục, NXB Đại học Sư phạm.
15. Đặng Bá Lãm (2003), Kiểm tra - đánh giá trong dạy học đại học, NXB Giáo dục, 2003.

16. Luật Dạy nghề 2006
17. Luật Giáo dục sửa đổi 2009
18. Luật Việc làm 2013
19. Michael B. Kennedy, Nguyễn Tiến Đạt, Quy trình thực hiện hệ thống đánh giá và công nhận KNN quốc gia, Tài liệu hội thảo, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề, Hải Phòng 12/2004.
20. Ngân hàng Thế giới (2013), Báo cáo phát triển Việt Nam 2014 - Phát triển kỹ năng: Xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam (Báo cáo tổng quan). 

21. Vũ Trọng Nghị (2010), Đánh giá kết quả học tập của sinh viên cao đẳng kỹ thuật công nghiệp dựa trên năng lực thực hiện qua môn tin học văn phòng, Luận án tiến sĩ Lý luận và Lịch sử giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
22. Ngô Quý Nhâm, Khung năng lực và ứng dụng trong hoạt động quản trị nhân sự, http://ocd.vn/tailieu/OCD_HRDay_CompetencyFramework&ApplicationInHR_NhamNQ.pdf tải xuống ngày 07/09/2012.

23. Hoàng Phê (chủ biên) 2008, Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

24. Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (2013), Sách trắng 2014 về Các vấn đề thương mại/đầu tư và kiến nghị.
25. Lương Việt Thái (giới thiệu), Kinh nghiệm, xu hướng của một số nước trong đánh giá giáo dục, Thông tin Khoa học giáo dục, số 107, 6/2004.
26. Lâm Quang Thiệp (2008), Trắc nghiệm và ứng dụng, NXB Khoa học kỹ thuật.

27. Lâm Quang Thiệp (2011), Đo lường trong Giáo dục - Lý thuyết và Ứng dụng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
28. Lâm Quang Thiệp (2012), Đo lường và đánh giá hoạt động học tập trong nhà trường, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2012.
29. Trịnh Xuân Thu (2012), Dạy học rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên cao đẳng sư phạm ngành công nghệ theo năng lực thực hiện, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Đại học Sư phạm Hà Nội. 
30. Dương Thiệu Tống, Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập, NXB Khoa học Xã hội, 2005.
31. Tổng cục Dạy nghề (2007), Cẩm nang chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ giáo dục đào tạo nghề, Tài liệu Dự án Tăng cường năng lực các trung tâm đào tạo nghề.
32. Tổng cục Dạy nghề (2009), Tài liệu đào tạo đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia.
33. Tổng cục Dạy nghề (2011), Quyết định 571/2011/QĐ-TCDN về Ban hành Quy định về quy trình biên soạn đề thi đánh giá kỹ năng nghề của người lao động.

34. Nguyễn Đức Trí (2010), Giáo dục nghề nghiệp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
35. Nguyễn Đức Trí (2010), Giáo trình Quản lý quá trình đào tạo trong nhà trường, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
36. Nguyễn Đức Trí (1996), Tiếp cận đào tạo nghề dựa trên năng lực thực hiện và việc xây dựng tiêu chuẩn nghề, Đề tài cấp Bộ B93 - 38 - 24.
37. Nguyễn Đức Trí, Nguyễn Quang Việt (2005), Kiểm tra đánh giá trong dạy học thực hành công nghệ - Một số vấn đề lý luận, Kỷ yếu Hội thảo Đào tạo giáo viên công nghệ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Đại học Sư phạm Hà Nội.
38. Từ điển Bách khoa Việt Nam 2005 - Quyển 4, NXB Từ điển Bách khoa Hà Nội.
39. Nguyễn Quang Uẩn và tác giả khác (2004), Giáo trình tâm lý học đại cương, NXB Đại học Sư phạm.
40. Nguyễn Quang Việt (2010), Định hướng đào tạo cho lực lượng lao động trong các làng nghề truyền thống, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.

41. Nguyễn Quang Việt, Phạm Xuân Thu (2011), Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.

42. Nguyễn Quang Việt, Cao Quang Đại (2012), Mô tả nghề và việc làm, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.
43. Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Manpower Group (2014), Nhu cầu kĩ năng lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

44. Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề (2012), Báo cáo dạy nghề Việt Nam 2011, NXB Lao động - Xã hội.
45. Phạm Viết Vượng (2004), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiếng Anh

46. Asian Development Bank (2012), Technical Vocational Education and Training in Viet Nam: An assessment (Prepublication draft as of 4 Dec 2012).

47. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN 2012), ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professionals Handbook, NXB Hồng Đức, Hà Nội.
48. Australian National Training Authority (1995), Competency Standards for Assessment: current from September 1995 to August 2000. 

49. Belinda Smith, Introduction to Competency Based Training and Assessment, Participant Handbook, Vientiane, 2010.

50. European Commission-Education and Culture (2008), The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

51. Harvard University, Competency Dictionary, http://campusservices.harvard.edu/system/files/documents/1865/harvard_competency_dictionary_complete.pdf, tải về ngày 26/12/2012.
52. John W Burke, Competency Based Education and Training, The Flalmer Press, London, 1995.

53. Leslie Rae, Assessing Trainer Effectiveness, Antony Rowe Ltd, Wiltshire, 1994.

54. Phil Race, Sally Brown and Brenda Smith, 500 Tips on Assessment, 2ND edition, Routledge Falmer, USA 2006.

55. Reter Bramley, Evaluating Training Effectiveness, 2ND edition, the McGraw – Hill Companies, UK, 1997.

56. Robert F.Mager, Measuring Instructional Results, 3RD edition, The Center for Effective Performance, Inc, Atlanta, 1997.THT
57. Robert L.Linn – Norman E.Gronlund, Measurement and Assessment in Teaching, 7TH edition, Prentice Hall, Inc, Ohio, 1995. 

58. Robin Booth, Berwyn Clayton, Robyn House, Sue Roy (2002), Maximising confidence in assessment decision-making, Resource kit for assessors, Published by NCVER ABN 87 007 967 311, Australia.

59. Shirley Fletcher, Competence – Based Assessment Techniques, Kogan Page Ltd, London, 1995.

60. Shirley Fletcher, Designing Competence – Based Training, 2ND edition, Kogan Page Ltd, London, 1997.

61. William E. Blank, Handbook for Developing Competency – Based Training Programs, Prentice Hall, Inc, Ohio, 1982.

62. W.Norton Grubb, Paul Rian, The Roles of Evaluation for Vocational Education and Training, ILO Geneva - Kogan Page Ltd, London, 1999.

63. Martin Johnson (2008), Grading in competence-based qualifications - is it desirable and how might it affect validity?, Journal of Further and Higher Education, 32: 2, 175 — 184.

64. Department of Education and Training Western Australia (2008), Designing assessment tools for quality outcomes in VET.

65. Department of Education and Training Western Australia (2008), Guidelines for assessing competence in VET, 2nd edition 2008.

66. European Training Foundation (2012), Qualifications frameworks – From concept to implementation.

67. International Labour Office Geneva (2005), Recommendation 195 concerning Human Resources Development: Education, Training and Lifelong Learning.

68. Organisation for Economic Co-operation and Development (1996), Assessing and Certifying Occupational Skills and Competences in Vocational Education and Training, France.
69. Polytechnics International New Zealand Ltd (2011), Final Report on R-PATA 7275-REG: Implementing the Greater Mekong Sub-region Human Resource Development Strategic Framework and Action Plan (Output 2: Agreed Framework for Mutual Recognition of Technical Skills and Qualifications in the GMS).

70. Ron Tuck (2007), An Introductory Guide to National Qualifications Frameworks: Conceptual and Practical  Issues for Policy Makers, Skills and Employability Department, International  Labour Office (ILO).

71. Tina Teodorescu, Competence versus competency What is the difference? Performance Improvement, vol.45, no. 10, Nov/Dec 2006.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Phiếu khảo sát giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề
Cuộc khảo sát này nhằm mục đích tổng kết thực tiễn triển khai đánh giá kết quả học nghề theo tiêu chuẩn năng lực mà Ông/Bà đã được hướng dẫn:

(i) Các loại hình bài kiểm tra đánh giá đã được áp dụng; 

(ii) Điều kiện bảo đảm đánh giá của nhà trường;

(iii) Quy trình xây dựng công cụ đánh giá 

(iv) Các phương pháp và công cụ đánh giá

(v) Đánh giá theo nhóm

phản ánh đúng năng lực của sinh viên và phù hợp với điều kiện của nhà trường.

(vi) Tác động, khó khăn và kiến nghị đối với đánh giá theo năng lực.

Các kết quả sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, mọi thông tin cá nhân sẽ không được tiết lộ. Trân trọng cảm ơn ông/bà đã dành thời gian trả lời phiếu khảo sát này.

Thông tin cá nhân

Xin hãy đánh dấu (√) trong mỗi câu trả lời thích hợp hoặc cung cấp những thông tin liên quan cho các câu hỏi dưới đây.

1. Năm sinh             (                           )

2. Chức vụ:………………………………………………………………
3. Chuyên ngành đào tạo: ………………………………………............
4. Trình độ chuyên môn:…………………………………………………
5. Số năm kinh nghiệm giảng dạy: ……………………………………..
6. Số năm kinh nghiệm quản lý đào tạo……………………………………
7. Số năm kinh nghiệm trong nghề liên quan đến chuyên môn: ………....
Áp dụng đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiêu chuẩn năng lực 

8. Tiếp cận năng lực trong đánh giá kết quả học tập đã được Ông/Bà áp dụng đối với: 

	Bài kiểm tra định kỳ
	

	Bài kiểm tra kết thúc mô đun
	

	Bài thi tốt nghiệp thực hành nghề
	

	Khác (nêu cụ thể):


9. Quy trình xây dựng công cụ đánh giá thực hành nghề mà Ông/Bà áp dụng đã khắc phục được những hạn chế của chương trình đào tạo về mục tiêu và nội dung để thể hiện các năng lực của ngành nghề. 

	Rất không đồng ý 

 (    )
	Không đồng ý

(    )
	Trung lập

(    )
	Đồng ý

(    )
	Rất đồng ý

(    )


10. Phương pháp và công cụ đánh giá đã được áp dụng bảo đảm phản ánh đúng năng lực của sinh viên để hành nghề theo quy định của TTLĐ.

	Rất không đồng ý 

 (    )
	Không đồng ý

(    )
	Trung lập

(    )
	Đồng ý

(    )
	Rất đồng ý

(    )


11. Phương pháp và công cụ đánh giá đã được áp dụng phù hợp với cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo của nhà trường.

	Rất không đồng ý 

 (    )
	Không đồng ý

(    )
	Trung lập

(    )
	Đồng ý

(    )
	Rất đồng ý

(    )


12. Những phương pháp và công cụ đánh giá nào dưới đây được Ông/Bà sử dụng thường xuyên hơn (xin hãy đánh số theo thứ tự giảm dần)?  

	Phương pháp
đánh giá
	Công cụ

đánh giá
	Mức độ                  thường xuyên

	Quan sát tại nơi làm việc
	Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Trình diễn thực hành kỹ năng
	Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Tình huống mô phỏng
	- Hướng dẫn về các tình huống mô phỏng để làm ví dụ cho sinh viên và giáo viên.

- Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Quay video khi thực hiện công việc
	-Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Kiểm tra vấn đáp
	Các câu hỏi vấn đáp phải trả lời cụ thể: (Có/không, Đúng/không đúng, Cái gì… Ở đâu…)
	

	Xét nghiệm/kiểm tra sản phẩm
	Bảng kiểm về sản phẩm
	

	Kiểm tra trắc nghiệm
	Các câu hỏi phải trả lời cụ thể (Đúng/sai; câu hỏi lựa chọn; điền khuyết)
	

	Ý kiến của người hướng dẫn hoặc đánh giá tại nơi thực tập nghề 
	-Xác nhận của bên thứ ba

-Phiếu đánh giá

-Bảng kiểm về chứng cứ

-Những câu hỏi chuẩn bị sẵn
	

	Sắm vai
	-Tình huống giả định

-Câu hỏi kế tiếp
	

	Nghiên cứu tình huống
	-Câu hỏi và bài tập nghiên cứu tình huống

-Câu trả lời mẫu
	

	Dự án nghiên cứu
	Đề tài nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu
	


13. Theo Ông/Bà loại phương pháp và công cụ đánh giá nào phản ánh đúng hơn năng lực của sinh viên? 

	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Mức độ                  phản ánh năng lực

	Quan sát tại nơi làm việc
	Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Trình diễn thực hành kỹ năng
	Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Tình huống mô phỏng
	- Hướng dẫn về các tình huống mô phỏng để làm ví dụ cho sinh viên và giáo viên.

- Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Quay video khi thực hiện công việc
	Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Kiểm tra vấn đáp
	Các câu hỏi vấn đáp phải trả lời cụ thể: (Có/không, Đúng/không đúng, Cái gì… Ở đâu…)
	

	Xét nghiệm/kiểm tra sản phẩm
	Bảng kiểm về sản phẩm
	

	Kiểm tra trắc nghiệm
	Các câu hỏi phải trả lời cụ thể (Đúng/sai; câu hỏi lựa chọn; điền khuyết)
	

	Ý kiến của người hướng dẫn hoặc đánh giá tại nơi thực tập nghề 
	-Xác nhận của bên thứ ba

-Phiếu đánh giá

-Bảng kiểm về chứng cứ

-Những câu hỏi chuẩn bị sẵn
	

	Sắm vai
	-Tình huống giả định

-Câu hỏi kế tiếp
	

	Nghiên cứu tình huống
	-Câu hỏi và bài tập nghiên cứu tình huống
-Câu trả lời mẫu
	

	Dự án nghiên cứu
	Đề tài nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu
	


14.Theo Ông/Bà, loại công cụ đánh giá nào phù hợp hơn cả đối với cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo của nhà trường?

	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Mức độ                  phù hợp

	Quan sát tại nơi làm việc
	Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Trình diễn thực hành kỹ năng
	Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Tình huống mô phỏng
	- Hướng dẫn về các tình huống mô phỏng để làm ví dụ cho sinh viên và giáo viên.

- Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Quay video khi thực hiện công việc
	Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Kiểm tra vấn đáp
	Các câu hỏi vấn đáp phải trả lời cụ thể:(Có/không, Đúng/không đúng, Cái gì… Ở đâu…)
	

	Xét nghiệm/kiểm tra sản phẩm
	Bảng kiểm về sản phẩm
	

	Kiểm tra trắc nghiệm
	Các câu hỏi phải trả lời cụ thể (Đúng/sai; câu hỏi lựa chọn; điền khuyết)
	

	Ý kiến của người hướng dẫn hoặc đánh giá tại nơi thực tập nghề 
	- Xác nhận của bên thứ ba

- Phiếu đánh giá

- Bảng kiểm về chứng cứ

- Những câu hỏi chuẩn bị sẵn
	

	Sắm vai
	- Tình huống giả định

- Câu hỏi kế tiếp
	

	Nghiên cứu

tình huống
	- Câu hỏi và bài tập nghiên cứu tình huống

- Câu trả lời mẫu
	

	Dự án nghiên cứu
	Đề tài nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu
	


15. Đánh giá theo nhóm tiếp cận năng lực là một cách tiếp cận đổi mới kiểm tra đánh giá đáp ứng nhu cầu thực tiễn phân công lao động và tổ chức sản xuất hiện nay. 

	Rất không đồng ý 

 (    )
	Không đồng ý

(    )
	Trung lập

(    )
	Đồng ý

(    )
	Rất đồng ý

(    )


16.Đánh giá theo năng lực là một cách tiếp cận đổi mới kiểm tra đánh giá cần được áp dụng trong đào tạo nghề. 

	Rất không đồng ý 

 (    )
	Không đồng ý

(    )
	Trung lập

(    )
	Đồng ý

(    )
	Rất đồng ý

(    )


17.Việc áp dụng đánh giá theo năng lực có làm thay đổi đến quá trình quản lý đào tạo và việc dạy học của giáo viên không? Nếu có, xin vui lòng cho biết những thay đổi đó là gì?

………………………………………………………………………………………...........................................................................................
18. Ông/Bà cho biết những khó khăn gặp phải trong việc tổ chức thực hiện đánh giá kết quả học tập theo năng lực. 

…………………………………………………………………………

19. Ông/Bà có kiến nghị gì để việc áp dụng đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo năng lực hành nghề đạt hiệu quả hơn:

…………………………………………………………………………

Trân trọng cảm ơn ông/bà!
 Phụ lục 2. Phiếu hỏi chuyên gia của doanh nghiệp
Cuộc khảo sát này nhằm mục đích tổng kết thực tiễn triển khai đánh giá kết quả học nghề theo tiêu chuẩn năng lực mà Ông/Bà đã được hướng dẫn và tham gia đánh giá thí điểm kỹ năng nghề quốc gia:

(i) Các loại hình bài kiểm tra đánh giá đã được áp dụng; 

(ii) Điều kiện bảo đảm đánh giá của nhà trường (có trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia);

(iii) Quy trình xây dựng công cụ đánh giá 

(iv) Các phương pháp và công cụ đánh giá

(v) Đánh giá theo nhóm

phản ánh đúng năng lực hành nghề của sinh viên và phù hợp với điều kiện của nhà trường.

(vi) Tác động, khó khăn và kiến nghị đối với đánh giá theo năng lực.

 Các kết quả sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, mọi thông tin cá nhân sẽ không được tiết lộ. Trân trọng cảm ơn Ông/Bà đã dành thời gian trả lời phiếu khảo sát này.

Thông tin cá nhân

Xin hãy đánh dấu (√) trong mỗi câu trả lời thích hợp hoặc cung cấp những thông tin liên quan cho các câu hỏi dưới đây.

1. Năm sinh             (                           )

2. Chức vụ:…………………………………………………………………
3. Tên cơ quan, đơn vị đang công tác: …………………………………….
4. Chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………….....
5. Trình độ chuyên môn:…………………………………………………
6. Số năm kinh nghiệm làm việc trong nghề liên quan đến chuyên môn: 

Dưới 01 năm (  ),  1-3 năm (  ),  4-6 năm (   ),  trên 7 năm (   ).

Áp dụng đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiêu chuẩn năng lực
7. Quy trình xây dựng công cụ đánh giá thực hành nghề khắc phục được những hạn chế của chương trình đào tạo về mục tiêu và nội dung để thể hiện các năng lực của ngành nghề. 

	Rất không đồng ý 

 (    )
	Không đồng ý

(    )
	Trung lập

(    )
	Đồng ý

(    )
	Rất đồng ý

(    )


8. Phương pháp và công cụ đánh giá đã được áp dụng bảo đảm phản ánh đúng năng lực của sinh viên để hành nghề theo quy định của TTLĐ.

	Rất không đồng ý 

 (    )
	Không đồng ý

(    )
	Trung lập

(    )
	Đồng ý

(    )
	Rất đồng ý

(    )


11. Phương pháp và công cụ đánh giá đã được áp dụng phù hợp với cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo của nhà trường.

	Rất không đồng ý 

 (    )
	Không đồng ý

(    )
	Trung lập

(    )
	Đồng ý

(    )
	Rất đồng ý

(    )


9. Các công cụ đánh giá đã được áp dụng bảo đảm phản ánh đúng năng lực của người lao động.

	Rất không đồng ý 

 (    )
	Không đồng ý

(    )
	Trung lập

(    )
	Đồng ý

(    )
	Rất đồng ý

(    )


10. Theo Ông/Bà, loại phương pháp và công cụ đánh giá nào phản ánh đúng hơn năng lực của người lao động? 

	Phương pháp
đánh giá
	Công cụ

đánh giá
	Mức độ                  phản ánh

	Quan sát tại nơi làm việc
	Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Trình diễn thực hành kỹ năng
	Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Tình huống mô phỏng
	- Hướng dẫn về các tình huống mô phỏng để làm ví dụ cho sinh viên và giáo viên.

- Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Quay video khi thực hiện công việc
	Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Kiểm tra vấn đáp
	Các câu hỏi vấn đáp phải trả lời cụ thể: (Có/không, Đúng/Sai, Cái gì… Ở đâu…)
	

	Xét nghiệm/kiểm tra sản phẩm
	Bảng kiểm về sản phẩm
	

	Kiểm tra trắc nghiệm
	-Các câu hỏi phải trả lời cụ thể (Đúng/sai; câu hỏi lựa chọn; điền khuyết)
	


	Ý kiến của người hướng dẫn hoặc đánh giá tại nơi thực tập nghề 
	-Xác nhận của bên thứ ba

-Phiếu đánh giá

-Bảng kiểm về chứng cứ

-Những câu hỏi chuẩn bị sẵn
	

	Sắm vai
	-Tình huống giả định

-Câu hỏi kế tiếp
	

	Nghiên cứu tình huống
	-Câu hỏi và bài tập nghiên cứu tình huống

-Câu trả lời mẫu
	

	Dự án nghiên cứu
	-Đề tài nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu
	


11. Theo Ông/Bà, loại công cụ đánh giá nào phù hợp hơn cả đối với cơ sở vật chất và thiết bị của CSDN?

	Phương pháp
đánh giá
	Công cụ

đánh giá
	Mức độ                  phản ánh

	Quan sát tại nơi làm việc
	Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Trình diễn thực hành kỹ năng
	Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Tình huống mô phỏng
	- Hướng dẫn về các tình huống mô phỏng để làm ví dụ cho sinh viên và giáo viên.

- Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Quay video khi thực hiện công việc
	Bảng hướng dẫn thực hiện công việc
	

	Kiểm tra vấn đáp
	Các câu hỏi vấn đáp phải trả lời cụ thể: (Có/không, Đúng/không đúng, Cái gì… Ở đâu…)
	

	Xét nghiệm/kiểm tra sản phẩm
	Bảng kiểm về sản phẩm
	

	Kiểm tra trắc nghiệm
	Các câu hỏi phải trả lời cụ thể (Đúng/sai; câu hỏi lựa chọn; điền khuyết)
	

	Ý kiến của người hướng dẫn hoặc đánh giá tại nơi thực tập nghề 
	-Xác nhận của bên thứ ba

-Phiếu đánh giá

-Bảng kiểm về chứng cứ

-Những câu hỏi chuẩn bị sẵn
	

	Sắm vai
	-Tình huống giả định

-Câu hỏi kế tiếp
	

	Nghiên cứu tình huống
	-Câu hỏi và bài tập nghiên cứu tình huống

-Câu trả lời mẫu
	

	Dự án nghiên cứu
	Đề tài nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu
	


12. Đánh giá theo nhóm tiếp cận năng lực là một cách tiếp cận đổi mới kiểm tra đánh giá đáp ứng nhu cầu thực tiễn phân công lao động và tổ chức sản xuất hiện nay. 

	Rất không đồng ý 

 (    )
	Không đồng ý

(    )
	Trung lập

(    )
	Đồng ý

(    )
	Rất đồng ý

(    )


13. Đánh giá theo năng lực là một cách tiếp cận đổi mới kiểm tra đánh giá cần được áp dụng trong đào tạo nghề. 

	Rất không đồng ý 

 (    )
	Không đồng ý

(    )
	Trung lập

(    )
	Đồng ý

(    )
	Rất đồng ý

(    )


14. Ông/bà cho biết những khó khăn trong việc tổ chức thực hiện đánh giá theo năng lực. 

…………………………………………………………………………

15. Qua kỳ thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia mà Ông/Bà tham gia với tư cách là chuyên gia/đánh giá viên có yếu tố nào cần phải cải thiện để bảo đảm trung thực, tin cậy, linh hoạt và công bằng (xin nêu rõ lý do):

	Quy trình đánh giá thực hành 
	

	Phương pháp đánh giá thực hành
	

	Công cụ đánh giá thực hành
	

	Câu hỏi trắc nghiệm
	

	Thái độ của đánh giá viên
	

	Cơ sở hạ tầng
	

	Trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu
	

	Khác (nêu cụ thể):


Trân trọng cảm ơn Ông/Bà!

Phụ lục 3. Danh sách chuyên gia được phỏng vấn về sự cần thiết và tính khả thi của các giải pháp đổi mới đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Cơ quan

	1
	TS. Nguyễn Hữu Cát
	Chuyên viên cao cấp, Trưởng ban Đào tạo và Hội viên
	Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

	2
	PGS.TS. Dương Đức Lân
	Tổng Cục trưởng
	Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH

	3
	PGS.TS. Cao Văn Sâm
	Phó Tổng cục trưởng
	Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH

	4
	TS. Hoàng Ngọc Vinh
	Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	5
	TS. Nguyễn Văn Đường
	Chuyên viên chính Vụ Giáo dục đại học
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	6
	Ông Trịnh Quốc Đạt
	Trưởng ban Đào tạo
	Hiệp hội làng nghề Việt Nam

	7
	Ông Nguyễn Văn Trung
	Nghệ nhân,

Giám đốc
	Công ty Mỹ nghệ Hoa Sơn, Hà Nội

	8
	Bà Nguyễn Thị Lâm Viên
	Phó trưởng ban Đào tạo và Hội viên
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

	9
	Bà Phan Thị Hồng Hạnh
	Phó trưởng ban Tổ chức và nhân sự
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam

	10
	Bà Đỗ Lan Bình
	Chuyên viên Ban kỹ thuật sản xuất 
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam

	11
	Ông Trần Anh Tuyên
	Phó trưởng phòng kỹ thuật
	Ban quản lý Dự án các công trình điện Miền Bắc

	12
	Ông Nguyễn Quang Trung
	Phó hiệu trưởng 
	Trường CĐN Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam

	13
	Ông Trần Văn Trường
	Quản đốc xưởng 
	Trường CĐN Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam

	14
	TS. Hứa Thùy Trang
	Phó hiệu trưởng 
	Trường CĐN Long Biên


	15
	Ông Bùi Sơn Lâm
	Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia VINACOMIN
	Trường CĐN Mỏ Hồng Cẩm – VINACOMIN, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam

	16
	Ông Vũ Ngọc Chuyên
	Trưởng phòng Kiểm định và Bảo đảm chất lượng
	Trường CĐN Mỏ Hồng Cẩm – VINACOMIN, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam

	17
	TS. Lê Đông Phương
	Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp
	Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

	18
	PGS.TS. Nguyễn Đức Trí
	Chuyên gia
	Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

	19
	Ông Cao Quang Đại
	Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề
	Tổng cục Dạy nghề

	20
	Ông Đinh Tiến Dũng
	Phó Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề 
	Tổng cục Dạy nghề

	21
	Đặng Xuân Thức
	Vụ trưởng Vụ Dạy nghề chính quy
	Tổng cục Dạy nghề

	22
	Ông Ngô Xuân Liễu
	Phó trưởng phòng    Việc làm và TTLĐ
	Cục Việc làm,          Bộ LĐTBXH

	23
	Ông Phan Tiềm
	Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia
	Trường CĐN Chu Lai – Trường Hải, Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải, Quảng Nam


	24
	TS. Nguyễn Thị Hằng
	Hiệu trưởng 
	Trường CĐN Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

	25
	TS. Đào Thị Thanh Thủy
	Giám đốc Trung tâm đào tạo nghề kỹ thuật cao Dung Quất
	Khu Kinh tế Dung Quất

	26
	Bà Đặng Thị Huyền
	Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển kỹ năng và chuẩn đào tạo nghề
	Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

	27
	Ông Trần Thế Trân
	Tổ trưởng bộ môn
	Khoa Cơ khí động lực, trường CĐN Kỹ thuật Công nghệ Hà Nội

	28
	Ông Nguyễn Tiến Phong
	Phó trưởng khoa Động lực
	Trường CĐN Cơ điện Hà Nội

	29
	Ông Phạm Đức Vinh
	Hiệu trưởng
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	30
	TS. Nguyễn Đăng Sĩ
	Phó Hiệu trưởng
	Trường CĐN Lilama 1, Bộ Xây dựng


Phụ lục 4. Phiếu hỏi chuyên gia về sự cần thiết và tính khả thi của các                   giải pháp đổi mới đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề

Trân trọng cảm ơn ông/bà đã dành thời gian trả lời phiếu khảo sát này. Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu về đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề có 03 giải pháp được đưa ra (nội dung chi tiết kèm theo), bao gồm:

(i) Chuyển hóa tiêu chuẩn năng lực sang chương trình đào tạo;

(ii) Thiết lập quy trình xây dựng công cụ đánh giá thực hành nghề;

(iii) Đánh giá theo năng lực cho nhóm dựa trên phân công lao động và tổ chức sản xuất trong lĩnh vực nghề. 
Xin hãy đánh dấu (√) trong mỗi câu trả lời thích hợp hoặc cung cấp những thông tin liên quan cho các câu hỏi dưới đây.

Tên cơ quan/ tổ chức: .......................................................................................

Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp:……………………………………………
Áp dụng đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiêu chuẩn năng lực 

1. Mức độ cần thiết của việc chuyển hóa tiêu chuẩn năng lực sang chương trình đào tạo để bảo đảm nội dung chương trình phản ánh những năng lực cần có để hành nghề trong TTLĐ, đồng thời các tiêu chí đánh giá bảo đảm quan sát và lượng hóa được.

	Rất không cần thiết

(    )
	Không cần thiết

(    )
	Trung lập

(    )
	Cần thiết

(    )
	Rất cần thiết

(    )


2. Việc chuyển hóa tiêu chuẩn năng lực sang chương trình đào tạo là khả thi trong điều kiện và bối cảnh của Việt Nam hiện nay.
	 Rất không đồng ý 

 (    )
	Không đồng ý

(    )
	Trung lập

(    )
	Đồng ý

(    )
	Rất đồng ý

(    )


3. Thiết lập quy trình xây dựng công cụ đánh giá thực hành nghề theo 5 bước của đề tài là: 

	Rất không cần thiết

(    )
	Không cần thiết

(    )
	Trung lập

(    )
	Cần thiết

(    )
	Rất cần thiết

(    )


4. Quy trình năm bước xây dựng công cụ đánh giá thực hành nghề sẽ khắc phục được những hạn chế của chương trình đào tạo về cả mục tiêu và nội dung để thể hiện các năng lực của ngành nghề qua các tiêu chí đánh giá.

	Rất không đồng ý 

 (    )
	Không đồng ý

(    )
	Trung lập

(    )
	Đồng ý

(    )
	Rất đồng ý

(    )


5. Quy trình xây dựng công cụ đánh giá thực hành nghề theo 5 bước của đề tài là khả thi trong điều kiện hiện nay của Việt Nam.

	Rất không đồng ý 

 (    )
	Không đồng ý

(    )
	Trung lập

(    )
	Đồng ý

(    )
	Rất đồng ý

(    )


6. Đánh giá theo năng lực cho nhóm dựa trên phân công lao động và tổ chức sản xuất trong lĩnh vực nghề là cần thiết trước yêu cầu của thực tiễn hoạt động nghề.

	Rất không đồng ý 

 (    )
	Không đồng ý

(    )
	Trung lập

(    )
	Đồng ý

(    )
	Rất đồng ý

(    )


7. Việc đánh giá theo năng lực cho nhóm dựa trên phân công lao động và tổ chức sản xuất trong lĩnh vực nghề là khả thi trong điều kiện của Việt Nam.

	Rất không đồng ý 

 (    )
	Không đồng ý

(    )
	Trung lập

(    )
	Đồng ý

(    )
	Rất đồng ý

(    )


8. Đánh giá theo nhóm là một cách tiếp cận đổi mới kiểm tra đánh giá đáp ứng thực tiễn phân công lao động và tổ chức sản xuất hiện nay

	Rất không đồng ý 

 (    )
	Không đồng ý

(    )
	Trung lập

(    )
	Đồng ý

(    )
	Rất đồng ý

(    )


9. Đánh giá theo năng lực là một cách tiếp cận đổi mới kiểm tra đánh giá cần được áp dụng trong đào tạo nghề. 
	Rất không đồng ý 

 (    )
	Không đồng ý

(    )
	Trung lập

(    )
	Đồng ý

(    )
	Rất đồng ý

(    )


10. Việc áp dụng đánh giá theo năng lực có làm thay đổi đến quá trình quản lý đào tạo và việc dạy học của giáo viên không? Nếu có, xin vui lòng cho biết những thay đổi đó là gì?

…………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
11. Ông/Bà cho biết những khó khăn có thể gặp phải trong việc tổ chức thực hiện đánh giá kết quả học tập theo năng lực. 

…………………………………………………………………………............

............................................................................................................................

.............................................................................................................................
12. Ông/Bà có kiến nghị gì để việc áp dụng đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo năng lực hành nghề đạt hiệu quả hơn:

…………………………………………………………………………............
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
Trân trọng cảm ơn ông/bà!

Đối tượng đánh giá


Người học, người lao động cần thể hiện mình có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ, công việc ở nơi làm việc.





Người đánh giá (Đánh giá viên)


Những người đã đạt tiêu chuẩn năng lực trong ngành/nghề và có nghiệp vụ kiểm tra đánh giá.








Tiêu chuẩn năng lực


Những chuẩn mực đã được thiết lập sẵn về năng lực thực hiện các công việc, nhiệm vụ trong một nghề.





Đối tượng đánh giá cần cung cấp chứng cứ nhất quán và đầy đủ để chứng minh mình đã đáp ứng TCNL. 





Đánh giá viên thu thập và phân tích chứng cứ về năng lực của ứng viên để quyết định xem họ đã đáp ứng TCNL hay chưa.





Tiêu chuẩn thực hiện công việc


Tên công việc:


 Mã số công việc: 


I. Mô tả công việc: ghi khái quát về công việc và các bước chính thực hiện công việc đó, ghi rõ, ngắn gọn và bắt đầu bằng một động từ chỉ hành động.


II. Các tiêu chí thực hiện: xác định và mô tả chi tiết các tiêu chí cần phải đạt được khi thực hiện các bước công việc về quy trình, kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, thái độ nghề nghiệp, an toàn lao động, thời gian thực hiện. Các tiêu chí phải lượng hoá hoặc tính toán xác định được.  


III. Các kỹ năng và kiến thức thiết yếu: Nêu rõ các kỹ năng quan trọng và kiến thức lý thuyết cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả. 


IV. Các điều kiện thực hiện công việc: nêu rõ tất cả các tài liệu kỹ thuật như sổ tay, phiếu công nghệ, các thiết bị, công cụ, nguyên vật liệu và các yêu cầu khác cần có để thực hiện công việc, nêu rõ đặc tính kỹ thuật của một số trang thiết bị nếu cần thiết.


V. Tiêu chí và cách thức đánh giá kỹ năng





Tiêu chí đánh giá�
Cách thức đánh giá�
�
Nêu rõ tính chất, dấu hiệu thể hiện kỹ năng làm căn cứ đánh giá tiêu chuẩn thực hiện.�
Nêu rõ phương pháp, công cụ được sử dụng để đánh giá các tiêu chí.�
�
Nguồn: Quyết định 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về Ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành TCKNNQG





Tiêu chuẩn năng lực





Chương trình đào tạo





Các đơn vị tiêu chuẩn năng lực thành





Các mô đun





Các thành tố năng lực thành





Kết quả học tập 


(Chuẩn đầu ra)





Các tiêu chí thực hiện thành





Các tiêu chí đánh giá





Chứng cứ đánh giá thành





Điều kiện


Phương pháp đánh giá


Tài nguyên học tập





1. Phân tích mục tiêu của                                chương trình mô đun





5. Thử nghiệm và chỉnh lý                                    các bài kiểm tra thực hành





2. Xác định số bài kiểm tra thực hành                cần xây dựng cho mô đun





3. Xác định thời gian và mẫu các kỹ năng cho mỗi bài kiểm tra thực hành





4. Xây dựng các bài kiểm tra thực hành            trên cơ sở mục tiêu mô đun và TCKNN


.





Tên nghề: Hệ thống điện; Tên công việc: Căng dây lấy độ võng; Mã số: A-11


II. Tiêu chuẩn kỹ năng


1. Điều kiện thực hiện công việc


- Các thiết bị khoá dây dẫn, nối dây, kéo dây lấy độ võng.


- Các dụng cụ, đồ nghề, phương tiện néo xà, làm giàn giáo (nếu có).


- Thiết bị lấy độ võng trong một khoảng néo, các trang bị BHLĐ, trang bị an toàn cho cá nhân.


- Xưởng trường: Bãi thực tập ngoài trời.


- Dây dẫn điện.


2. Tiêu chuẩn thực hiện công việc


- Xác định được khối lượng căng dây lấy độ võng trong một khoảng néo theo trình tự các bước với địa hình cụ thể.


- Làm được công việc néo xà, làm giàn giáo đặt các dụng cụ, phương tiện kéo dây lấy độ võng trên xà như puly kéo. Đặt thiết bị lấy độ võng cho từng khoảng cột.


- Phân công người đúng vị trí trên các cột điện trong khoảng néo.


- Khoá được dây dẫn tại các cột hãm thứ nhất và cột hãm thứ hai.


- Sử dụng thành thạo và đúng BHLĐ, trang bị an toàn dùng cho cá nhân.


- Kéo dây lấy độ võng đảm bảo có kỹ thuật, đạt tiêu chuẩn qui định.


- Cố định thành thạo dây dẫn vào sứ cách điện ở các cột trung gian.


- Nghiệm thu và bàn giao được theo qui trình, qui phạm.


3. Tiêu chí và cách thức đánh giá kỹ năng nghề


Tiêu chí đánh giá�
Cách thức đánh giá�
�
Kỹ năng kéo dây lấy độ võng đúng qui trình kỹ thuật.�
Kiểm tra, giám sát các bước thực hiện, đối chiếu với qui trình và tiêu chuẩn kỹ thuật, qui trình trong thiết kế.�
�
Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.�
Theo dõi các bước thực hiện đối chiếu với qui trình kỹ thuật an toàn lao động, bảo hộ lao động.�
�
Thời gian thực hiện công việc so với định mức thời gian.�
Theo dõi thời gian thực hiện công việc đối chiếu với thời gian ghi trong phiếu.�
�
Nguồn: Tài liệu xây dựng chương trình khung nghề Hệ thống điện, Tổng cục Dạy nghề, 2008.
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